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I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch
Thực hiện Nghị quyết số 1661/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên, xã Sính Phình mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của ba xã là xã Trung Thu, Tả Phìn và Sính Phình. Xã Sính Phình Là một vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa của tỉnh Điện Biên, với vị trí địa lý thuận lợi và nguồn tài nguyên phong phú, xã Sính Phình đang trở thành một điểm sáng trong bức tranh phát triển của tỉnh Điện Biên. Những lợi thế này tạo điều kiện để xã phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, từ tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp truyền thống, lâm nghiệp, chế biến….. đến du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng….

Theo Nghị quyết số 01-NQ/Đh ngày 12/8/2025 Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sính Phình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 07 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá chiến lược nhiệm kỳ 2025-2030: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng khai thác có hiệu quả tài nguyên, tiềm năng, thế mạnh của địa phương gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc và các danh lam, thắng cảnh trên địa bàn gắn với phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng và an ninh. Quyết tâm xây dựng xã Sính Phình phát triển bền vững”.
Ngoài ra trong bối cảnh thời kì mới sáp nhập địa giới hành chính, các quy hoạch trước đã không còn phù hợp. Đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Công văn số 6141/UBND-TH ngày 04/11/2025 về việc đồng ý chủ trương tổ chức lập quy hoạch chung của các xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Do đó việc lập Quy hoạch chung xã Sính Phình là cấp thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển dân cư, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Quy hoạch mới phải đặt trong tổng thể quy hoạch tỉnh, đảm bảo kết nối và phát triển bền vững.
2.1. Quan điểm

- Phù hợp với quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên.
- Phù hợp với đặc điểm địa hình, địa chất, thuỷ văn của khu vực.

- Phù hợp với việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật với các khu vực xung quanh.

- Phát triển xã theo hướng hiện đại mang bản sắc địa phương.

- Phát triển xã mang tính bền vững phù hợp cho hiện tại và tương lai.

2.2. Mục tiêu

* Mục tiêu tổng quát
Xây dựng xã Sính Phình phát triển theo hướng bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về nông – lâm nghiệp, cảnh quan tự nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc và vị trí trong không gian phát triển du lịch của tỉnh. Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; tổ chức không gian dân cư, sản xuất và dịch vụ phù hợp với điều kiện địa hình miền núi, đáp ứng yêu cầu quản lý sau sáp nhập đơn vị hành chính.
Quy hoạch nhằm tạo cơ sở phát triển kinh tế theo hướng nông – lâm nghiệp hàng hóa, chế biến nông sản, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và du lịch sinh thái – cộng đồng; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn cảnh quan, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, giữ vững quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội.

* Mục tiêu cụ thể
· Cụ thể hóa định hướng của Quy hoạch tỉnh Điện Biên và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vào không gian phát triển xã Sính Phình.

· Tổ chức hợp lý không gian trung tâm xã, các điểm dân cư nông thôn, vùng sản xuất nông – lâm nghiệp, khu vực dịch vụ, du lịch và bảo tồn cảnh quan.

· Phát triển nông – lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, gắn với các sản phẩm đặc trưng như chè Shan tuyết, khoai sọ, chăn nuôi, trồng rừng và sản phẩm OCOP.

· Khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa gắn với cao nguyên đá Tả Phìn, rừng thông Trung Thu, Thành Vàng Lồng và bản sắc văn hóa các dân tộc.

· Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; ưu tiên giao thông liên xã, liên thôn, cấp điện, cấp nước, giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại dịch vụ.

· Gắn phát triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân.

· Bảo vệ tài nguyên đất, nước, rừng, cảnh quan sinh thái; kiểm soát phát triển tại các khu vực có nguy cơ thiên tai, sạt lở, lũ quét.

· Giữ vững quốc phòng – an ninh, ổn định dân cư, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc và nâng cao hiệu quả quản lý sau sáp nhập.
3. Các căn cứ lập quy hoạch

3.1. Các cơ sở pháp lý
* Các cơ sở pháp lý chung

· Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025; 
· Căn cứ Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch; Nghị định 58/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2019/NĐ-CP; Nghị định 22/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch được sửa đổi theo Nghị định 58/2023/NĐ-CP;

· Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15; Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật quy hoạch đô thị và nông thôn;

· Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

· Căn cứ Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23/11/2024; các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Di sản văn hóa 2024;
· Căn cứ Luật Luật Đất đai số 31/2024/QH15; các văn bản pháp luật hướng dẫn, sửa đổi Luật Đất đai 2024;
· Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14; Luật số 146/2025/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường; Nghị định số 42/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm; Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 28/01/2026 Công bố hiện trạng rừng xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên năm 2025.
·  Nghị quyết 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai do Quốc hội ban hành, nghị định số; Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

· Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025; 

· Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điêu điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 16/6/2025;
· Thông tư số 10/2026/TT-BXD ngày 31/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và điều kiện công nhận tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026–2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
· Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018; Căn cứ Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác;

· Căn cứ Luật Thủy lợi năm 2017; Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2018/NĐ-CP;

· Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020. 

· Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, sửa đổi bổ sung tại Luật Thanh tra 2022 số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022, Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023, Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

· Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15; Luật sửa đổi bổ sung 90/2025/QH15; 

· Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;

· Căn cứ Nghị quyết số 1661/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Điện Biên năm 2025;

· Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

· Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

· Căn cứ Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 Quy định chi tiết về đất trồng lúa;
· Căn cứ Nghị định số số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;
· Căn cứ Nghị định số số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
· Căn cứ Nghị định số số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
· Căn cứ Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn;

· Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

· Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật kiến trúc;

· Căn cứ Thông tư 16/2025/TT-BXD, ngày 30/06/2025 của Bộ xây dựng quy định chi tiết về một số điều luật quy hoạch đô thị và nông thôn;

· Căn cứ Thông tư 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

· Căn cứ Thông tư số 17/2025/TT-BXD ngày 30/06/2025 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn;
· Căn cứ Thông tư số 17/2025/TT-BXD ngày 31/03/2026 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và điều kiện thuộc Quy định tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Xây dựng;
· Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng - QCVN 01:2021/BXD (Ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021);

· Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn -tiêu chuẩn thiết kế.

· Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn - yêu cầu thiết kế.

· Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

· Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

· Căn cứ Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 24/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

· Căn cứ Nghị quyết số 1661/NQ-UBTVQH15 sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh Điện Biên năm 2025.

· Căn cứ Công văn số 5058/UBND-NC ngày 23/09/2025 của UBND tỉnh Điện Biên về việc báo cáo kết quả rà soát, xác định về diện tích tự nhiên các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã;
· Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 28/02/2026 của UBND tỉnh Điện Biên phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan.
+ QCVN 14:2025/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung; 

+ QCVN 40:2025/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; 

+ QCVN 08:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 

+ QCVN 09:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất; 

+ QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; 

+ QCVN 26:2025/BNNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
* Các cơ sở pháp lý riêng

· Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 27/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050;

· Căn cứ văn bản số 6141/UBND-TH ngày 04/11/2025 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tổ chức lập, điều chỉnh Quy hoạch đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 12/8/2025 của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sính Phình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030;
Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 12/03/2026 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên đến năm 2045.

3.2. Các nguồn tài liệu, số liệu
- Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Trung Thu (cũ), xã Tả Phìn (cũ) và xã Sính Phình (cũ)  giai đoạn trước;

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng năm và phương hướng nhiệm vụ của các năm tiếp theo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sính Phình;

- Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Tủa Chùa
- Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Tủa Chùa;

- Các dự án liên quan của tỉnh và của xã trong giai đoạn lập quy hoạch;

3.3. Các cơ sở bản đồ

-  Bản đồ:

+ Các bản đồ của các quy hoạch, dự án, chương trình, kế hoạch, đề án,... có liên quan.

+ Bản đồ địa chính xã.

+ Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 (khai thác dữ liệu bản đồ GIS do sở Nông Nghiệp và Môi trường cung cấp)
4. Phạm vi, ranh giới và thời hạn lập quy hoạch

4.1. Phạm vi, ranh giới
Phạm vi khu vực lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 17.430 ha; quy mô dân số hiện trạng khoảng 16.025 người và có giới hạn cụ thể như sau:

·  Phía Bắc giáp xã Sín Chải;

·  Phía Nam giáp xã Nậm Nèn, xã Tủa Chùa;

·  Phía Đông giáp xã Sáng Nhè, xã Tủa Thàng;

·  Phía Tây giáp xã Pa Ham và phường Mường Lay.

4.2. Thời hạn lập quy hoạch

Thời hạn lập quy hoạch: Đến năm 2045.
- Giai đoạn ngắn hạn: Đến năm 2035.

- Giai đoạn dài hạn: Đến năm 2045.
II. ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG
1. Điều kiện tự nhiên

1.1. Vị trí địa lý

Xã Sính Phình là xã miền núi vùng cao thuộc tỉnh Điện Biên, được thành lập theo Nghị quyết số 1661/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở sáp nhập ba xã cũ: Sính Phình, Trung Thu và Tả Phìn. Tổng diện tích tự nhiên của xã khoảng 17.430 ha, dân số năm 2025 khoảng 15.815 người. 

Trung tâm hành chính xã được bố trí tại khu vực bản Tả Sính Phình, là đầu mối quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công và kết nối các khu dân cư trong toàn xã. Xã Sính Phình có vị trí quan trọng trong không gian phát triển vùng cao của tỉnh Điện Biên, thuộc vùng định hướng phát triển nông – lâm nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch; đồng thời là khu vực có tiềm năng phát triển du lịch gắn với cao nguyên đá Tả Phìn, rừng thông Trung Thu, Thành Vàng Lồng và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Do đặc điểm địa hình miền núi, địa bàn xã chủ yếu là đồi núi cao, dân cư phân bố theo các sườn núi, thung lũng và dọc các tuyến giao thông liên xã, liên thôn. Xã Sính Phình vừa có tiềm năng phát triển nông nghiệp hàng hóa, lâm nghiệp, chè Shan tuyết, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, du lịch sinh thái – cộng đồng; vừa đặt ra yêu cầu về hoàn thiện hạ tầng giao thông, cấp nước, cấp điện, bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai, bảo tồn cảnh quan và tổ chức không gian dân cư phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương.

1.2. Địa hình

- Địa hình xã Sính Phình có thể được xem như một thung lũng nằm trong và cắt ra theo chiều dài bởi những dãy núi cao tới 1.400 m so với mực nước biển, các sườn dông được người dân định cư tại những nơi có thể lấy được nước. Địa hình Sính Phình được chia làm 2 dạng:


+ Địa hình vùng đồi núi: với độ cao từ 950 m đến 1.400 m so với mực nước biển. Dạng địa hình này chiếm đến 99% tổng diện tích tự nhiên toàn xã.


+ Địa hình vùng đồng bằng: với độ cao từ 900 m đến 920 m so với mực nước biển. Dạng địa hình này chiếm đến khoảng 1% tổng diện tích tự nhiên toàn xã.

1.3. Địa chất

Xã nằm trong khu vực đứt gãy Lai Châu - Điện Biên hoạt động tách giãn mạnh, tạo ra sụt lún dạng địa hào và nâng mạnh ở hai bờ đông tây, mật độ dập vỡ vỏ trái đất cũng tăng cực đại. Những yếu tố trên cùng một lúc tác động cộng hưởng mạnh mẽ tạo ra các khu vực trượt lở và lũ bùn đá điển hình. 

1.4. Khí hậu - Thủy văn
* Khí hậu 

Khí hậu của xã mang đặc điểm của khí hậu vùng cao Tây Bắc, khí hậu nhiệt đới gió mùa núi cao, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, lượng mưa hàng năm tập trung từ tháng 6 tới tháng 9, chiếm 80% lượng mưa cả năm.
* Thuỷ văn
Sính Phình có hệ thống suối tương đối dày đặc. Tuy nhiên các con suối trên địa bàn xã thường ngắn, độ dốc lớn và là các suối đầu nguồn nên số lượng các suối cạn chiếm trên 50% số dòng chảy. Đây là những suối có dòng chảy vào mùa mưa, cạn kiệt vào mùa khô.


Các dòng suối đều chảy trên một khu vực miền núi có độ cao địa hình lớn, mức độ chia cắt địa hình mạnh nên độ dốc bình quân trên một số lưu vực có nơi lên đến 30-40%. Dòng chảy bị chi phối chủ yếu do địa hình, thường men vào các thung lũng giữa núi, các hợp thuỷ.


Mật độ lưới dòng chảy khá dày, dao động trong khoảng 0,6-0,9 km/km2, khu vực đồi núi cao phía bắc, đông và nam của xã là những nơi có mạng dòng chảy dày đặc nhất. Do hầu hết các dòng suối chưa đạt đến trắc diện cân bằng nên xâm thực sâu trên các dòng suối chiếm ưu thế, lòng sâu và hẹp, sườn dốc đứng, thường không có bậc thềm, hệ số uốn khúc thấp.


Chịu sự chi phối trực tiếp của môi trường địa lý (khí hậu, địa hình, địa chất, thổ nhưỡng, thảm thực vật) tới sự hình thành dòng chảy, môđun dòng chảy toàn năm trên các dòng suối dao động 35-40 l/s/km2.

1.5. Cảnh quan

Xã Sính Phình có cảnh quan đặc trưng của vùng núi cao Tây Bắc, địa hình chủ yếu là đồi núi, thung lũng hẹp, sườn dốc và các khu dân cư phân bố xen kẽ theo địa hình tự nhiên. Không gian cảnh quan còn giữ được nhiều nét hoang sơ, gắn với hệ sinh thái rừng, nương rẫy, suối đầu nguồn và bản làng truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên địa bàn xã có nhiều điểm cảnh quan, di tích và địa điểm du lịch nổi bật như cao nguyên đá Tả Phìn, rừng thông Trung Thu, đồi thông Po Chua Lừ, rừng chè Shan tuyết cổ thụ, rừng hoa ban Tà Si Láng, Thành Vàng Lồng và các bản làng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông, Thái, Dao, Khơ Mú. Đây là những yếu tố quan trọng để hình thành các tuyến, điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa và du lịch trải nghiệm.

Cảnh quan tự nhiên kết hợp với văn hóa bản địa tạo nên lợi thế riêng cho xã Sính Phình trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn. Tuy nhiên, do địa hình chia cắt mạnh, nguy cơ sạt lở, xói mòn đất và suy giảm cảnh quan có thể xảy ra nếu phát triển thiếu kiểm soát. Vì vậy, trong quy hoạch cần chú trọng bảo vệ các khu vực cảnh quan có giá trị, kiểm soát xây dựng tại khu vực sườn dốc, ven suối, đồng thời khai thác hợp lý tiềm năng du lịch theo hướng bền vững.

1.7. Tài nguyên

* Tài nguyên đất: 
Xã Sính Phình có quỹ đất tự nhiên tương đối lớn, khoảng 17.430 ha, chủ yếu là đất đồi núi, đất lâm nghiệp và đất sản xuất nông nghiệp trên địa hình dốc. Do đặc điểm địa hình vùng cao, đất sản xuất bằng phẳng không nhiều, phân bố rải rác tại các thung lũng hẹp, chân sườn núi và khu vực gần nguồn nước. 

Tài nguyên đất của xã có tiềm năng phát triển nông – lâm nghiệp, trồng rừng, cây dược liệu, cây ăn quả, chè Shan tuyết, chăn nuôi đại gia súc và các mô hình sản xuất nông nghiệp đặc trưng vùng cao. Tuy nhiên, do phần lớn diện tích nằm trên địa hình dốc, đất dễ bị xói mòn, rửa trôi, suy giảm độ phì nếu canh tác không hợp lý.
* Tài nguyên rừng: 
Xã Sính Phình có diện tích rừng và đất lâm nghiệp tương đối lớn, giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái, điều tiết nguồn nước, hạn chế xói mòn, sạt lở và lũ quét. Rừng trên địa bàn chủ yếu phân bố tại các khu vực đồi núi cao, sườn dốc, gắn với hệ thống suối đầu nguồn và không gian cảnh quan tự nhiên của xã.

Tài nguyên rừng là lợi thế để xã phát triển lâm nghiệp bền vững, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng sản xuất, cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng và kết hợp phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Theo báo cáo kinh tế - xã hội, xã tiếp tục bảo vệ diện tích rừng hiện có, thực hiện khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng trồng phòng hộ; tỷ lệ che phủ rừng dự kiến đến hết năm 2025 đạt khoảng 42,40%.

* Tài nguyên nước: 
Xã Sính Phình có hệ thống suối tương đối dày đặc, chủ yếu là các suối nhỏ, ngắn, có độ dốc lớn và mang đặc trưng suối đầu nguồn. Nguồn nước mặt trên địa bàn giữ vai trò quan trọng trong phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và duy trì cân bằng sinh thái khu vực.

Tuy nhiên, do địa hình chia cắt mạnh, các dòng suối thường có lưu lượng không ổn định, nước tập trung nhanh vào mùa mưa và suy giảm mạnh vào mùa khô; một số suối có tình trạng cạn kiệt theo mùa. Đặc điểm này gây khó khăn cho cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu và làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực ven suối, khe tụ thủy. 

 * Tài nguyên khoáng sản: 
Tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã Sính Phình chưa phải là lợi thế nổi bật so với tiềm năng về nông – lâm nghiệp, cảnh quan và du lịch. Hoạt động khai thác khoáng sản nếu có chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường và xây dựng hạ tầng tại địa phương.
2. Hiện trạng

2.1. Hiện trạng về kinh tế - xã hội
a) Nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới
* Nông lâm nghiệp

Về nông nghiệp, sản xuất cơ bản ổn định, giữ vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh lương thực. Tổng diện tích cây lương thực có hạt đạt khoảng 2.402 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2025 ước đạt 7.555,9 tấn, trong đó thóc đạt 2.871,4 tấn, ngô đạt 4.684,5 tấn; lương thực bình quân đầu người đạt khoảng 479 kg/người/năm. Chăn nuôi tiếp tục được duy trì với tổng đàn gia súc khoảng 27.451 con, đàn gia cầm khoảng 80.573 con. Diện tích chè đạt khoảng 243,98 ha, sản lượng chè búp tươi ước đạt 65 tấn/năm; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 06 ha, sản lượng thủy sản khoảng 10,5 tấn. Xã đã có 04 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, gồm các sản phẩm chè Shan tuyết và trứng gà Mông. 

Về lâm nghiệp, công tác bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm thông qua khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng trồng phòng hộ và phát triển lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu. Tỷ lệ che phủ rừng dự kiến đến hết năm 2025 đạt khoảng 42,40%, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, điều tiết nguồn nước, hạn chế xói mòn, sạt lở và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế rừng.
* Xây dựng nông thôn mới

Về xây dựng nông thôn mới, xã Sính Phình hiện đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới; có 03 thôn đạt chuẩn thôn, bản nông thôn mới gồm Trung Thu, Thôn II và Tà Là Cáo.

b) Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp
Hoạt động công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã Sính Phình hiện còn phát triển chậm, quy mô nhỏ, chủ yếu phục vụ nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất vật liệu xây dựng thông thường và một số ngành nghề thủ công truyền thống tại địa phương.

Các hoạt động chủ yếu gồm sản xuất đá xây dựng, rèn nông cụ, thêu, dệt thổ cẩm và một số nghề thủ công gắn với đời sống sinh hoạt, sản xuất của đồng bào các dân tộc. Trong giai đoạn 2021–2025, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt khoảng 10.500 triệu đồng.
c) Thương mại dịch vụ 
Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã Sính Phình từng bước phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa, tiêu dùng và phục vụ sản xuất của Nhân dân. Mạng lưới kinh doanh nhỏ lẻ tại các thôn, bản được duy trì, góp phần cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho người dân, nhất là tại khu vực vùng sâu, vùng xa.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 ước đạt khoảng 50 tỷ đồng. Các hoạt động dịch vụ chủ yếu gồm buôn bán hàng hóa thiết yếu, dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân cư. Dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách được duy trì, năm 2025 ước đạt 14 nghìn lượt hành khách, hàng hóa vận chuyển đạt khoảng 42 nghìn tấn.
Về du lịch, trong giai đoạn 2021- 2025, hoạt động du lịch trên địa bàn xã từng bước phát triển doanh thu đạt khoảng 4,5 tỷ đồng với 15.300 lượt khách đến tham quan. Riêng trong năm 2025, xã đã đón khoảng 5.200 lượt khách ( doanh thu đạt 2 tỷ đồng) tăng rõ rệt so với các năm trước. Xã đã đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc.
d) Tài chính, ngân hàng

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 267,1 tỷ đồng, trong đó thu chi ngân sách trên địa bàn 0,711 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 261,4 tỷ đồng

2.2. Về văn hoá – xã hội 

a) Giáo dục - Đào tạo
Công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã Sính Phình được quan tâm, quy mô trường lớp từng bước ổn định và phát triển. Năm học 2025–2026, toàn xã có 10 trường học, 175 lớp/nhóm lớp với 4.888 học sinh; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 304 người.

Chất lượng giáo dục cơ bản được duy trì, 100% trẻ mầm non 5 tuổi vào lớp 1, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,8%, tốt nghiệp THCS đạt 100%. Xã duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập tiểu học mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2.

Cơ sở vật chất giáo dục còn hạn chế; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 65%, phòng ở nội trú kiên cố đạt 56,7%. Toàn xã có 5/10 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 50%. Trong thời gian tới cần tiếp tục đầu tư nâng cấp trường lớp, phòng nội trú và trang thiết bị dạy học.

b) Về Y tế, dân số

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn xã Sính Phình được quan tâm thực hiện; mạng lưới y tế cơ sở từng bước được củng cố, chất lượng khám chữa bệnh ban đầu được nâng lên. Toàn xã có 03 điểm y tế tại các khu vực xã cũ; 100% trạm y tế có bác sĩ làm việc, duy trì đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Các chương trình y tế, dân số, tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh được triển khai thường xuyên; tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em đạt trên 95%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98%, dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử đạt trên 90%.

c) Về văn hóa – xã hội

Hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn xã Sính Phình được duy trì, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân và tăng cường khối đoàn kết các dân tộc. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt khoảng 70%, thôn bản đạt chuẩn văn hóa đạt 30%, cơ quan đạt chuẩn văn hóa đạt 95%.

Các thiết chế văn hóa cơ sở từng bước được quan tâm, 100% thôn, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng; tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt khoảng 24,7%. Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc được chú trọng; trên địa bàn xã có di tích Thành Vàng Lồng đã được công nhận di tích cấp tỉnh.

d) Dân tộc và tôn giáo

Xã Sính Phình là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc, chủ yếu là dân tộc Mông, Thái, Dao, Khơ Mú và một bộ phận dân tộc Kinh. Các dân tộc sinh sống đan xen, có truyền thống đoàn kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất, sinh hoạt và xây dựng cộng đồng.

Công tác dân tộc được quan tâm triển khai thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần cải thiện đời sống, giảm nghèo và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản cho người dân.

Về tôn giáo, trên địa bàn xã hiện có 05 điểm nhóm Tin Lành với 76 hộ, 468 tín đồ; trong đó 04 điểm nhóm đã được cấp phép sinh hoạt tập trung, 01 điểm nhóm chưa được cấp phép. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện theo quy định, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, đồng thời giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

2.2. Hiện trạng về dân số, lao động
Quy mô dân số hiện trạng xã Sính Phình khoảng 16.025 người gồm 3.171 hộ với mật độ dân số 92 người/km2. Với đa dạng thành phần dân tộc, chủ yếu là người Mông, Thái, Khơ Mú, Kinh. Dân số nhìn chung tăng nhẹ qua các năm, chủ yếu là tăng tự nhiên, tăng cơ học chưa nhiều do chưa có các khu vực động lực nhằm thu hút dân cư, lao động đến làm việc và sinh sống.
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND xã Sính Phình ngày 26 tháng 06 năm 2026. Về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn và đặt tên các thôn sau sắp xếp trên địa bàn xã Sính Phình.

Sắp xếp, tổ chức lại 30 thôn trên địa bàn xã Sính Phình để thành lập mới và đặt tên 18 thôn, cụ thể như sau:
1. Sáp nhập thôn Vàng Chua và thôn Đề Bâu, lấy tên là thôn Vàng Chua.  

2. Sáp nhập thôn Đề Dê Hu I và thôn Đề Dê Hu II, lấy tên là thôn Đề Dê Hu.  

3. Sáp nhập Thôn I với một phần Thôn III và một phần Thôn IV, lấy tên là Thôn 

4. Sáp nhập Thôn II với một phần Thôn III và một phần Thôn IV, lấy tên 

là Thôn II.  

5. Sáp nhập thôn Háng Đề Dê và thôn Tào Pao, lấy tên là thôn Háng Đề Dê.  

6. Sáp nhập thôn Háng Sung I với một phần thôn Háng Sung II, lấy tên là 

thôn Háng Sung.  

7. Sáp nhập thôn Là Xa với một phần thôn Háng Sung II, lấy tên là thôn Là Xa.  

8. Sáp nhập thôn Séo Phình với thôn Tủa Chử Phồng và thôn Tà Dê, lấy 

tên là thôn Séo Phình.  

9. Sáp nhập thôn Tả Phìn và thôn Tào Cu Nhe, lấy tên là thôn Tả Phìn.  

10. Sáp nhập thôn Nhè Sua Háng với thôn Trung Thu và một phần thôn 

Đề Can Hồ, lấy tên là thôn Trung Thu.  

11. Sáp nhập thôn Háng Cu Tâu với một phần thôn Đề Can Hồ, lấy tên là 

thôn Háng Cu Tâu.  

12. Sáp nhập thôn Bản Phô với thôn Phô Ca Dao và một số hộ thuộc thôn 

Háng Cu Tâu, lấy tên là thôn Bản Phô. 

13. Sáp nhập thôn Trung Vàng Khổ với một phần thôn Phô Ca Dao, lấy 

tên là thôn Trung Phàng Khổ.  

14. Giữ nguyên thôn Dê Dàng, lấy tên là thôn Dê Dàng.  

15. Giữ nguyên thôn Củ Dỉ Sang, lấy tên là thôn Củ Dỉ Sang. 

16. Giữ nguyên thôn Phi Dinh, lấy tên là thôn Phi Dinh. 

17. Giữ nguyên thôn Tà Là Cáo, lấy tên là thôn Tà Là Cáo. 

18. Giữ nguyên thôn Phiêng Báng, lấy tên là thôn Phiêng Páng.
Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, xã Sính Phình có 18 thôn, gồm: Vàng Chua, Đề Dê Hu, Thôn I, Thôn II, Háng Đề Dê, Háng Sung, Là Xa, Séo Phình, Tả Phìn, Trung Thu, Háng Cu Tâu, Bản Phô, Trung Phàng Khổ, Dê Dàng, Củ Dỉ Sang, Phi Dinh, Tà Là Cáo, Phiêng Páng.   

2.3. Hiện trạng về sử dụng đất

Nhìn chung, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Sính Phình từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay được triển khai thực hiện tốt. Tình hình hiện trạng sử dụng và quản lý đất đai được thể hiện trong bảng sau:
	TT
	Loại đất
	Hiện trạng năm 2025

	 
	Tổng diện tích
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	17.429,52
	100,00

	I
	Nhóm đất nông nghiệp
	16.723,06
	95,947

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	8.714,96
	50,001

	 
	Đất trồng lúa
	1.653,77
	9,488

	 
	Đất trồng trọt khác
	7.061,19
	40,513

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	8.004,89
	45,927

	 
	Đất rừng đặc dụng
	 
	0,000

	 
	Đất rừng phòng hộ
	5.165,59
	29,637

	 
	Đất rừng sản xuất
	2.839,30
	16,290

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	3,21
	0,018

	1.4
	Đất nông nghiệp khác
	 
	0,000

	II
	Nhóm đất phi nông nghiệp
	312,33
	1,792

	2.1
	Đất đơn vị ở hoặc khu dân cư
	97,99
	0,562

	2.2
	Đất công cộng
	9,14
	0,052

	 
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	0,43
	0,002

	 
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	0,85
	0,005

	 
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	7,77
	0,045

	 
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	0,09
	0,001

	 
	Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối
	 
	0,000

	 
	Đất thương mại, dịch vụ
	 
	0,000

	2.3
	Đất cây xanh, thể dục, thể thao
	0,83
	0,005

	 
	Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao
	 
	0,000

	 
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng
	0,83
	0,005

	2.4
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề
	0,97
	0,006

	 
	Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp
	 
	0,000

	 
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	0,83
	0,005

	 
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	0,14
	0,001

	2.5
	Đất hạ tầng kĩ thuật
	202,88
	1,164

	 
	Đất công trình giao thông
	171,70
	0,985

	 
	Đất công trình năng lượng
	23,97
	0,138

	 
	Đất xử lý chất thải rắn
	 
	0,000

	 
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	2,05
	0,012

	 
	Đất công trình thủy lợi
	5,06
	0,029

	 
	Đất hạ tầng kĩ thuật khác
	0,10
	0,001

	2.6
	Đất quốc phòng, an ninh
	0,18
	0,001

	 
	Đất quốc phòng
	 
	0,000

	 
	Đất an ninh
	0,18
	0,001

	2.7
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên
	0,36
	0,002

	3,00
	Đất khác
	394,13
	2,261

	3.1
	Đất sông ngòi, kênh rạch, suối & mặt nước chuyên dùng
	164,21
	0,942

	3.2
	Đất chưa sử dụng
	229,92
	1,319


2.4. Hiện trạng xây dựng hạ tầng xã hội

1. Nhà ở: 

- Nhà ở dân cư trên địa bàn xã Sính Phình chủ yếu là nhà ở nông thôn, phân bố theo các thôn, bản, bám theo địa hình tự nhiên, các thung lũng, sườn núi và dọc các tuyến giao thông liên thôn, liên xã.
- Loại hình nhà ở chủ yếu là nhà ở riêng lẻ gắn với đất vườn, đất sản xuất nông nghiệp và không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Một số khu vực trung tâm và ven trục giao thông chính đã có xu hướng xây dựng nhà kiên cố, bán kiên cố; tuy nhiên tại các thôn, bản vùng cao, vùng xa vẫn còn nhà ở chất lượng thấp, điều kiện hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường còn hạn chế.

2. Hiện trạng hệ thống cơ sở hạ tầng:

Trụ sở UBND xã Sính Phình hiện nay đã xuống cấp, có quy mô diện tích đất tương đối nhỏ, chưa đáp ứng yêu cầu về tổ chức không gian làm việc và phục vụ hành chính trong giai đoạn phát triển mới. Các hạng mục công trình bố trí phân tán, diện tích sử dụng hạn chế, thiếu không gian dự phòng cho việc mở rộng, nâng cấp trong tương lai. Quỹ đất hiện hữu của khu trụ sở đã được khai thác gần như tối đa, không còn khả năng mở rộng do bị giới hạn bởi địa hình và hiện trạng sử dụng đất xung quanh. Khu vực lân cận chủ yếu là đất ở dân cư hiện hữu và công trình công cộng của xã, không có quỹ đất liền kề thuận lợi để tổ chức mở rộng hoặc hình thành một trung tâm hành chính đồng bộ. Bên cạnh đó, khu vực xung quanh chưa có điều kiện để phát triển các chức năng hỗ trợ như dịch vụ, thương mại, không gian công cộng và hạ tầng xã hội đi kèm. Điều này làm hạn chế khả năng hình thành một trung tâm hành chính – chính trị hoàn chỉnh, đồng thời chưa tạo được động lực phát triển không gian dân cư và các hoạt động kinh tế – xã hội của địa phương. 
Hệ thống các công trình hạ tầng xã hội (trường học, văn hóa, y tế, dịch vụ, …) về cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dân cư hiện tại. Tại một số bản công trình nhà văn hoá trên quỹ đất nhỏ vì vậy cần mở rộng và điều chỉnh cho phù hợp, hiện nay xã chưa có sân thể dục thể thao.
Hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội tại xã Sính Phình được khái quát trong bảng sau:
	Stt
	Hệ thống HTXH
	Quy mô (m²)
	Ghi chú

	I
	Giáo dục
	
	 

	1
	Trường THCS
	
	 

	–
	Trường THCS Tả Phìn
	5563
	

	–
	Trường THCS Trung Thu
	9872.1
	

	2
	Trường Tiểu học
	
	 

	–
	Trường Tiểu học Tả Phìn
	7594.2
	Có 9 điểm trường

	–
	Trường Tiểu học Trung Thu
	8917.8
	Có 7 điểm trường

	–
	Trường Tiểu học Sính Phình số 2
	10390
	

	–
	Trường Tiểu học Sính Phình số 1
	5419.2
	Có 5 điểm trường

	3
	Trường Mầm non
	
	 

	–
	Trường mầm non Trung Thu 
	4311.1
	

	–
	Trường mầm non Tả Phìn
	6621.5
	Có 6 điểm trường

	–
	Trường mầm non Sính Phình
	4590
	

	II
	Y tế
	
	 

	–
	Trạm Y tế xã Sính Phình
	1.989
	

	–
	Điểm trạm y tế Trung Thu
	2.758
	

	–
	Điểm trạm y tế Tả Phìn
	972
	

	III
	Nhà văn hóa – thể thao
	
	 

	–
	Nhà văn hóa xã Sính Phình (cũ)
	275
	 

	–
	Nhà văn hoá xã Tả Phìn
	866.2
	

	–
	Nhà văn hoá thôn Háng Sung 2
	200
	

	–
	Nhà văn hóa thôn Háng Sung 1
	110
	 

	–
	Nhà văn hoá thôn Tả Dê
	110
	

	–
	Nhà văn hoá thôn Đề Dê Hu 2
	292
	

	–
	Nhà văn hoá thôn Tà Là Cáo 
	222
	

	–
	Nhà văn hoá thôn Đề Can Hồ 
	222
	

	IV
	Khu hành chính – quản lý
	
	 

	–
	Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã Sính Phình
	3.119,2
	Bản Tà Là Cáo

	V
	Chợ – dịch vụ – thương mại
	
	 

	–
	Bưu điện xã Sính Phình
	
	 


2.5. Hiện trạng dự án đầu tư
Khu vực nghiên cứu đang có rất nhiều các dự án đang triển khai. Chủ yếu là các dự án cải tạo, xây mới các công trình trụ sở, hành chính, nhà văn hóa, sân thể thao; các dự án hạ tầng kỹ thuật về cải tạo, xây mới đường giao thông, hệ thống lưới điện, các công trình cấp nước, bãi xử lý rác,… Bên cạnh những dự án đang được triển khai thực hiện thì có một vài dự án, công trình phải hủy bỏ hoặc chuyển tiếp. Điều này cho thấy tính khả thi trong quy hoạch nông thôn mới chưa cao, số công trình, dự án phải chuyển tiếp và đề nghị hủy bỏ còn nhiều. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở việc xã Sính Phình là một xã nghèo, xuất phát điểm thấp, nguồn nhân lực phục vụ chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới của xã chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách cấp trên.
2.6. Hiện trạng xây dựng hạ tầng kỹ thuật

* Giao thông: 
- Giao thống đối ngoại: 

Giao thông đối ngoại của xã gắn với tỉnh lộ ĐT.140 với mặt đường nhỏ mặt đường rộng 5m, nền đường 7m đã được trải nhựa.

- Giao thông đối nội:

Hệ thống đường xã, bản (34 tuyến): Tổng chiều dài quản lý chi tiết đạt 119.1 km. Hệ thống này đóng vai trò kết nối trực tiếp từ trục trung tâm xã đi đến trung tâm các thôn bản và liên thôn (như Dê Dàng, Nhè Sua Háng, Bản Phô, Pô Ca Dao, Đề Bâu, Háng Sung, Tả Phìn, Séo Phình...)
Chất lượng bề mặt đường xã được nhựa hóa và bê tông hóa ở mức tương đối tốt, tuy nhiên tỷ lệ cơ cấu vẫn còn phân hóa:  
+ Đường nhựa: Đạt chiều dài lớn nhất với 85.1 km, bao phủ hầu hết các trục kết nối liên xã và các tuyến trung tâm lộ lớn.  
+ Đường bê tông (BTXM): Đạt 14.0 km , tập trung chủ yếu tại các phân đoạn dốc thềm nội thôn (như đường đi thôn Dê Dàng  hoặc lồng ghép đoạn tuyến Phiêng Páng).  
+ Đường đất thô sơ: Vẫn còn tồn tại 20.0 km đường đất chưa được kiên cố hóa. Các đoạn đường đất này chủ yếu nằm biệt lập hoặc là phân đoạn kéo dài sâu vào vùng sản xuất chăn nuôi (Ví dụ: tuyến đi thôn Tào Cu Nhe, Củ Dỉ Sang, Phiêng Páng, Đề Bâu, Lầu Câu Phình).
- Đánh giá chung:

Hạ tầng giao thông đối ngoại phát triển tích cực, tạo điều kiện thuận lợi giao thương giữa Sính Phình với trung tâm Chùa và tỉnh Điện Biên. Nhiều công trình hạ tầng đi kèm (như phần Cầu Tà Là Cáo đưa vào vận hành từ 2021) tăng tính đồng bộ cao cho mạng lưới.
Khó khăn về địa hình: Địa bàn rộng lớn, địa hình dốc cao thưa dân cư khiến giao thông tiếp cận sâu vào vùng lõi một số thôn bản đặc biệt khó khăn. Các tuyến đường đất còn lại dễ bị chia cắt cục bộ vào mùa mưa lũ Tây Bắc.
* Thoát nước: 
Hệ thống thoát nước trên địa bàn xã hiện chủ yếu dựa vào địa hình tự nhiên, hệ thống khe suối, rãnh thoát nước ven đường và các dòng chảy mặt. Tại khu vực trung tâm xã và một số khu dân cư tập trung đã có hệ thống rãnh thoát nước cục bộ, tuy nhiên nhìn chung chưa hình thành hệ thống thoát nước mưa đồng bộ. Ở các thôn bản phân tán, nước mưa chủ yếu thoát theo độ dốc tự nhiên xuống khe suối, ruộng trũng hoặc các vùng thấp.

Do địa hình dốc, lượng mưa tập trung theo mùa, vào mùa mưa dễ phát sinh hiện tượng dòng chảy mặt lớn, xói mòn, ngập úng cục bộ, sạt lở taluy và ảnh hưởng đến đường giao thông, nhà ở, đất sản xuất. Một số khu vực ven suối, khe tụ thủy và sườn dốc có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, cần được kiểm soát trong quy hoạch, hạn chế bố trí dân cư và công trình xây dựng tại các vị trí mất an toàn.
* Cao độ nền:

Cao độ nền xã Sính Phình chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đặc điểm địa hình miền núi cao, bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi, thung lũng hẹp, khe suối và các khu vực sườn dốc.
Các khu vực có cao độ thấp hơn, địa hình tương đối thuận lợi thường phân bố tại trung tâm xã, ven các tuyến giao thông, ven suối và các thung lũng nhỏ. Đây là những khu vực phù hợp hơn để bố trí dân cư, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Ngược lại, các khu vực có cao độ lớn, sườn dốc mạnh, nền địa hình phức tạp chủ yếu phù hợp với phát triển lâm nghiệp, bảo vệ rừng, cảnh quan sinh thái và hạn chế xây dựng tập trung.

Do cao độ nền thay đổi lớn, độ dốc cao và địa hình bị chia cắt, công tác san nền, thoát nước mưa và tổ chức xây dựng trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn. Trong quy hoạch cần ưu tiên khai thác các khu vực có nền địa hình ổn định, độ dốc nhỏ; hạn chế san gạt lớn làm biến dạng địa hình tự nhiên; đồng thời kiểm soát xây dựng tại khu vực sườn dốc, ven suối, khe tụ thủy và các vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét.
* Thủy lợi:

Số lượng và Năng lực đáp ứng: Hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã bao gồm 25 công trình phục vụ tưới tiêu. Toàn bộ hệ thống được giao trực tiếp cho các tổ quản lý thủy nông tại các thôn phụ trách vận hành , bảo đảm nguồn nước sản xuất cho 2.397 ha cây lương thực có hạt và 06 ha diện tích nuôi trồng thủy sản.
Thực trạng chất lượng hạ tầng: Công trình có sự phân hóa và xuống cấp rõ rệt theo thời gian khai thác. Các hạ tầng kiên cố được đầu tư giai đoạn 2015–2020 (như đập tràn Tà Là Cáo, thủy lợi C3, Đề Dê Hu) đang vận hành tốt; tuy nhiên, nhiều công trình cũ xây dựng từ sớm (như kênh Háng Tầu - 1995, đập Chiêu Tính 1 - 1997) đến nay đã hao mòn hết giá trị, hư hỏng cục bộ và làm giảm hiệu suất dẫn nước.
Hạn chế nguồn nước tự nhiên: Do đặc thù địa hình vùng núi cao, độ dốc lớn và chủ yếu là đồi núi đá nên khả năng tích lũy trữ lượng nước tự nhiên rất thấp. Vào mùa khô hanh, hệ thống không tích lũy đủ nguồn nước, khiến một số thôn bản rơi vào tình trạng thiếu nước sản xuất.
* Cấp nước:
Xã Sính Phình hiện tại có 30 điểm cấp nước cho toàn bộ xã (nước sinh hoạt hợp vệ sinh). Trong đó: 2 công trình duy trì hoạt động và có tới 9 công trình đã ngừng hoạt động hoàn toàn.
Thực trạng chất lượng hạ tầng: Do nhiều công trình cũ được đưa vào vận hành từ rất sớm trong giai đoạn 2000–2009 (tiêu biểu như các công trình Phi Dinh, Háng Đờ Dê, Sính Phình, Tà Dê), dẫn đến hư hỏng kỹ thuật và giảm năng lực lọc, dẫn nước. Hiện tại, nguồn cấp nước chính cho đời sống chủ yếu dựa vào một số ít công trình quy mô lớn mới được đầu tư kiên cố (như công trình NSH trung tâm xã Trung Thu đầu tư năm 2022 hoặc khu vực Háng Đề Dê năm 2023).

Hạn chế nguồn cung và Nguy cơ ô nhiễm: Địa hình núi cao và độ dốc lớn khiến khả năng tích lũy trữ lượng nước tự nhiên của xã rất thấp. Vào mùa khô hanh, công suất cấp nước từ các công trình sụt giảm mạnh, gây ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng tại nhiều thôn bản. Thêm vào đó, việc đa số hộ dân xả thải trực tiếp nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý ra môi trường đang tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm lớn cho các lưu vực sông suối – nguồn cấp nước sinh hoạt chính của toàn địa bàn.
* Cấp điện:

- Cấp điện:
Điện nông thôn tiếp tục được nâng cấp và mở rộng. Người dân tích cực đóng góp đất xây dựng hành lang an toàn lưới điện. Tới nay, toàn xã đã được sử dụng điện với xã có tỷ lệ hộ dân có điện đạt khoảng 95,1%.
* Hạ tầng viễn thông:

Xã Sính Phình hiện đã có 01 bưu điện. Ngoài ra còn có hạ tầng thông tin của Viettel và VNPT. Các công trình, trang thiết bị được trang bị hiện đại, công nghệ cao và chất lượng tương đối đồng bộ, nối mạng hoàn chỉnh cơ bản phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn xã.
Đối với mạng thông tin di động, sóng di động 4G cơ bản đã phủ đến phần lớn địa bàn xã, phục vụ nhu cầu liên lạc và truy cập dữ liệu của người dân.

* Thoát nước thải và VSMT

- Hiện nay nước thải chủ yếu trong địa bàn xã là nước thải từ các hộ gia đình, nước thải chưa được thu gom và xử lý nên cũng ảnh hưởng phần nào tới môi trường chung của xã.
- Các khu nghĩa địa hiện hữu thường được bố trí tại các vị trí đất đồi, sườn dốc hoặc khu vực xa khu dân cư, thuận lợi về mặt quỹ đất và phù hợp với tập quán địa phương. Quy mô các nghĩa địa nhìn chung nhỏ lẻ, phân tán theo từng bản, chưa có sự quy hoạch tập trung hoặc đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Các nghĩa địa chưa được quy hoạch chi tiết, thiếu các hạng mục hạ tầng như đường vào, hệ thống thoát nước, cây xanh cách ly và ranh giới rõ ràng. Việc bố trí mộ phần còn mang tính tự phát, chưa tuân theo quy chuẩn về khoảng cách, mật độ và vệ sinh môi trường. Một số khu nghĩa địa nằm gần khu vực sản xuất hoặc nguồn nước, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và đời sống dân cư.

3. Đánh giá tổng hợp

3.1. Điểm mạnh:
Xã Sính Phình có quỹ đất tự nhiên rộng, cảnh quan đặc trưng vùng núi cao Tây Bắc, có nhiều tiềm năng phát triển nông – lâm nghiệp, kinh tế rừng và du lịch sinh thái – cộng đồng. Trên địa bàn có các điểm cảnh quan, văn hóa có giá trị như cao nguyên đá Tả Phìn, rừng thông Trung Thu, Thành Vàng Lồng và bản sắc văn hóa đa dạng của đồng bào dân tộc thiểu số.

Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, đã hình thành một số sản phẩm đặc trưng như chè Shan tuyết, khoai sọ, chăn nuôi gia súc, gia cầm và sản phẩm OCOP. Các mô hình liên kết sản xuất, hợp tác xã bước đầu được hình thành, tạo tiền đề phát triển nông nghiệp hàng hóa và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. 

Xã nằm trong định hướng phát triển của tỉnh về nông – lâm nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch; trong đó cao nguyên đá Tả Phìn được xác định là một trong các khu du lịch cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển dịch vụ du lịch trong thời gian tới.
Tiềm năng du lịch cộng đồng – sinh thái – văn hóa (gắn cao nguyên đá, cảnh quan rừng thông, mây săn đỉnh, lễ hội/ẩm thực bản địa).

Là địa phương giàu tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch bậc nhất trên địa bàn tỉnh, trong đó, nổi bật với những điểm nhấn ấn tượng như: Rừng thông Trung Thu, Cao nguyên đá cổ Tả Phìn, Di tích Thành Vàng Lồng, Cánh đồng Chớ tính…

3.2. Điểm yếu:

Sính Phình là xã miền núi, xuất phát điểm kinh tế còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo còn cao. Năm 2025, toàn xã có 935 hộ nghèo, chiếm 29,49% và 757 hộ cận nghèo, chiếm 23,87% tổng số hộ dân cư. 

Cơ cấu kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào nông – lâm nghiệp; sản xuất còn nhỏ lẻ, ứng dụng khoa học kỹ thuật chưa đồng bộ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa hoàn thiện; xã chưa có nhà văn hóa trung tâm, chưa có chợ tập trung, trong khi giao thông đi lại giữa các thôn bản còn khó khăn. 

Dân cư phân bố phân tán theo địa hình đồi núi, gây khó khăn cho việc đầu tư hạ tầng, cung cấp dịch vụ công cộng và tổ chức quản lý không gian sau sáp nhập.

3.3. Thời cơ:

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã có điều kiện tổ chức lại không gian phát triển, bố trí lại hệ thống trung tâm, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật và các vùng sản xuất theo hướng đồng bộ hơn. Các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục là nguồn lực quan trọng để xã đầu tư hạ tầng, giảm nghèo và nâng cao đời sống Nhân dân.

Định hướng của Quy hoạch tỉnh Điện Biên tạo cơ hội để xã phát triển nông – lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch sinh thái – cộng đồng và dịch vụ thương mại. Việc hình thành các sản phẩm OCOP, phát triển chè Shan tuyết, cây dược liệu, chăn nuôi, kinh tế rừng và du lịch cao nguyên đá là cơ sở để mở rộng sinh kế, tăng thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, nhu cầu du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng và khám phá văn hóa bản địa ngày càng tăng, tạo điều kiện để xã khai thác giá trị cảnh quan, bản sắc văn hóa và nghề truyền thống gắn với phát triển kinh tế địa phương.
3.4. Thách thức:
Địa hình đồi núi cao, chia cắt mạnh, quỹ đất bằng hạn chế, giao thông đi lại khó khăn là thách thức lớn trong tổ chức không gian dân cư, phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư. Khu vực có nguy cơ chịu tác động của thiên tai, mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét, xói mòn và thiếu nước cục bộ vào mùa khô, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống dân cư.

Quy mô xã sau sáp nhập lớn, dân số phân bố rộng tại nhiều thôn bản làm tăng áp lực trong quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công, bố trí hệ thống công trình hạ tầng xã hội với bán kính phục vụ hợp lý. 

Ngoài ra, quá trình phát triển du lịch, xây dựng hạ tầng và mở rộng sản xuất nếu thiếu kiểm soát có thể gây tác động đến tài nguyên rừng, nguồn nước, cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Vì vậy, quy hoạch cần chú trọng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và nâng cao năng lực quản lý phát triển theo điều kiện thực tế của xã.

4. Những vấn đề trọng tâm cần giải quyết.
Trên cơ sở đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội, hạ tầng và các tiềm năng phát triển, quy hoạch chung xã Sính Phình cần tập trung giải quyết một số vấn đề trọng tâm sau:

· Tổ chức lại không gian phát triển sau sáp nhập, xác định rõ trung tâm hành chính xã, các điểm dân cư nông thôn, khu vực sản xuất nông – lâm nghiệp, không gian dịch vụ, du lịch và các khu vực bảo tồn cảnh quan.

· Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông liên xã, liên thôn, đường đến các thôn bản vùng cao, hệ thống cấp nước, cấp điện, thoát nước, vệ sinh môi trường và hạ tầng viễn thông.

· Bố trí hợp lý hệ thống hạ tầng xã hội, gồm công trình hành chính, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, chợ và các điểm dịch vụ công cộng, bảo đảm bán kính phục vụ phù hợp với địa bàn rộng, dân cư phân tán.

· Phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn với các sản phẩm có lợi thế như chè Shan tuyết, khoai sọ, chăn nuôi, trồng rừng, cây dược liệu và sản phẩm OCOP; từng bước nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân.

· Khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa, gắn với cao nguyên đá Tả Phìn, rừng thông Trung Thu, Thành Vàng Lồng và bản sắc văn hóa các dân tộc; đồng thời kiểm soát phát triển để không làm ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

· Giải quyết vấn đề giảm nghèo và nâng cao chất lượng sống, do tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao; cần gắn quy hoạch với tạo sinh kế, đào tạo nghề, phát triển sản xuất, cải thiện nhà ở và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản.

· Bảo vệ tài nguyên, môi trường và phòng chống thiên tai, đặc biệt là bảo vệ rừng, nguồn nước, đất sản xuất; kiểm soát xây dựng tại khu vực sườn dốc, ven suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét và xói mòn.

· Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

· Tăng cường quốc phòng – an ninh, ổn định dân cư và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu quản lý địa bàn xã có diện tích lớn, nhiều thôn bản và điều kiện địa hình phức tạp sau sáp nhập.

III. ĐỘNG LỰC VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN
1. Tính chất, vai trò, chức năng
1.1. Tính chất

- Xã Sính Phình là khu vực phát triển nông – lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch và sinh thái;

- Là khu vực có tiềm năng trở thành trung tâm phát triển của vùng, đang từng bước chuyển dịch cơ cấu theo hướng bề vững từ nông lâm nghiệp sang phát triển tiểu thủ công nghiệp và du lịch thương mại dịch vụ làm trọng tâm.

1.2. Vai trò, chức năng

- Xã Sính Phình giữ vai trò là khu vực phát triển nông - lâm nghiệp hàng hóa gắn với chế biến, đồng thời là không gian du lịch sinh thái - cộng đồng - văn hóa đặc trưng vùng cao của tỉnh Điện Biên.

- Khu vực có chức năng bảo tồn cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái rừng và bản sắc văn hóa các dân tộc, kết hợp khai thác hợp lý tiềm năng du lịch cao nguyên đá Tả Phìn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh.

- Đồng thời, xã Sính Phình là địa bàn ổn định dân cư, bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh khu vực miền núi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

2. Tiềm năng, động lực phát triển, dự báo về phát triển kinh tế: 

- Động lực phát triển xã Sính Phình chủ yếu dựa trên việc phát huy thế mạnh nông - lâm nghiệp hàng hóa đặc trưng (chè Shan tuyết, chăn nuôi, trồng rừng), gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

- Bên cạnh đó, phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa dựa trên các giá trị cảnh quan cao nguyên đá Tả Phìn, rừng thông Trung Thu và bản sắc văn hóa các dân tộc là động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật -hạ tầng xã hội, cùng với định hướng phát triển theo Quy hoạch tỉnh và các chương trình, dự án hỗ trợ, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế -xã hội bền vững trong giai đoạn tới.

3. Dự báo quy mô dân số và lao động

3.1. Phương pháp dự báo

Dự báo dân số theo tỷ lệ tăng trưởng:

Áp dụng công thức tính toán dân số qua các giai đoạn:

Pt= P1 x (1+ n)t + Pu. Trong đó:    

- Pt: Dân số năm dự báo

- t : Số năm dự báo

- P1: Dân số hiện trạng năm dự báo

- n:  Tỷ lệ tăng trưởng dân số (bao gồm tăng tự nhiên + tăng cơ học)

- Pu: Tăng cơ học trong (trường hợp đột biến không theo quy luật)

Trên cơ sở đó dự báo quy mô dân số cho từng giai đoạn như sau:
	DANH MỤC
	ĐV tính
	Hiện trạng 2025
	Năm 

2035
	 Năm 2045

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	21.210
	25.000
	

	Tỷ lệ tăng dân số khu vực nghiên cứu
	%
	16.025
	18.300
	21.310
	

	    Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
	%
	 
	0,8
	0,8
	

	    Tỷ lệ tăng dân cơ học
	%
	 
	0,4
	0,4
	

	Dân số tạm trú ngắn hạn quy đổi (người)
	người 
	 
	2.520
	3.690
	

	Tỷ lệ dân số tạm trú so với thường trú (%)
	người 
	 
	15%
	15 %
	


(Bảng dự báo dân số qua các giai đoạn - Ghi chú: Dân số trên được dự báo bao gồm cả dân số quy đổi và việc xác định quy mô dân số sẽ được cụ thể hóa trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch)

3.2. Kết quả dự báo 

- Tổng dân số dự báo gồm dân số tăng tự nhiên và tăng cơ học:

+ Đến năm 2035: Khoảng 21.210 người 
+ Đến năm 2045: Khoảng 25.000 người 

- Tỷ lệ lao động: Khoảng 65% dân số

- Trên tình hình thực tiễn, cơ cấu lao động trong các lĩnh vực năm 2025 như sau:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tập trung vào các kỹ thuật canh tác bền vững trên đất dốc và kỹ thuật chăm sóc cây công nghiệp dài ngày (đặc biệt là cây chà Shan tuyết và Cà phê).

Đẩy mạnh đào tạo lao động chất lượng cao nhằm cung ứng cho thị trường lao động tại các doanh nghiệp trong tỉnh, hướng tới xuất khẩu lao động để đa dạng hóa nguồn thu nhập cho người dân.

Xu hướng giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp: Dự báo tỷ lệ hộ gia đình và lao động thuần nông sẽ giảm dần. Tuy nhiên, sản lượng nông nghiệp vẫn được đảm bảo và tăng trưởng nhờ ứng dụng cơ giới hóa, kỹ thuật mới và hiện đại hóa hệ thống hạ tầng thủy lợi (nâng cấp hồ Nậm Ngám, kênh mương).

Xu hướng tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: Lao động trong các ngành Thương mại, Dịch vụ và Du lịch sẽ tăng nhanh. Đây là hệ quả tất yếu từ việc khai thác các động lực sẵn có như du lịch sinh thái: phát triển du lịch bậc nhất trên địa bàn tỉnh, trong đó, nổi bật với những điểm nhấn ấn tượng như: Rừng thông Trung Thu, Cao nguyên đá cổ Tả Phìn, Di tích Thành Vàng Lồng, Cánh đồng Chớ tính…
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp thuần túy sang mô hình Nông nghiệp hàng hóa kết hợp Thương mại - Dịch vụ - Du lịch. Đảm bảo mức thu nhập của người dân tăng trưởng ổn định, bền vững.

Phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu các tệ nạn xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển chung của toàn xã xã hội sau khi sáp nhập.

4. Lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng
Áp dụng chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật về quy hoạch xây dựng nông thôn theo QCVN 01:2021/BXD, kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.
· Chỉ tiêu sử dụng đất
Quy hoạch chung xã Sính Phình đến năm 2045 được đề xuất áp dụng chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với chỉ tiêu nông thôn mới.
	Nội dung
	Chỉ tiêu

	I. Chỉ tiêu các loại đất

	1. Đất ở
	- Chỉ tiêu sử dụng đất: ≥ 25 m2/người.

- Đối với hộ nông nghiệp:≤ 400 m2/hộ.

- Đối với hộ phi nông nghiệp:≥ 120 m2/hộ.

	2. Cây xanh công cộng
	- Chỉ tiêu sử dụng đất: ≥ 2 m2/người

	II. Chỉ tiêu hạ tầng xã hội

	1. Công sở cấp xã
	- Diện tích đất xây dựng:≥ 1.000 m2.

- Trụ sở được xây dựng tối đa 3 tầng.

- Mật độ xây dựng tối đa 40%.

	2. Nhà trẻ, trường mầm non
	- Bán kính phục vụ:≤ 2 km.

- Mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Diện tích đất xây dựng:≥ 12 m2/học sinh.

- Quy mô lớp ≥ 20 trẻ nhà trẻ/nhóm lớp; ≥ 25 trẻ mẫu giáo/ lớp. Trường hợp có 12 cháu/1 độ tuổi thì ghép lớp.

	3. Trường tiểu học
	- Bán kính phục vụ:≤ 2 km.

- Mật độ xây dựng tối đa 40%.
- Diện tích đất xây dựng:≥ 10 m2/học sinh.

- Quy mô lớp: không quá 35 học sinh/lớp. 

	4. Trường THCS
	- Mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Diện tích đất xây dựng:≥ 10 m2/học sinh.

- Quy mô trường:≤ 45 lớp/trường

- Quy mô lớp: không quá 45 học sinh/lớp.

	5. Trường THPT
	- Mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Diện tích đất xây dựng:≥ 10 m2/học sinh.

- Quy mô trường:≤ 45 lớp/trường

- Quy mô lớp: không quá 45 học sinh/lớp.

	6. Trạm y tế xã
	- Diện tích đất:

+ Không có vườn thuốc:≥ 500 m2 

+ Có vườn thuốc:≥ 1.000 m2

- Mật độ xây dựng tối đa 40%.

	7. Trung tâm văn hóa - thể thao
	- Diện tích nhà văn hóa xã hoặc hội trường đa năng:≥ 200 m2

- Diện tích Khu thể thao (chưa tính sân vận động):≥ 500 m2
- Diện tích Nhà văn hóa thôn bản:≥ 100 m2
- Diện tích điểm vui chơi, giải trí và thể thao:≥ 200 m2/ điểm

	8. Chợ
	- Quy mô diện tích: Từ 2000 m2 đến 3000 m2/chợ

- Diện tích đất XD:≥12 m2/điểm kinh doanh

- Mật độ xây dựng tối đa 40%.

	9. Điểm phục vụ bưu chính viễn thông
	- Mỗi xã phải có ít nhất một điểm phục vụ bưu chính viễn thông, bán kính phục vụ ≤ 3 km.

- Diện tích đất xây dựng:≥ 150 m2/điểm

	III. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật

	1. Nghĩa trang nhân dân

	- Quy mô diện tích các nghĩa trang tập trung phải đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu là 0,04 ha/1 000 dân

- Tuân thủ QCVN 01:2021/BXD. 

	2. Khu xử lý chất thải rắn
	- Diện tích khu chôn lấp chất thải từ 0,3 ha đến 0,5 ha/ khu.

- Các điểm thu gom tại các thôn bản:≤ 100 m.
- Khoảng cách ly vệ sinh: Đến ranh giới khu dân cư:≥ 1000 m. 

	3. Giao thông
	- Đường trục xã, đường từ xã đến thôn, xóm:

+ Chiều rộng phần xe chạy dành cho cơ giới:≥ 3,5 m/làn xe

+ Chiều rộng lề và lề gia cố:≥ 1,0 m

+ Chiều rộng mặt cắt ngang đường:≥ 5 m

- Đường thôn xóm, đường trục chính nội đồng:

+ Chiều rộng mặt đường:≥ 3,0 m

	4. Cấp điện
	- Chỉ tiêu cấp điện:

 + Điện sinh hoạt:≥ 3 kW/ hộ.

+ Điện trường học: Trường THCS, TH:≥ 0,15 KW/học sinh; Nhà trẻ mẫu giáo:≥ 0,2 KW/cháu.

+ Điện di tích, tôn giáo, tín ngưỡng:≥ 50 KW/ha.

	5. Cấp nước
	+ Có trang thiết bị vệ sinh và mạng lưới đường ống:≥ 80 lít/người/ngày

+ Có đường ống và vòi nước dẫn đền hộ gia đình:≥ 60 lít/người/ngày

+ Sử dụng vòi nước công cộng: ≥ 40 lít/người/ngày.

+ Tỷ lệ số dân được cấp nước: ≥ 90%.

+ Nước dịch vụ: ≥ 10% nước sinh hoạt.

+ Nước cấp cho trường học: ≥ 20 l/cháu.ngđ.

+ Nước tưới cây: ≥ 3 l/m2.ngđ.

+ Nước tưới đường: ≥ 0,5 l/m2.ngđ.

	6. Thoát nước
	- Phải có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, nước mưa 

- Thu gom được ≥ 80% lượng nước cấp


Trường hợp các chỉ tiêu, yêu cầu của quy hoạch bị thay thế, sửa đổi hoặc bãi bỏ theo quy định của pháp luật thì việc tiếp tục tổ chức thực hiện phải được cập nhật và tuân thủ đầy đủ theo các quy định mới.
IV. XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN
- Xã Sính Phình nằm trong “Vùng kinh tế II” Là  vùng tập trung phát triển Nông lâm nghiệp và công nghiệp chế biến, du lịch.

- Tiềm năng phát triển nền kinh tế tiểu thủ công nghiệp, Du lịch dịch vụ dựa trên cơ sở nông lâm nghiệp đã được duy trì và phát triển từ lâu đời với đà tăng trưởng kinh tế khá, hạ tầng được cải thiện cùng chính sách hỗ trợ linh hoạt của địa phương tạo nên nền tảng phát triển bền vững.

- Xã có tiềm năng lớn về thương mại dịch vụ du lịch gắn với các địa danh cấp Quốc gia và cấp tỉnh. Đây là các khu vực có cảnh quan thiên nhiên đặc trưng, hấp dẫn, cùng với điều kiện tự nhiên thuận lợi, ổn định của khu vực là tiền đề để phát triển kinh tế gắn với du lịch cho xã Sính Phình.

1. Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất

- Quỹ đất của xã Sính Phình hiện đã được địa phương khai thác và sử dụng tương đối hợp lý, bám sát đặc thù địa hình vùng cao. Với tổng diện tích tự nhiên là 17.429,52 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm tỷ trọng chủ đạo (hơn 95%), xã đã hình thành được các vùng sản xuất tập trung như vùng trồng Mắc-ca. Tuy nhiên, việc khai thác vẫn còn dư địa lớn và có thể tiếp tục khai thác mở rộng.
 
- Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cập nhật đầy đủ các định hướng quy hoạch mới sau sáp nhập, xã Sính Phình xác định các chính sách đầu tư và khuyến khích mọi thành phần kinh tế, các hộ gia đình và doanh nghiệp khai thác triệt để tiềm năng đất đai theo các hướng chính:

+ Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: Đẩy mạnh chuyển đổi diện tích đất trồng cây hàng năm hiệu quả thấp sang đất trồng cây lâu năm có giá trị kinh tế cao (Mắc-ca, cây ăn quả ôn đới) và đất lâm nghiệp để tăng độ che phủ rừng, bảo vệ đất chống sạt lở.

+ Chuyển dịch sang đất phi nông nghiệp: Từng bước chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất theo hướng giảm dần tỷ trọng diện tích nhóm đất nông nghiệp tại các khu vực trung tâm (bản Tà Là Cáo) và dọc các trục giao thông chính để tăng diện tích nhóm đất phi nông nghiệp. Trọng tâm là đất ở nông thôn, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất công trình công cộng và đất hạ tầng kỹ thuật (nâng cấp và quy hoạch hồ chứa nước tại  Đề Hê Du 1, Háng Đề Dê, hệ thống lưới điện).

+ Khai thác đất thương mại - dịch vụ: Tận dụng quỹ đất tại các điểm có cảnh quan đẹp phát triển du lịch bậc nhất trên địa bàn tỉnh, trong đó, nổi bật với những điểm nhấn ấn tượng như: Rừng thông Trung Thu, Cao nguyên đá cổ Tả Phìn, Di tích Thành Vàng Lồng, Cánh đồng Chớ tính…và khu vực cửa ngõ tiếp giáp xã Tủa Chùa để quy hoạch đất thương mại, dịch vụ du lịch và dừng chân nghỉ dưỡng.
- Khai thác tiềm năng về thuỷ điện (nhỏ), điện mặt trời và khoáng sản vật liệu xây dựng dựa trên tiềm năng sẵn có của khu vực xã. 
- Khai thác tối đa tiềm năng của các nhóm đất chưa sử dụng và đất có khả năng chuyển đổi để thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế đa ngành: Nông - lâm nghiệp chất lượng cao, du lịch sinh thái và dịch vụ thương mại. Việc chuyển đổi này được thực hiện dựa trên nguyên tắc bảo tồn nghiêm ngặt diện tích rừng phòng hộ và hành lang an toàn nguồn nước, đảm bảo một nền kinh tế phát triển bền vững và hiện đại hóa không gian nông thôn mới của xã Sính Phình đến năm 2045.
2. Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất

- Về phục vụ phát triển dân cư:

+ Tiềm năng: Với tổng diện tích tự nhiên lớn (17.429,52 ha), xã Sính Phình có quỹ đất dự trữ dồi dào để mở rộng không gian ở nông thôn. Đặc biệt, các khu vực đồi thấp và thềm địa hình bằng phẳng tại khu vực trung tâm xã (thôn Tà Là Cáo….) và các điểm dân cư vệ tinh hiện có đủ điều kiện để hình thành các khu dân cư tập trung theo mô hình Nông thôn mới.

+ Định hướng: Trong thời gian tới, xã sẽ dành quỹ đất thích hợp tại các vị trí thuận lợi về giao thông để xây dựng các cụm dân cư mới, đảm bảo nhu cầu về ở sinh hoạt ngày một tăng của người dân sau sáp nhập, đồng thời tuân thủ nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường bền vững.

- Về phục vụ công trình hạ tầng:

+ Thực trạng và nhu cầu: Cơ sở hạ tầng hiện tại của xã đã cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển nhưng vẫn cần đầu tư tích cực và thỏa đáng để tương xứng với tiềm năng của một xã cửa ngõ về giao thông là liên kết vùng.
+ Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, quy mô dân số, phạm vi quản lý và nhu cầu sử dụng hạ tầng của xã tăng lên đáng kể. Do đó, việc đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cần được thực hiện theo hướng đồng bộ, liên kết và phục vụ hiệu quả cho toàn bộ không gian phát triển của xã mới. 
+ Bảo đảm kết nối giao thông thông suốt giữa trung tâm xã với các thôn, bản, khu dân cư, vùng sản xuất và các khu vực phát triển kinh tế trọng điểm; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên thôn, liên bản, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và tiếp cận các dịch vụ công.
+ Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp điện, cấp nước sinh hoạt, thông tin liên lạc, đảm bảo phục vụ ổn định cho nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân trên toàn địa bàn xã.
+ Hoàn thiện hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý chất thải, nâng cao chất lượng môi trường sống, giảm thiểu ô nhiễm tại các khu dân cư và khu vực sản xuất.
+ Sắp xếp, nâng cấp các công trình hạ tầng xã hội như trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa, sân thể thao và các công trình công cộng khác theo hướng sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, đồng thời đáp ứng nhu cầu của dân cư sau sáp nhập.
+ Phát triển hạ tầng số, hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, tạo nền tảng cho xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến người dân.
+ Bố trí quỹ đất dự phòng cho phát triển hạ tầng trong tương lai, đáp ứng yêu cầu mở rộng dân cư, phát triển sản xuất, dịch vụ và các công trình công cộng của xã.

+ Hạ tầng giao thông và thủy lợi: Ưu tiên dành quỹ đất để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường liên xã (kết nối với phường Điện Biên Phủ), đường liên bản, nội đồng và hệ thống kênh mương thủy lợi dọc suối Nậm Ngám. Việc đầu tư hạ tầng đồng bộ sẽ là đòn bẩy để khai thác triệt để tiềm năng đất đai và lao động, nâng cao mức hưởng thụ phúc lợi xã hội cho nhân dân.
- Về phục vụ phát triển sản xuất:

+ Tiềm năng sản xuất nông - lâm nghiệp: Với tỷ lệ đất nông nghiệp chiếm tới 95,95%, xã có tiềm năng cực lớn trong việc quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Quỹ đất hiện có cho phép mở rộng các dự án nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là vùng chuyên canh cây Mắc-ca và cây ăn quả ôn đới gắn với bảo vệ rừng đầu nguồn.

+ Tiềm năng dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp: Cần quy hoạch các khu đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và khu dịch vụ du lịch tại các khu vực có lợi thế cảnh quan (Rừng thông Trung Thu, Cao nguyên đá cổ Tả Phìn, Di tích Thành Vàng Lồng, Cánh đồng Chớ tính…). Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, tạo ra một nền kinh tế đa ngành bền vững.

V. XÁC ĐỊNH QUY MÔ ĐẤT XÂY DỰNG CHO TỪNG CÔNG TRÌNH

1. Xác định chỉ tiêu đất đai cho từng loại công trình công cộng, dịch vụ cấp xã

Thực hiện tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. Áp dụng các chỉ tiêu cho khu vực nông thôn, cụ thể như sau:

* Các chỉ tiêu sử dụng đất:
	Nội dung
	Chỉ tiêu

	I. Chỉ tiêu các loại đất

	1. Đất ở
	- Chỉ tiêu sử dụng đất: ≥ 25 m2/người.

- Đối với hộ nông nghiệp:≤ 400 m2/hộ.

- Đối với hộ phi nông nghiệp:≥ 120 m2/hộ.

	2. Cây xanh công cộng
	- Chỉ tiêu sử dụng đất: ≥ 2 m2/người

	II. Chỉ tiêu hạ tầng xã hội

	1. Công sở cấp xã
	- Diện tích đất xây dựng:≥ 1.000 m2.

- Trụ sở được xây dựng tối đa 3 tầng.

- Mật độ xây dựng tối đa 40%.

	2. Nhà trẻ, trường mầm non
	- Bán kính phục vụ:≤ 2 km.

- Mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Diện tích đất xây dựng:≥ 12 m2/học sinh.

- Quy mô lớp ≥ 20 trẻ nhà trẻ/nhóm lớp; ≥ 25 trẻ mẫu giáo/ lớp. Trường hợp có 12 cháu/1 độ tuổi thì ghép lớp.

	3. Trường tiểu học
	- Bán kính phục vụ:≤ 2 km.

- Mật độ xây dựng tối đa 40%.
- Diện tích đất xây dựng:≥ 10 m2/học sinh.

- Quy mô lớp: không quá 35 học sinh/lớp. 

	4. Trường THCS
	- Mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Diện tích đất xây dựng:≥ 10 m2/học sinh.

- Quy mô trường:≤ 45 lớp/trường

- Quy mô lớp: không quá 45 học sinh/lớp.

	5. Trường THPT
	- Mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Diện tích đất xây dựng:≥ 10 m2/học sinh.

- Quy mô trường:≤ 45 lớp/trường

- Quy mô lớp: không quá 45 học sinh/lớp.

	6. Trạm y tế xã
	- Diện tích đất:

+ Không có vườn thuốc:≥ 500 m2 

+ Có vườn thuốc:≥ 1.000 m2

- Mật độ xây dựng tối đa 40%.

	7. Trung tâm văn hóa - thể thao
	- Diện tích nhà văn hóa xã hoặc hội trường đa năng:≥ 200 m2

- Diện tích Khu thể thao (chưa tính sân vận động):≥ 500 m2
- Diện tích Nhà văn hóa thôn bản:≥ 100 m2
- Diện tích điểm vui chơi, giải trí và thể thao:≥ 200 m2/ điểm

	8. Chợ
	- Quy mô diện tích: Từ 2000 m2 đến 3000 m2/chợ

- Diện tích đất XD:≥12 m2/điểm kinh doanh

- Mật độ xây dựng tối đa 40%.

	9. Điểm phục vụ bưu chính viễn thông
	- Mỗi xã phải có ít nhất một điểm phục vụ bưu chính viễn thông, bán kính phục vụ ≤ 3 km.

- Diện tích đất xây dựng:≥ 150 m2/điểm

	III. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật

	1. Nghĩa trang nhân dân

	- Quy mô diện tích các nghĩa trang tập trung phải đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu là 0,04 ha/1 000 dân

- Tuân thủ QCVN 01:2021/BXD. 

	2. Khu xử lý chất thải rắn
	- Diện tích khu chôn lấp chất thải từ 0,3 ha đến 0,5 ha/ khu.

- Các điểm thu gom tại các thôn bản:≤ 100 m.
- Khoảng cách ly vệ sinh: Đến ranh giới khu dân cư:≥ 1000 m. 

	3. Giao thông
	- Đường trục xã, đường từ xã đến thôn, xóm:

+ Chiều rộng phần xe chạy dành cho cơ giới:≥ 3,5 m/làn xe

+ Chiều rộng lề và lề gia cố:≥ 1,0 m

+ Chiều rộng mặt cắt ngang đường:≥ 5 m

- Đường thôn xóm, đường trục chính nội đồng:

+ Chiều rộng mặt đường:≥ 3,0 m

	4. Cấp điện
	- Chỉ tiêu cấp điện:

 + Điện sinh hoạt:≥ 3 kW/ hộ.

+ Điện trường học: Trường THCS, TH:≥ 0,15 KW/học sinh; Nhà trẻ mẫu giáo:≥ 0,2 KW/cháu.

+ Điện di tích, tôn giáo, tín ngưỡng:≥ 50 KW/ha.

	5. Cấp nước
	+ Có trang thiết bị vệ sinh và mạng lưới đường ống:≥ 80 lít/người/ngày

+ Có đường ống và vòi nước dẫn đền hộ gia đình:≥ 60 lít/người/ngày

+ Sử dụng vòi nước công cộng: ≥ 40 lít/người/ngày.

+ Tỷ lệ số dân được cấp nước: ≥ 90%.

+ Nước dịch vụ: ≥ 10% nước sinh hoạt.

+ Nước cấp cho trường học: ≥ 20 l/cháu.ngđ.

+ Nước tưới cây: ≥ 3 l/m2.ngđ.

+ Nước tưới đường: ≥ 0,5 l/m2.ngđ.

	6. Thoát nước
	- Phải có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, nước mưa 

- Thu gom được ≥ 80% lượng nước cấp


2. Xác định quy mô và chỉ tiêu đất đai cho từng loại hộ gia đình

- Đất xây dựng cho các điểm dân cư nông thôn phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Nhà ở trong các điểm dân cư nông thôn phải đảm bảo tiêu chuẩn và tiện nghi, phù hợp với phong tục, tập quán của xã.

- Trên nguyên tắc kế thừa hiện trạng phân bố dân cư và phù hợp với quy hoạch mạng lưới phân bố dân cư của khu vực lớn hơn có liên quan, phát triển một lượng dân cư thích hợp thuận lợi cho tổ chức các công trình công cộng cần thiết phù hợp với đất đai, địa hình, có thể dựa vào địa hình, địa vật tự nhiên.

- Đối với khu vực xây dựng nhà ở được quy hoạch trên cơ sở các lô đất ở gia đình, diện tích đất ở cho mỗi hộ phải phù hợp với quy định của địa phương về hạn mức đất ở được giao cho mỗi hộ gia đình. Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người):
	STT
	Loại đất
	Chỉ tiêu
	Dự báo năm 2035
	Dự báo năm 2045

	
	
	
	Dự báo quy mô
dân số
	Dự báo quy mô

đất đai
	Dự báo quy mô
dân số
	Dự báo quy mô

đất đai

	
	
	
	(người)
	(ha)
	(người)
	(ha)

	1
	Đất ở 
	≥ 25 m2/người
	21.210
	53,02
	25.000
	62,5

	2
	Đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ
	≥ 5 m2/người
	
	10,60
	
	12,5

	3
	Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật
	≥ 5 m2/người
	
	10,60
	
	12,5

	4
	Cây xanh công cộng
	≥ 2 m2/người
	
	4,3
	
	5


VI. PHÂN VÙNG VÀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN
1. Phân vùng phát triển
1.1 Quan điểm phân vùng phát triển
- Phân vùng phát triển được xác định trên cơ sở đặc điểm tự nhiên, địa hình, cảnh quan và môi trường sinh thái, bảo đảm tính tương đồng về điều kiện tự nhiên trong mỗi tiểu vùng, đồng thời phát huy sự khác biệt để hình thành các không gian phát triển có chức năng rõ ràng.

- Phân vùng phát triển gắn với các hành lang và trục phát triển kinh tế chủ đạo, 
đặc biệt là các tuyến giao thông liên xã, liên vùng và các không gian có khả năng lan tỏa động lực phát triển, qua đó thúc đẩy liên kết nội vùng và liên kết với các khu vực 
lân cận.

- Phân vùng phát triển dựa trên sự phân bố dân cư, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bảo đảm mối quan hệ hỗ trợ, bổ sung giữa khu vực trung tâm xã với các điểm dân cư nông thôn, hình thành mạng lưới không gian cư trú - sản xuất - dịch vụ hợp lý.

- Phân vùng phát triển gắn với đặc điểm tổ chức sản xuất và các ngành kinh tế chủ đạo, làm rõ vai trò của từng tiểu vùng trong phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch và các hoạt động kinh tế tổng hợp khác, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã và của tỉnh.

- Phân vùng phát triển bảo đảm phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn cảnh quan sinh thái, rừng phòng hộ và môi trường sống của cộng đồng dân cư.

1.2. Nguyên tắc phân vùng phát triển

- Phân vùng phát triển dựa trên các yếu tố tác động và khả năng lan tỏa của các hành lang kinh tế cấp tỉnh, cấp vùng và liên xã, đồng thời đặt xã trong mối quan hệ tổng thể với không gian phát triển chung của tỉnh, bảo đảm tính liên kết và không phát triển.

- Phân vùng phát triển căn cứ vào đánh giá tiềm năng, lợi thế so sánh của từng khu vực, xác định rõ các khu vực có ưu thế nổi trội về phát triển dịch vụ - thương mại, du lịch sinh thái, nông nghiệp hàng hóa, lâm nghiệp và bảo vệ môi trường sinh thái.

- Phân vùng phát triển gắn với khoanh định các yếu tố tự nhiên và sinh thái đặc trưng, như rừng phòng hộ, khu vực bảo vệ cảnh quan, mặt nước, khu vực nhạy cảm về môi trường; hạn chế tối đa tác động tiêu cực của phát triển kinh tế đến hệ sinh thái 
tự nhiên.

- Phân vùng phát triển bảo đảm tính khả thi trong tổ chức không gian và đầu tư phát triển, phù hợp với hiện trạng và định hướng phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối nội vùng, kết nối liên vùng và tiếp cận các dịch vụ xã hội thiết yếu.

- Phân vùng phát triển bảo đảm tính linh hoạt và khả năng điều chỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển theo từng giai đoạn, phù hợp với nguồn lực đầu tư và lộ trình thực hiện quy hoạch chung xã.

a. Tiểu vùng I: Tiểu vùng phía Đông Nam
- Vị trí: Nằm phía Đông Nam của xã.
- Quy mô: khoảng 4.182ha.
- Chức năng:

+ Là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội của xã Sính Phình, nơi tập trung các công trình công cộng cấp xã, dịch vụ tổng hợp và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

+ Đóng vai trò động lực lan tỏa phát triển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường liên kết nội vùng và liên kết với các khu vực lân cận thông qua các trục giao thông chính.

+ Là khu vực phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao (Chè Shan tuyết và cây Cà phê).

- Định hướng phát triển:

+ Tổ chức không gian trung tâm xã theo hướng đồng bộ, hiện đại; nâng cấp và xây dựng mới hệ thống công trình hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, thương mại - dịch vụ, tạo diện mạo kiến trúc - cảnh quan đặc trưng cho trung tâm xã.
+ Định hướng làng nghề , chăm sóc và chế biến chè cổ thụ Shan tuyết kết hợp du lịch. Sản xuất hàng hoá, chế biến sâu và xây dựng thương hiệu.
+ Phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, bền vững, thích ứng với điều kiện tự nhiên, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
b. Tiểu vùng II: Khu vực phát triển điện mặt trời và nông lâm nghiệp kết hợp du lịch trọng tâm của xã.
- Vị trí: Nằm ở phía Đông Bắc của xã.

- Quy mô: khoảng 6.310ha.

- Chức năng:
+ Là khu vực phát triển 1 phần dự án điện năng lượng mặt trời của xã.
+ Là khu vực phát triển du lịch trọng điểm của xã, bao gồm du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và di tích (thành Vàng Lồng).
+ Là khu vực chăn nuôi theo mô hình sinh thái vùng cao.
+ Là không gian sinh thái và bảo vệ tài nguyên rừng, góp phần duy trì cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan.

- Định hướng phát triển:
+ Đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng du lịch (giao thông, bến bãi, điểm dừng chân, không gian công cộng), bảo đảm kết nối thuận lợi với các khu dân cư và các tiểu vùng khác trong xã.
+ Chăn nuôi đại gia súc tập trung gắn với phát triển đồng cỏ và vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.
+ Là không gian sinh thái và bảo vệ tài nguyên rừng, góp phần duy trì cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan.

+ Bảo vệ tài nguyên rừng, góp phần duy trì cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan.

c. Tiểu vùng III: Khu vực phát triển khai thác năng lượng thủy điện - điện mặt trời và nông lâm nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và trải nghiệm của xã.
- Vị trí: Nằm phía Tây Nam của xã.

- Quy mô:khoảng 6.938ha.

- Chức năng:
+ Là khu vực phát triển, khai thác thuỷ điện (nhỏ) và 1 phần dự án điện năng lượng mặt trời của xã.

+ Là khu vực chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao.
+ Là vùng phát triển nông - lâm nghiệp công nghệ cao của xã, giữ vai trò chủ đạo trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và cung cấp sinh kế ổn định cho khu vực nông thôn.

+ Là không gian sinh thái và bảo vệ tài nguyên rừng, góp phần duy trì cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan.

+ Là khu vực phát triển chăn nuôi tập trung và công nghiệp năng lượng, bổ trợ cho phát triển kinh tế chung của xã.
- Định hướng phát triển:
+ Phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm dựa trên địa hình và tài nguyên thiên nhiên sẵn có (rừng Thông Trung Thu).
+ Phát triển nông - lâm nghiệp bền vững, thích ứng với điều kiện tự nhiên; ưu tiên nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, gắn với trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng.

+ Phát triển chăn nuôi tập trung, theo hướng chăn nuôi công nghiệp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

[image: image1.jpg]TIEU VUNG I

DIEN TICH KHOANG: 6.310ha

PAIMUONGIIL'AY/

TIEU VUNG Il

DIEN TICH KHOANG: 6.938ha

'XA'PA'HAM|

TIEU VUNG |

DIEN TICH KHOANG: 4.182ha

XASTUACHUA




	

	Ảnh : Sơ đồ phân chia tiểu vùng phát triển xã


2. Cơ cấu tổ chức không gian phát triển xã
Cơ cấu tổ chức không gian phát triển xã Sính Phình được định hướng theo mô hình “trung tâm – hành lang – vùng chức năng sinh thái”, khai thác lợi thế cảnh quan cao nguyên đá, nông nghiệp đặc sản và du lịch sinh thái vùng cao; đồng thời bảo đảm phát triển bền vững gắn với bảo vệ rừng đầu nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc.


2.1. Tổ chức không gian trung tâm và khu dân cư


- Tổ chức không gian trung tâm hành chính xã tại tiểu vùng phía Đông Nam, gắn với hệ thống công trình hành chính – chính trị, thương mại – dịch vụ và các không gian sinh hoạt cộng đồng.

- Các khu dân cư hiện hữu tại các bản được định hướng ổn định, chỉnh trang và  nâng cao chất lượng sống; phát triển dân cư tập trung dọc các trục giao thông chính và khu vực trung tâm bản, đồng thời hạn chế mở rộng về phía rừng và các khu vực có địa hình dốc nhằm bảo vệ môi trường sinh thái.

- Các khu vực dân cư hiện hữu được định hướng gắn kết với các điểm du lịch được phát triển phân bố trên toàn xã làm động lực phát triển kinh tế và tạo công ăn việc làm cho người dân của 18 bản trên địa bàn toàn xã.

2.2. Định hướng phát triển du lịch
- Phát triển các điểm du lịch trên địa bàn toàn xã (Điểm dừng chân và săn mây,Rừng thông Trung Thu, Cao nguyên đá cổ Tả Phìn, Di tích Thành Vàng Lồng, Cánh đồng Chớ tính…,) các điểm phát triển du lịch được chia đều thành 3 khu vực, nằm trên các khu trung tâm của các tiểu vùng và điểm dừng chân săn mây cách điểm đầu vào của xã 1,8 km đi theo hướng đường tỉnh 140. Thuận lợi cho việc tiếp cận để thu hút các khách du lịch về khu vực trung tâm xã, từ đó thúc đẩy sự phát triển của các điểm du lịch khác trên địa bàn toàn xã.
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Ảnh 2: Sơ đồ phân khu du lịch toàn xã

2.3. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung

- Phát triển nông – lâm nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với điều kiện tự nhiên và lợi thế đất đai của xã; từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh có giá trị kinh tế cao. 

- Tập trung phát triển các vùng cây công nghiệp dài ngày, trong đó ưu tiên cây cà phê và cây mắc ca tại khu vực phía Tây và phía Nam của xã, nơi có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và quỹ đất phù hợp; hình thành vùng sản xuất tập trung, quy mô hợp lý. 

- Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: giống chất lượng cao, hệ thống tưới tiết kiệm, quản lý dinh dưỡng cây trồng, cơ giới hóa các khâu sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. 

- Từng bước hình thành chuỗi giá trị sản phẩm từ sản xuất, thu hoạch, sơ chế đến tiêu thụ đối với sản phẩm cà phê và mắc ca; khuyến khích liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. 

-  Phát triển mô hình nông – lâm kết hợp tại các khu vực đồi dốc, kết hợp trồng cây công nghiệp với cây lâm nghiệp và cây che phủ nhằm chống xói mòn, bảo vệ đất và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

-  Gắn phát triển nông – lâm nghiệp với phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm nông nghiệp, đặc biệt tại các vùng trồng cà phê và mắc ca, tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân. 

- Tổ chức lại sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết vùng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp địa phương trên thị trường.
2.4. Phát triển tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi tập trung

- Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, an toàn sinh học, từng bước chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng hóa. 

- Quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung tại các khu vực phía Tây và phía Nam của xã, nơi có quỹ đất rộng, xa khu dân cư và thuận lợi về điều kiện tự nhiên. 

- Ưu tiên phát triển các loại vật nuôi có lợi thế như trâu, bò, dê, gia cầm; kết hợp chăn nuôi với tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và nguồn thức ăn tự nhiên. 

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi như chuồng trại hợp vệ sinh, xử lý chất thải, phòng chống dịch bệnh nhằm bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất. 

- Khuyến khích phát triển mô hình chăn nuôi kết hợp (VAC, nông – lâm – chăn nuôi), góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên đất và tạo sinh kế bền vững cho người dân. 

- Tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi; hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến thị trường. 

- Bảo đảm khoảng cách an toàn giữa khu chăn nuôi với khu dân cư, nguồn nước và các công trình công cộng theo quy định.

2.5. Các khu vực khai thác khoáng sản

- Hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã được định hướng thực hiện theo quy hoạch khoáng sản cấp tỉnh và cấp quốc gia, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
3. Liên kết không gian phát triển xã
- Liên kết không gian phát triển của xã Sính Phình được tổ chức trên cơ sở gắn kết chặt chẽ giữa hệ thống khu chức năng với mạng lưới giao thông, hình thành cấu trúc không gian phát triển đồng bộ giữa trung tâm hành chính - thương mại dịch vụ - khu dân cư - vùng sản xuất - khu vực du lịch - khu vực chăn nuôi tập trung, bảo đảm liên thông nội xã, liên xã và liên vùng.

- Trục ĐT.140, 140B, đóng vai trò là trục giao thông đối ngoại chủ đạo, kết nối khu vực trung tâm xã với mạng lưới giao thông cấp tỉnh, QL.6 và các xã lân cận. Trên trục TL140 hình thành không gian trung tâm, bao gồm khối trung tâm hành chính - chính trị (thôn Tà Là Cáo), khu thương mại - dịch vụ trung tâm xã và khu dân cư mới trung tâm xã. Sự liên kết trực tiếp giữa các khu chức năng này thông qua hệ thống giao thông đối ngoại và trục chính xã tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận dịch vụ công, phát triển thương mại - dịch vụ và tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng.

- Hệ thống đường tỉnh lộ, liên xã và đường xã chức năng được tổ chức kết nối khu trung tâm xã với các khu dân cư hiện hữu và khu dân cư phát triển gắn du lịch cộng đồng tại các thôn Tà Phìn, Trung Thu và Phi Dinh. Các tuyến giao thông này vừa bảo đảm nhu cầu đi lại, vừa tạo điều kiện hình thành các điểm dịch vụ du lịch, thương mại nhỏ lẻ dọc trục, góp phần liên kết phát triển giữa khu trung tâm hành chính – chính trị và các khu dân cư hiện hữu.
- Không gian phát triển nông - lâm nghiệp tại tiểu vùng phía Đông và Tây được liên kết với khu trung tâm xã, các điểm du lịch thông qua hệ thống giao thông để phát triển du lịch và nông lâm nghiệp.
- Các khu chức năng tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi tập trung được tính toán và bố trí tại khu vực phía Đông nơi có điều kiện thuận lợi và cuối nguồn nước, liên kết với các tuyến đường giao thông quan trọng là QL6 ở phía Tây của xã thông qua tuyến ĐT.140 và 140B.
- Tổng thể, hệ thống giao thông của xã Sính Phình được tổ chức theo hướng bổ trợ và hỗ trợ lẫn nhau, tạo mạng lưới liên kết hiệu quả giữa khu trung tâm - thương mại dịch vụ - khu dân cư  - vùng sản xuất - điểm du lịch - khu chăn nuôi, bảo đảm phát triển không gian, khai thác hợp lý quỹ đất và bảo vệ các khu vực nhạy cảm về môi trường và cảnh quan. Liên kết không gian phát triển xã được đặt trong mối quan hệ liên xã, liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thương mại - dịch vụ, du lịch và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cho người dân trên địa bàn xã.
VII. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN

1. Định hướng tổ chức không gian khu vực tập trung
1.1. Định hướng khu vực trung tâm xã

Mục tiêu xây dựng trung tâm xã trở thành trung tâm văn hóa và phục vụ công cộng. Định hướng đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính – chính trị, văn hoá, xã hội của xã Sính Phình hoàn chỉnh các công trình chức năng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và làm việc. Theo đó trong giai đoạn tới quy hoạch trung tâm xã theo hướng:

+ Tổ chức không gian tổng thể có hệ thống, giúp đáp ứng được nhu cầu tối ưu hóa các diện tích sử dụng thông qua việc bố trí hợp lý không gian trung tâm, không gian các khu dân cư và không gian chức năng khác. 

+ Đối với không gian trung tâm hành chính – chính trị , văn hoá, xã hội vị trí các công trình công cộng như trung tâm hành chính xã, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường mầm non, trạm y tế, nhà văn hóa, khu thương mại dịch vụ… được lựa chọn đáp ứng tốt nhất nhu cầu quản lý và ổn định khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.

+ Đối với không gian các khu dân cư, tạo lập sự hài hòa giữa khu dân cư hiện hữu và khu dân cư phát triển xây dựng mới. Các khu dân cư này được sắp xếp nằm liền kề nhau và sử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, kênh rạch, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

+ Đối với không gian chức năng khác, định hướng phân chia các chức năng của loại đất để có kế hoạch, sử dụng đất hợp lý. Phát triển thêm các khu thương mại và các mô hình dịch vụ trên địa bàn xã.

1.2. Định hướng cải tạo các khu dân cư hiện hữu

· Bổ sung các khu vực đất ở mới tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển dân cư  và bố trí quỹ đất tái định cư, di chuyển dân cư trong các trường hợp cần thiết.

- Khu xây dựng mới cần khuyến khích xây dựng tại những nơi có địa hình tương đối bằng phẳng, xây dựng nhà ở từ 2- 3 tầng, có mái dốc, màu sắc hài hòa với cảnh quan nông thôn.

- Khu vực cải tạo nhà ở, cần tôn trọng nét đặc trưng nhà ở truyền thống nhưng phải tạo dựng được không gian sống hiện đại, môi trường trong sạch theo các tiêu chí nông thôn mới.

2. Định hướng tổ chức không gian các khu chức năng
2.1. Định hướng phát triển hạ tầng xã hội
a. Trung tâm hành chính
* Đến năm 2035:
- Xây dựng mới các công trình trụ sở hành chính tập trung tại khu trung tâm xã theo định hướng quy hoạch.

- Trụ sở hành chính xã hiện trạng được chuyển đổi sang các chức năng phù hợp, đáp ứng nhu cầu sử dụng và phát triển không gian công cộng – dịch vụ của địa phương

- Chỉnh trang, cải tạo các trụ sở có định hướng chuyển đổi chức năng, bảo đảm hoạt động ổn định của hệ thống cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng phục vụ thông qua ứng dụng công nghệ mới, hoàn thiện hệ thống tiện nghi và cảnh quan công trình.
* Đến năm 2045:
- Tiếp tục nâng cấp cải tạo trụ sở, cơ quan hành chính xã, đáp ứng yêu cầu phát triển của toàn xã.


b. Giáo dục

* Đến năm 2035:
- Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp học đảm bảo bền vững, thực chất. Duy trì vững chắc và nâng cao chất lượng, hiệu quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ. 

- Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo đủ về số lượng, chuẩn về nghề nghiệp, hợp lí về cơ cấu. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, tập trung mọi nguồn lực xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

- Hệ thống giáo dục cơ bản giữ nguyên theo hiện trạng phát triển của xã. Ngoài ra, đề xuất điều chỉnh, bổ sung mở rộng diện tích một số trường học cho phù hợp với thực tế hiện nay.

- Các điểm trưởng tiểu học ở các bản chuyển đổi sang đất công cộng cho phù hợp với điều kiện thực tế của bản để phục vụ nhu cầu của người dân.
* Đến năm 2045:

- Tiến hành cải tạo, nâng cấp, mở rộng quy mô các trường THCS hiện có để đáp ứng nhu cầu gia tăng dân số và giảm bán kính phục vụ.
c. Y tế
* Đến năm 2035:
- Định hướng giữ nguyên vị trí tại thôn Háng Đề Dê. Quy hoạch mở rộng quy mô, từng bước hiện đại hóa, nâng cấp cơ sở vật chất cũng như cũng như phòng, khám chữa bệnh với đầy đủ tiện nghi và hiện đại hơn.
- Thực hiện tốt công tác đào tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các trường, các bệnh viện tuyến trên.

- Coi trọng công tác y tế là một trong các giải pháp quan trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống.
* Đến năm 2045:

- Tiếp tục cải tạo, nâng cấp trạm y tế, điểm y tế trên địa bàn xã. Tăng tỷ lệ giường bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn xã, tiếp tục nâng cấp các điểm y tế.
d. Văn hoá, thể dục thể thao

* Đến năm 2035:
- Bố trí một khu trung tâm thể thao văn hoá bao gồm công trình nhà văn hoá trung tâm, thư viện, nhà đa năng, sân vận động, khu thể thao đa chức năng.
         - Tập trung xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa cơ sở, tiếp tục đẩy
mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thông tin truyền
thông phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã và phục vụ cho phát triển du lịch.
* Đến năm 2045:

- Đối với các công trình văn hoá, TDTT cấp xã tiếp tục nâng cấp, cải tạo để đảm bảo các tiêu chí đối với cấp xã.


2.2. Định hướng phát triển an ninh, quốc phòng
- Trong tổng thể phát triển không gian và kinh tế - xã hội, xã Sính Phình xác định nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh là yêu cầu xuyên suốt, gắn chặt với quá trình phát triển bền vững, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Quy hoạch hướng tới xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đồng thời tăng cường năng lực phòng thủ khu vực, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố và yêu cầu bảo vệ địa bàn trong bối cảnh phát triển mới.
* Đến năm 2035:
- Dự kiến đầu tư xây dựng quy hoạch mở rộng trụ sở khu vực Công án xã và quy hoạch mới Ban chỉ huy Quân sự xã ở khu vực phía Tây Nam giáp với trụ sở UBND xã Sính Phình (mới) với quy mô dự kiến là 0,56ha.
- Công an xã quy hoạch mở rộng tại vị trí hiện trạng có quy mô diện tích mới là 1,0 ha.
* Đến năm 2045:

- Tiếp tục hoàn thiện, hình thành thế trận an ninh - quốc phòng liên hoàn, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh, trật tự.
2.3. Định hướng phát triển du lịch
- Bố trí các khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với cảnh quan tự nhiên đồi núi, không gian Thành Vàng Lồng, cao nguyên đá cổ Tả Phìn, rừng Thông Trung Thu, cánh đồng Chớ tính; tổ chức các điểm dịch vụ hỗ trợ du lịch, lưu trú, trải nghiệm văn hóa bản địa.

- Phát huy các khu vực có điều kiện về độ cao để tạo lợi thế về phát triển du lịch, tạo các điểm chek-in, các điểm dừng chân phục vụ du khách.
- Giữ gìn và phát huy các giá trị cảnh quan, bản sắc xã - cần bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái có tác động trực tiếp và gián tiếp đến không gian xã như (cảnh quan mặt nước; hành lang xanh, nông lâm nghiệp...).

- Đảm bảo tuân thủ quy định quản lý hoạt động du lịch của tỉnh Điện Biên đảm bảo các lợi ích của cộng đồng trong quá trình khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch về cảnh quan văn hóa của xã Sính Phình.

- Để bảo vệ không gian và không phá vỡ cảnh quan, mật độ xây dựng trong điểm du lịch cộng đồng nên được quy định cụ thể tại đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng. Chiều cao công trình đảm bảo không phá vỡ tổng thể kiến trúc, làm giảm giá trị thẩm mỹ và cảm giác hài hòa của khu vực.

- Giữ gìn các điều kiện tự nhiên của xã để phát triển du lịch tránh làm ảnh hưởng làm tác động trực tiếp đến môi trường để thúc đẩy phát triển du lịch.

2.4. Định hướng phát triển thương mại – dịch vụ
* Đến năm 2035:
- Định hướng phát triển thương mại – dịch vụ trên địa bàn xã Sính Phình được tổ chức theo hướng tập trung, gắn với các trục giao thông chính và khu vực trung tâm xã, nhằm phục vụ nhu cầu dân sinh, thúc đẩy giao thương hàng hóa và phát triển kinh tế địa phương.

- Khu vực chợ trung tâm xã được bố trí kết hợp với khu trung tâm hành chính – chính trị, hình thành hạt nhân phát triển tổng hợp của toàn xã. Việc bố trí này nhằm:

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận đồng thời các dịch vụ hành chính và hoạt động thương mại.

+ Tăng cường tính sôi động, thu hút các hoạt động giao thương, dịch vụ. 

+ Hình thành không gian trung tâm đồng bộ, gắn kết giữa chức năng hành chính, văn hóa và thương mại.

+ Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, tiêu thụ sản phẩm nông – lâm nghiệp địa phương.
* Đến năm 2045:

- Hoàn thiện hệ thống thương mại dịch vụ tại trung tâm xã và các khu dân cư, bao gồm chợ, trung tâm thương mại, siêu thị... Xây dựng trung tâm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tại trung tâm các tiểu vùng.
2.5. Định hướng phát triển nông, lâm nghiệp

- Tiếp tục có cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương. Tạo điều kiện cho các Hợp tác xã phát triển, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, sản phẩm nông sản của nhân dân bảo đảm có thương hiệu (OCOP). Phát triển nghề phụ tại địa phương, đa dạng các ngành nghề, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Cây trồng chính của xã trong giai đoạn từ nay đến 2035 vẫn tập trung vào sản xuất lương thực làm trọng tâm, chú trọng chuyển đổi cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao như: Chè Shan tuyết, Cà phê, Mắc ca….. 

- Tiếp tục phát triển rừng trên các diện tích hiện có, đào tạo chuyển giao công nghệ cho nhân dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng khoa học, hiệu quả. Có cơ chế chính sách đảm bảo việc thu mua của các cơ sở sản xuất, chế biến và quyền lợi của nhân dân trong việc trồng và chăm sóc rừng. Sử dụng các giống cây lâm nghiệp có năng suất cao, sinh khối lớn, đầu tư thâm canh trong trồng rừng để tăng giá trị sản xuất trên diện tích rừng hiện trạng. Phát huy thế mạnh về đất vườn đồi để phát triển cây lâm nghiệp, cây công nghiệp, cây đặc sản theo hướng chính là quy hoạch, chuyển đổi cây trồng có giá trị cao (Chè Shan tuyết, Cà phê, Mắc ca…). Tăng cường các biện pháp quản lý, trồng và bảo vệ rừng.

2.6. Định hướng phát triển tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi tập trung

- Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, an toàn sinh học, từng bước chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế. 

- Quy hoạch 02 khu vực chăn nuôi tập trung tại phía Tây Nam và Đông Bắc của xã, là khu vực có quỹ đất phù hợp, xa khu dân cư và nằm ở vùng hạ lưu (cuối nguồn nước), thuận lợi cho việc kiểm soát môi trường. 

- Việc bố trí tại phía Nam nhằm hạn chế ảnh hưởng của nước thải, chất thải chăn nuôi đến khu dân cư và khu vực trung tâm xã ở phía thượng lưu, bảo đảm an toàn nguồn nước sinh hoạt và sản xuất. 

-  Tổ chức hệ thống chuồng trại hợp vệ sinh, có giải pháp xử lý chất thải (hầm biogas, ủ phân hữu cơ…), bảo đảm tiêu chuẩn môi trường. 

-  Khuyến khích phát triển mô hình chăn nuôi kết hợp (nông – lâm – chăn nuôi), góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và phát triển bền vững. 

- Bảo đảm khoảng cách ly vệ sinh giữa khu chăn nuôi với khu dân cư, nguồn nước và các công trình công cộng theo quy định hiện hành.
2.7. Định hướng phát triển công nghiệp
* Đến năm 2035:
- Sau năm 2035, Quy hoạch cụm công nghiệp 5.0 ha tại bản Tào Pao với chức năng chế biến nông, lâm, thủy sản.
- Tiếp tục khai thác hợp lý tiềm năng thủy điện nhỏ trên địa bàn và năng lượng sạch điện mặt trời (nhà máy Thủy điện Trung Thu, Đề Bâu). Việc phát triển các công trình năng lượng cần gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, nguồn nước và hạn chế tác động đến đời sống dân cư.
* Đến năm 2045:

- Tiếp tục hoàn thiện phát triển các khu vực cụm công nghiệp sản xuất và khai thác năng lượng tại khu vực.
3. Quy hoạch sử dụng đất
3.1. Quan điểm sử dụng đất
- Quy hoạch sử dụng đất của xã được xác định trên cơ sở tổ chức hợp lý không gian phát triển nông thôn, ưu tiên phát triển khu trung tâm xã và các điểm dân cư tập trung nhằm hình thành các hạt nhân phát triển; đồng thời phát triển hệ thống giao thông kết nối thuận lợi giữa trung tâm xã với các bản, các khu sản xuất nông - lâm nghiệp, khu vực du lịch và các khu chức năng khác trên địa bàn xã.

- Việc bố trí sử dụng đất phải bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái; kiểm soát và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường từ các khu sản xuất, khu xử lý chất thải, nghĩa trang và các nguồn gây ô nhiễm khác; góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững khu vực nông thôn.

- Quy hoạch sử dụng đất và dự báo nhu cầu đất xây dựng được xác định theo từng giai đoạn phát triển trên quan điểm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu dân cư tập trung và các hoạt động dịch vụ - thương mại - du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời kiểm soát chặt chẽ các yếu tố tác động đến môi trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của xã.

3.2. Quy hoạch sử dụng đất: 
Bảng tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất theo các giai đoạn, chi tiết tại Phụ lục 1 (Phần phụ lục văn bản).
VIII. QUY HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch sản xuất 

Xã Sính Phình có tổng diện tích tự nhiên khoảng 17.429,52 ha, trong đó nhóm đất nông nghiệp chiếm 16.723,06 ha, tương đương 95,95% diện tích toàn xã. Riêng đất sản xuất nông nghiệp có 8.714,96 ha, gồm đất trồng lúa 1.653,77 ha, đất trồng cây hằng năm khác 7.061,19 ha; đất lâm nghiệp có 8.004,89 ha, đất nuôi trồng thủy sản 3,21 ha. Đây là quỹ đất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và kinh tế rừng.

Hiện nay, sản xuất nông – lâm nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế của xã, với các cây trồng có thế mạnh như: Chè Shan tuyết, Cà phê, Mắc ca, cây ăn quả, Lúa, Ngô và các hoạt động chăn nuôi, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, sản xuất còn phân tán, quy mô nhỏ, hạ tầng phục vụ sản xuất chưa đồng bộ, liên kết giữa sản xuất – chế biến – tiêu thụ còn hạn chế, chưa khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai và lao động địa phương.

Vì vậy, việc lập quy hoạch sản xuất xã Sính Phình là cần thiết nhằm tổ chức lại không gian sản xuất theo hướng tập trung, phù hợp với điều kiện tự nhiên, địa hình và thổ nhưỡng; xác định các vùng sản xuất nông nghiệp chủ lực, vùng cây công nghiệp, cây ăn quả, vùng chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp bền vững. Quy hoạch sản xuất sẽ là cơ sở để đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển sản xuất hàng hóa, tăng giá trị nông sản, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao thu nhập cho người dân.

2. Căn cứ lập quy hoạch 
Các căn cứ pháp lý: 

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII;

- Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

- Luật Lâm nghiệp ngày số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017;

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018;

- Luật Trồng trọt số 31/2008/QH14 ngày 19/11/2018;

- Nghị định 57/2018/NQ-CP ngày 17/04/2018 về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn;

- Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông;

- Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ;

- Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác;

- Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững;

- Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành danh mục sản phẩm chủ lực Quốc gia;

- Quyết định số 703/QĐ-TTg, ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030;

- Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030;

- Văn bản số 5841/BNN-BVTV ngày 26/8/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Cục Bảo vệ thực vật là cơ quan chủ trì quản lý, cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo yêu cầu của nước nhập khẩu;

- Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045;

- Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 5/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030; 

- Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 9/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định 417/QĐ-TTg ngày 22/03/2021 của Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030; 

- Quyết định số 255/2021/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số10/QĐ-TTg ngày 16/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao;

- Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định 236/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; 

- Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; 

- Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

- Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025; 

- Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thông trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

3. Cơ sở về tài liệu, số liệu: 

- Các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng năm và phương hướng nhiệm vụ của các năm tiếp theo của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Sính Phình;

- Các tài liệu, số liệu thống kê của UBND xã Sính Phình;

- Thực trạng phát triển kinh tế xã hội của xã Sính Phình.

4. Đánh giá hiện trạng

- Xã Sính Phình có diện tích đất nông nghiệp lớn, ây là quỹ đất quan trọng để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và kinh tế rừng.

- Về thành phần thổ nhưỡng, đặc trưng bởi đất feralit đỏ vàng trên núi cao và đất đá vôi với độ dốc lớn. Nổi bật nhất là sự hiện diện của đất nâu đỏ trên đá vôi và đất mùn vàng đỏ trên núi, chứa nhiều mùn, dễ thoát nước, rất phù hợp phát triển cây Chè cổ thụ, cây ăn quả và chăn nuôi đại gia súc, đất phù sa ven suối. Các nhóm đất này phù hợp để phát triển cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lâm nghiệp và mô hình nông – lâm kết hợp. Đất phù sa ven suối, thung lũng hẹp thuận lợi cho trồng lúa, rau màu và cây hằng năm; đất đồi núi, đất trên đá cát, đá vôi và đá biến chất phù hợp hơn với cây lâu năm, cây lâm nghiệp,chè shan tuyết, cà phê, mắc ca, cây ăn quả và khoanh nuôi bảo vệ rừng.

- Tuy nhiên, do địa hình xã chủ yếu là đồi núi, độ dốc lớn, đất sản xuất phân bố rải rác theo các thung lũng, ven suối và sườn đồi nên sản xuất nông nghiệp còn manh mún, khó cơ giới hóa và dễ chịu tác động của xói mòn, rửa trôi, sạt lở đất vào mùa mưa. Mùa khô, một số khu vực có nguy cơ thiếu nước cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

- Nguồn nước của xã Sính Phình chủ yếu đến từ hệ thống suối tự nhiên, khe nước nhỏ và nước ngầm phân bố theo các dải đồi núi. Trên địa bàn có một số suối chính như Nậm Mu, Háng Pàng, suối Ban và nhiều khe suối nhỏ phục vụ cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp.
5. Định hướng phát triển nông nghiệp

- Căn cứ điều kiện tự nhiên, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng và hiện trạng sản xuất của từng khu vực, định hướng phát triển nông nghiệp xã Sính Phình theo hướng sản xuất hàng hóa, sinh thái, bền vững; phù hợp với đặc điểm địa hình miền núi, tập quán canh tác của người dân và yêu cầu bảo vệ tài nguyên, môi trường.

- Tập trung phát triển các cây trồng có lợi thế của địa phương như cây Chè Shan tuyết, Cà phê, Mắc ca, Ngô, Dứa, Chanh leo, cây ăn quả, cây lương thực và cây lâm nghiệp. Tổ chức các vùng sản xuất tập trung theo từng tiểu vùng sinh thái, gắn với điều kiện đất đai, nguồn nước, giao thông và khả năng liên kết tiêu thụ sản phẩm; từng bước hình thành các vùng nông nghiệp hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

- Đối với chăn nuôi, định hướng phát triển theo hướng ổn định quy mô đàn gia súc, gia cầm, nâng cao chất lượng con giống, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, bảo đảm vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Khuyến khích phát triển các sản phẩm chăn nuôi đặc sản, phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường.

- Đối với lâm nghiệp, tăng cường bảo vệ và phát triển rừng, nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn; kết hợp phát triển rừng sản xuất, kinh tế rừng, cây dược liệu dưới tán rừng và mô hình nông – lâm kết hợp. Phát triển lâm nghiệp cần gắn với bảo vệ nguồn nước, phòng chống xói mòn, sạt lở, bảo tồn cảnh quan sinh thái và khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

- Đồng thời, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất như giao thông nội đồng, đường vào vùng sản xuất, thủy lợi, cấp điện, cấp nước, điểm thu mua, sơ chế và chế biến nông sản. Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất; phát huy vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã trong liên kết sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hộ nông dân là lực lượng trực tiếp tham gia sản xuất, liên kết thành các chuỗi giá trị bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

6. Phương án sản xuất nông nghiệp 

* Sản xuất nông nghiệp: 

- Thực hiện tốt cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng chuyển dịch sang các diện tích trồng có hiệu quả kinh tế cao như Chè Shan tuyết, Cà phê, Mắc ca, cây Ngô.
- Đề xuất, bố trí vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và các sản phẩm đặc sản trên địa bàn xã.

	STT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Định hướng sản phẩm

	1
	Vùng trồng trọt tập trung
	
	 

	-
	Cà phê
	
	

	 
	Thôn Vàng Chua
	102
	Vùng trồng Cà phê tập trung 

	 
	Thôn Phi Dinh
	99
	Vùng trồng Cà phê tập trung

	 
	Thôn Dê Dàng và Thôn 2
	134
	Vùng trồng Cà phê, Ngô, Mắc ca, Sa nhân, Thảo quả…

	 
	Thôn Tà Là Cáo
	73
	Vùng trồng Mắc ca, Cà phê, Ngô

	
	Thôn Tả Phìn
	144
	Vùng trồng Cà phê, Ngô, Mắc ca, Sa nhân, Thảo quả…

	 
	Thôn Phô Ca Dao
	85
	Vùng trồng cà phê, Ngô, Mắc ca

	- 
	Chè Shan Tuyết
	
	

	
	Thôn 1
	130
	Vùng trồng và duy trì chè Shan tuyết tập trung

	
	Tào Pao
	62
	Vùng trồng và duy trì chè Shan Tuyết

	
	Tà Là Cáo
	58
	Vùng trồng và duy trì chè Shan Tuyết

	2
	Chăn nuôi đặc sản
	trâu đạt 3.400 con, đàn bò đạt 3.100 con, đàn lợn đạt 9.235  con; tổng đàn gia cầm 200.000  con 
	Trâu, bò, lợn, gia cầm

	4
	Thủy đặc sản
	 3,21
	


*  Trồng trọt

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2025
	Năm 2030

	1
	Lúa cả năm
	Ha
	530
	

	2
	Lúa nương
	Ha
	185
	

	3
	Cây ngô
	Ha
	1.620
	

	4
	Mắc ca
	Ha
	64
	216

	5
	Cà phê
	Ha
	136
	422

	6
	Chè Shan tuyết
	ha
	244
	 

	8
	Trồng rừng
	
	tỷ lệ che phủ rừng 42,40%.
	Tỷ lệ che phủ rừng đạt 43,56%


* Chăn nuôi - thủy sản 

Duy trì và nâng cao chất lượng đàn gia súc, phấn đấu đàn trâu đạt 3.400 con, đàn bò đạt 3.100 con, đàn lợn đạt 9.235  con; tổng đàn gia cầm 200.000  con. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 3.21 ha, tổng sản lượng đạt trên 200 tấn.

* Lâm nghiệp

	TT
	QH 3 loại rừng
	Hiện trạng QH 3LR
	QH 3LR sau điều chỉnh

	A
	Đất lâm nghiệp
	8.004,89
	8.677,39

	-
	Phòng hộ
	5.165,59
	5.465,95

	-
	Đặc dụng
	0,00
	0,00

	-
	Sản Xuất
	2.839,30
	3.211,44


- Phát triển lâm nghiệp xã Sính Phình theo hướng bền vững, gắn bảo vệ rừng với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai và nâng cao sinh kế cho người dân. Thực hiện tốt công tác giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cộng đồng theo quy định; tăng cường trách nhiệm quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng tại cơ sở.

- Đối với rừng sản xuất, khuyến khích trồng rừng thâm canh, phát triển cây gỗ lớn, cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương; từng bước hình thành vùng nguyên liệu phục vụ chế biến lâm sản. Khuyến khích phát triển mô hình nông – lâm kết hợp, trồng cây dược liệu, cây bản địa dưới tán rừng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

- Đối với rừng phòng hộ, thực hiện bảo vệ nghiêm ngặt, nhất là khu vực đầu nguồn, sườn dốc lớn và ven khe suối; đẩy mạnh khoanh nuôi, tái sinh, phục hồi và nâng cao chất lượng rừng. Các diện tích sau khai thác phải được trồng lại kịp thời, bảo đảm duy trì độ che phủ rừng, bảo vệ nguồn nước, hạn chế xói mòn, sạt lở và giữ gìn cân bằng sinh thái.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép. Đồng thời, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng, chăm sóc, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng và khai thác lâm sản, góp phần phát triển lâm nghiệp hiệu quả, bền vững.
IX.  ĐỊNH HƯỚNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1. Định hướng quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

a. Cơ sở lập quy hoạch

- QCXDVN 01: 2021 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng.

- QCXD 07: 2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- TCVN 7957-2008: Thoát nước - Mạng lưới công trình bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.

- Các tài liệu có liên quan.

b. Định hướng cao độ nền

Nguyên tắc thiết kế:
-Tuân thủ cao độ khống chế nền xây dựng đã được xác định trong các đồ án quy hoạch và các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn.

- Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, giảm thiểu khối lượng đào đắp, đảm bảo các yếu tố: kỹ thuật, kinh tế, thẩm mỹ. Kết hợp hài hòa giữa khu vực xây mới và khu vực hiện trạng.

- Các khu vực đồi thoải không san lớn mà chỉ tạo mặt bằng công trình và mặt bằng đường để đảm bảo độ dốc tối đa. Các khu vực cần thiết phải san nền thì san nền theo thềm địa hình tránh không san phẳng.

- Đảm bảo khu vực không bị ngập úng, sạt lở, thoát nước mặt thuận lợi, không gây xói mòn, rửa trôi đất. Tạo mặt bằng thuận lợi cho đầu tư xây dựng các công trình xây dựng. Phải bảo đảm an toàn cho khu vực trung tâm xã và các điểm dân cư, tần suất chống lũ phù hợp với cấp khu vực, tính chất khu vực xây dựng (tuân thủ QCVN 01:2021/BXD), đồng thời có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu.

c. Giải pháp quy hoạch

Quy hoạch cao độ nền cho các khu chức năng phải chống được lũ ứng với tần suất phù hợp với các khu vực, tuân thủ QCVN 01:2021/BXD.

Đối với khu vực hiện trạng, đã xây dựng:

Đối với các khu vực hiện trạng, đã xây dựng, cao độ nền xây dựng tương đối ổn định công tác quy hoạch chiều cao phải phù hợp với điều kiện hiện trạng, tránh gây ngập úng cục bộ, đảm bảo thoát nước mặt thuận lợi. Cụ thể: 

- Khu vực xây dựng mật độ cao: không có điều kiện tôn nền, sử dụng giải pháp cải tạo: giữ nguyên cao độ sân vườn hiện tại, nâng sàn công trình trong quá trình nâng cấp hoặc xây mới công trình tại vị trí cũ đảm bảo phù hợp với điều kiện hiện trạng, tránh gây ngập úng cục bộ.

- Khu vực hiện trạng xây dựng với mật độ thấp: có điều kiện tôn nền cục bộ, khi xây dựng xen cấy với các công trình hiện trạng cần kết nối hài hòa vơi khu vực hiện trạng tránh gây ngập úng cục bộ cho khu vực xung quanh.

Đối với khu vực xây mới:

- Khu vực xây dựng gần suối, khe tụ thủy: Tôn nền đến cao độ an toàn đảm bảo khu đất xây dựng không bị ngập lụt, ảnh hưởng tai biến thiên nhiên như sạt lở đất đá, lũ quét, lũ ống. Cao độ khống chế tôn nền tối thiểu phải cao hơn mực nước tính toán thiểu 0,3m đối với đất dân dụng và 0,5m đối với đất tiểu thủ công nghiệp.

- Khu vực phát triển xây dựng trên nền ao, ruộng canh tác cần tôn nền tối thiểu 0,5÷1,5(m).

- Những khu vực dự kiến xây mới có độ dốc địa hình > 10% cần chọn giải pháp thích hợp: san giật cấp, chỉ tạo mặt bằng lớn khi thật cần thiết. Có giải pháp taluy, tường chắn ổn định nền đường và công trình. 

- Đối với các khu vực xây dựng trên sườn đồi núi: Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, chỉ san ủi cục bộ tạo mặt bằng xây dựng công trình. Có giải pháp kè gia cố nền móng công trình, nền đường giao thông. Bố trí mương hở đón nước mưa từ trên núi xuống để bảo đảm an toàn cho công trình.

- Những khu vực xây dựng gần hồ chứa, kè sông suối phải tuân thủ quy định của luật Thủy lợi.
d. Định hướng về thoát nước mặt

- Hệ thống thoát nước mưa bố trí dọc các tuyến đường giao thông xã, đường bản.

- Hướng thoát: trực tiếp ra các con suối chảy qua trên từng lưu vực thoát nước.

- Lưu vực: Hệ thống thoát nước mưa tuân thủ theo tiêu chuẩn quy định hiện hành, đảm bảo thoát nước mưa nhanh nhất tránh tình trạng ngập úng.
Khu vực quy hoạch được phân chia thành 06 lưu vực thoát nước mưa chính. Lưu vực 1 có diện tích khoảng 2.942 ha, thuộc khu vực phía tây - tây nam xã, nước mưa thoát theo các suối, khe tụ thủy hiện trạng ra hạ lưu. Lưu vực 2 có diện tích khoảng 3.184 ha, thuộc khu vực trung tâm - phía tây xã, nước mưa thoát theo địa hình tự nhiên về các tuyến suối chính trong khu vực. Lưu vực 3 có diện tích khoảng 4.926 ha, thuộc khu vực phía bắc và trung tâm xã, nước mưa tập trung về hệ thống suối, khe tụ thủy hiện có. Lưu vực 4 có diện tích khoảng 1.240 ha, thuộc khu vực phía đông bắc xã, nước mưa thoát theo các nhánh suối về hạ lưu. Lưu vực 5 có diện tích khoảng 3.281 ha, thuộc khu vực phía nam - trung tâm xã, nước mưa thoát theo địa hình dốc về các khe suối hiện trạng. Lưu vực 6 có diện tích khoảng 1.856 ha, thuộc khu vực phía đông nam xã, nước mưa tập trung theo hệ thống khe tụ thủy, suối nhánh rồi thoát ra hạ lưu.

Việc phân lưu vực bám theo địa hình tự nhiên, đường phân thủy và mạng lưới suối, khe tụ thủy hiện có, bảo đảm tiêu thoát nước mưa theo hướng thoát tự nhiên, hạn chế úng ngập cục bộ và xói lở tại các khu dân cư, khu sản xuất.
- Xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước cùng với hệ thống đường giao thông, đảm bảo thoát nước tốt, đảm bảo vệ sinh khu vực.

- Kết cấu: Chọn kết cấu rãnh xây, mương hở và mương xây có nắp đan.

- Kích thước cống định hình:

+ Diện tích lưu vực F < 2ha: chọn rãnh và mương nắp đan B400.

+ Diện tích lưu vực F = 2 - 5ha: chon mương nắp đan kích thước B600; B800.

- Rãnh xây được bố trí tại các đường ngõ bản, ngõ xóm.

- Mương xây nắp đan bố trí tại các đường liên xóm, liên bản, liên xã.

- Mương hở bố trí dọc đường các đoạn không qua khu dân cư.

- Công tác khác: Nạo vét khơi thông dòng chảy các mương tưới tiêu đảm bảo thoát lũ không gây ngập úng khu vực tại các đoạn đường ngõ xóm.

2. Định hướng phát triển hệ thống giao thông


a. Cơ sở thiết kế và nguyên tắc

Cơ sở thiết kế:

- Bản đồ địa hình, tỷ lệ 1/10000.

- QCVN 01:2021 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng.

- QCVN 07: 2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054-2005 “Đường ôtô - yêu cầu thiết kế”.

- TCVN 10380: 2014 - Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế.

- Các dự án đường giao thông có liên quan..

Nguyên tắc:

- Tuân thủ các quy hoạch cấp trên.

- Hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ hiện đại phù hợp giai đoạn trước mắt và các giai đoạn phát triển tiếp theo.

- Khai thác, kế thừa tốt nhất hiện trạng hệ thống giao thông khu vực và các tuyến giao thông đối ngoại.

- Các công trình giao thông vừa đóng vai trò là công trình hạ tầng kỹ thuật có tính cơ động cao, hợp lý, vừa là công trình chuyển tiếp tiếp cận với cảnh quan, tạo các điểm nhấn về kiến trúc.  

b. Định hướng phát triển hệ thống giao thông

· Giao thông đối ngoại:
- Đường tỉnh 140: gồm 3 đoạn tuyến với tổng chiều dài tuyến khoảng 124km. Đoạn 1: Điểm đầu tại ngã ba Huổi Loóng; điểm cuối tại xã Tủa Chùa. Chiều dài khoảng 20km. Đoạn 2: Điểm đầu tại xã Tủa Chùa, điểm cuối tại Huổi Só, xã Tủa Thàng. Chiều dài khoảng 47,5km. Đoạn 3: Đoạn tuyến ĐT.140 kéo dài kết nối Huổi Só - Huổi Loóng - Sín Chải - Tả Sìn Thàng - Tả Phìn, chiều dài đoạn tuyến kéo dài khoảng 56,5km. Quy mô tối thiểu cấp V.

- Đường tỉnh 140B: Tổng chiều dài tuyến khoảng 44km. Đoạn 1: Điểm đầu tại Đèo Gió, giao ĐT.140 tại xã Tủa Chùa; điểm cuối giao QL6 tại xã Nậm Nèn. Chiều dài tuyến khoảng 9,5km. Đoạn 2 (Đèo Gió - Km12): Điểm đầu tại xã Sính Phình; điểm cuối tại xã Sín Chải. Chiều dài đoạn tuyến bổ sung khoảng 34,5km. Quy mô tối thiểu đường cấp V.
- Nâng cấp tuyến đường tỉnh 140, 140B đoạn qua trung tâm xã lộ giới tối thiểu 13,5m.
· Giao thông đối nội:
- Đường xã: 

Giai đoạn đến năm 2035: Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường tối thiểu đạt cấp A. Giai đoạn 2036 - 2045: Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường tối thiểu đạt cấp Vmn. Nền đường quy hoạch 6,5m, mặt đường 3,5m, lề đường 1,5mx2.

- Đường thôn, bản : Tập trung vào việc "cứng hóa" mặt đường bằng bê tông xi măng. Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường tối thiểu đạt cấp C. Nền đường 4,0 (3,0)m và mặt đường 3,0 (2,0)m.

- Đường nội đồng: Nâng cấp, cải tạo, xây mới các tuyến giao thông nội đồng, lộ giới tối thiểu 2,0m, cứng hóa đến năm 2045 đạt 100%.

· Công trình phục vụ giao thông:
Xây mới, nâng cấp các công trình cầu theo cấp đường giao thông.

3. Định hướng phát triển hệ thống cấp điện

a. Căn cứ và nguyên tắc thiết kế

* Căn cứ thiết kế:

- Bản đồ địa hình khu vực lập quy hoạch.

- QCVN 01:2021 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng.

- QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn quy phạm ngành và công tác thực địa tại xã; 

- Các văn bản, quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành.

* Nguyên tắc thiết kế:

- Quy hoạch hệ thống cấp điện phải đảm bảo phù hợp, đồng bộ với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã và các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan.

- Quy hoạch hệ thống điện phải có tính kế thừa, kết cấu lưới điện được xây dựng trong giai đoạn trước không bị phá vỡ ở giai đoạn sau.

- Đảm bảo yêu cầu cung cấp điện trước mắt, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải trong tương lai cho từng vùng phụ tải theo các giai đoạn quy hoạch.

b. Chỉ tiêu cấp điện

Chỉ tiêu cấp điện: 

+ Điện sinh hoạt dân dụng: Giai đoạn đến năm 2035 chỉ tiêu 300W/người; Giai đoạn 2031-2045 chỉ tiêu 300W/người.

+ Phụ tải điện công cộng = 35% phụ tải điện sinh hoạt.
c. Dự báo phụ tải điện

Bảng. Dự báo phụ tải điện
	STT
	Hạng mục
	Đơn 
vị
	Đến năm 2035
	Đến năm 2045

	
	
	
	Số 
lượng
	Tiêu chuẩn
	Hệ 
số 
đồng 
thời (Kđ)
	Công 
suất
tính 
toán
(KW)
	Số 
lượng
	Tiêu chuẩn
	Hệ 
số 
đồng 
thời
(Kđ)
	Công 
suất
tính 
toán
(KW)

	
	
	
	
	Po
	Đơn vị
	
	
	
	Po
	Đơn vị
	
	

	1
	Cấp điện sinh hoạt
	người
	      21.210 
	300
	W/người
	0,65
	4.136
	25.000
	300
	W/người
	0,65
	4.875

	2
	Cấp điện công trình
công cộng, dịch vụ
	KW
	4.136
	35
	%
	0,65
	941
	4.875
	35
	%
	0,65
	1.109

	3
	Dự phòng (10%)
	 
	 
	 
	 
	 
	508
	 
	 
	 
	 
	598

	4
	Tổng công suất 
tiêu thụ toàn khu (KW)
	 
	 
	 
	 
	 
	5.585
	 
	 
	 
	 
	6.582

	 
	Tổng công suất 
biểu kiến tính toán (KVA)
	 
	 
	 
	 
	 
	6.205
	 
	 
	 
	 
	7.314

	 
	Làm tròn
	 
	 
	 
	 
	 
	6.210
	 
	 
	 
	 
	7.310



Tổng nhu cầu dùng điện khu vực lập quy hoạch đến năm 2035 là 6.210KVA, đến năm 2045 là 7.310KVA.
d. Giải pháp cấp điện

* Nguồn điện: Nguồn điện cung cấp cho khu vực lập quy hoạch do nguồn của mạng lưới quốc gia cung cấp.

* Mạng lưới điện trung áp: 

- Cải tạo mạng lưới điện trung áp hiện có theo lộ trình của ngành điện. Giai đoạn đầu tiếp tục sử dụng các tuyến trung áp hiện có, sau khi đã duy tu bảo dưỡng. Giai đoạn dài hạn khi đã hình thành các khu chức năng sử dụng đất quy hoạch, cần có kế hoạch dịch chuyển và xây dựng mới các tuyến 35kV.

- Cấu trúc lưới trung áp theo mạng mạch vòng vận hành hở, đảm bảo cấp điện từ 1 nguồn khác nhau. Một số khu vực, miền núi, nông thôn có thể vẫn thiết kế lưới hình tia. Tiết diện dây dẫn đường trục ≥ 95mm2. Tiết diện dây dẫn đường nhánh ≥ 70mm2.

* Trạm lưới: Các trạm biến áp hạ thế hiện có sẽ cải tạo, nâng công suất cho phù hợp với nhu cầu phụ tải tiêu thụ. Trong tương lai với sự mở rộng phát triển của xã cần phải đầu tư bổ sung xây dựng mới thêm các trạm biến áp hạ thế theo lộ trình phát triển phụ tải của xã.

* Lưới hạ thế, chiếu sáng:

- Lưới hạ thế 0,4kV:

+ Mạng lưới 0,4kV hiện có giữ nguyên và cải tạo các tuyến điện sinh hoạt đến từng hộ tiêu thụ.

+ Mạng lưới hạ áp mới xây dựng sẽ được đi cáp nổi ABC, tiết diện đảm bảo: từ 4xABC-70 ÷ 4xABC-120. Đi trên cột bê tông ly tâm, các đoạn trùng với tuyến trung thế có thể đi chung cột.

+ Các tuyến 0,4kV có tiết diện bé sẽ cải tạo nâng cấp tiết diện đảm bảo cung cấp điện.

+ Kết cấu lưới hạ thế 0,4kV theo mạng hình tia.

- Lưới điện chiếu sáng:

+ Hoàn chỉnh mạng lưới chiếu sáng. Tất cả các trục đường có mặt cắt lớn hơn 4m đều được chiếu sáng.

+ Tại khu vực trung tâm xã lưới chiếu sáng dự kiến được bố trí đi ngầm, trục đường bản và các trục nhánh được cải tạo và nâng cấp, sử dụng cáp đi nổi chung cột với lưới hạ thế.

+ Các thiết bị chiếu sáng hiện đại tiết kiệm điện năng.

+ Lưới chiếu sáng đảm bảo độ rọi theo quy chuẩn quy định.
e. Dự án nguồn điện tại xã (cập nhật dự án theo Quy hoạch tỉnh)

4. Định hướng phát triển hệ thống cấp nước

a. Căn cứ và nguyên tắc thiết kế
* Căn cứ thiết kế:

- Bản đồ địa hình khu vực lập quy hoạch.

- QCVN 01:2021 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng.

- QCVN 07: 2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Tiêu chuẩn TCVN 13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu thiết kế.
* Nguyên tắc thiết kế:

Các tuyến ống chính cấp I được bố trí trên các tuyến đường chính, đấu nối với nhau tạo thành mạng khép kín, bên trong mạng cấp I là các mạng cấp II và mạng ống nhánh.

Mạng lưới tuyến ống đơn giản, rút ngắn chiều dài tuyến ống đồng thời giảm chi phí và tổn thất thủy lực trên tuyến.

Tuyến ống đặt dọc theo vỉa hè trong điều kiện địa chất ổn định, hạn chế việc ống cắt ngang đường, tạo điều kiện cho ống làm việc ổn định lâu dài.

Mạng lưới đường ống sử dụng mạng hỗn hợp, bao gồm mạng vòng kết hợp mạng cụt nhằm truyền dẫn cấp nước liên tục cho những đối tượng sử dụng nước quan trọng, độ an toàn cao, đồng thời phân phối tốt cho toàn khu.

b. Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước

* Tiêu chuẩn dùng nước:

Nước sinh hoạt: Giai đoạn đến năm 2035 chỉ tiêu 60 lít/ng.ngđ. Giai đoạn 2031-2045 chỉ tiêu 80 lít/ng.ngđ.

Nước công trình công cộng: 10% nước sinh hoạt.

Nước cấp cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 8% lượng nước cấp cho sinh hoạt.

* Nhu cầu dùng nước:
Bảng. Nhu cầu dùng nước

	STT
	Đối tượng dùng nước
	Đơn vị
	Đến năm 2035
	Đến năm 2045

	
	
	
	Khối
 lượng
	Chỉ tiêu
	Nhu cầu
(m3/ngđ)
	Khối
 lượng
	Chỉ tiêu
	Nhu cầu
(m3/ngđ)

	
	
	
	
	Po
	Đơn vị
	
	
	Po
	Đơn vị
	

	1
	Nước sinh hoạt- Qsh
	người
	  21.210 
	100
	lít/ng/ngđ
	2.121
	25.000
	100
	lít/ng/ngđ
	2.500

	2
	Nước công trình công 
cộng, dịch vụ- Qccdv
	%Qsh
	 
	10
	%
	212
	 
	10
	%
	250

	3
	Nước sản xuất TTCN- Qsx
	%Qsh
	 
	8
	%
	170
	 
	8
	%
	200

	4
	Tổng lưu lượng dùng nước trung bình
 Qtb=Qsh+Qccdv+Qsx
	 
	 
	 
	 
	2.503
	 
	 
	 
	2.950

	5
	Tổng lưu lượng dùng 
nước lớn nhất 
Qngmax=Qtb x Kng
	 
	 
	1,2
	 
	3.003
	 
	1,2
	 
	3.540

	6
	Nước dự phòng, rò rỉ, bản thân nhà máy
Qdp=Qngmax x 15%
	 
	 
	15
	%
	451
	 
	15
	%
	531

	7
	Nước chữa cháy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy
	 
	 
	15
	lít/s
	 
	 
	15
	lít/s
	 

	
	Số đám cháy xảy ra đồng thời
	 
	 
	2
	Đám cháy
	 
	 
	2
	Đám cháy
	 

	
	Thời gian đám cháy 
	 
	 
	3
	Giờ
	 
	 
	3
	Giờ
	 

	
	Nhu cầu cấp nước chữa cháy 
Qcc=(15x2x3x3600)/1000
	 
	 
	 
	 
	324
	 
	 
	 
	324

	8
	Tổng nhu cầu dùng nước khu vực quy hoạch Q=Qngmax+Qdp+Qcc
	 
	 
	 
	 
	3.778
	 
	 
	 
	4.395

	 
	Làm tròn
	 
	 
	 
	 
	3.780
	 
	 
	 
	4.400


Tổng nhu cầu dùng nước giai đoạn đến 2035: Q = 3.780 m3/ng.đ, đến năm 2045 là 4.400 m3/ngđ.
c. Giải pháp cấp nước

* Nguồn nước: 
Khai thác nguồn nước mặt từ hồ chứa. 

* Công trình đầu mối:

- Duy trì, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn hiện trạng, nâng cấp công suất tại các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung tại các bản để đảm bảo cho nhu cầu sử dụng.

- Trạm xử lý nước sạch: Xây dựng trạm xử lý nước mặt, bể chứa tại khu vực hồ chứa. (Vị trí, công suất cụ thể xác định trong giai đoạn sau).

- Đầu tư xây dựng mới các công trình cấp nước nông thôn đảm bảo tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó 90% được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn.

* Mạng lưới cấp nước:
- Sử dụng mạng lưới kiểu hỗn hợp: Kết hợp mạng vòng và mạng cụt nhằm đảm bảo cho việc cấp nước được liên tục đầy đủ và giảm giá thành xây dựng.

- Dùng ống gang dẻo và ống HDPE để cấp nước cho khu vực nghiên cứu.

- Ống cấp nước được bố trí dưới vỉa hè với độ sâu chôn ống tính từ mặt đất tới đỉnh ống với đoạn ống có đường kính ( (300 độ sâu đặt ống (0,7m.

- Hệ thống van khoá kỹ thuật được bố trí theo yêu cầu kỹ thuật và tại các nút giao cắt và điểm đấu nối.

* Cấp nước cứu hỏa:

- Nguồn nước: Nước sinh hoạt và nước tự nhiên từ mó nước, suối và thác.

- Lưu lượng nước cấp cho một đám cháy 15l/s; số lượng đám cháy đồng thời 2 đám; áp lực tự do trong mạng lưới cấp nước chữa cháy 12m.

- Họng cứu hỏa bố trí trên các tuyến ống >(100mm chạy dọc theo các đường quy hoạch, họng cứu hỏa được bố trí gần ngã ba, ngã tư thuận lợi cho công tác phòng cháy chữa cháy. Khoảng cách giữa các họng cứu hỏa trên mạng lưới theo quy chuẩn hiện hành.

d. Khu vực bảo vệ của điểm lấy nước, công trình cấp nước

- Hành lang bảo vệ nguồn nước phải tuân thủ quy định của pháp luật về tài nguyên nước;

- Khu vực bảo vệ của điểm lấy nước, công trình cấp nước quy định tại Bảng sau.

Bảng. Khu vực bảo vệ của điểm lấy nước, công trình cấp nước

	Khu vực bảo vệ
	Kích thước khu vực bảo vệ cấp 1 (m)
	Kích thước khu vực bảo vệ cấp II (m)

	Nguồn nước mặt, từ điểm lấy nước:

-
Ngược theo chiều dòng chảy

-
Xuôi theo chiều dòng chảy

-
Trường hợp không xác định được chiều dòng chảy, hoặc không có dòng chảy.
	≥200

≥ 100

≥200
	≥
1 000

≥250

≥
1 000

	Nguồn nước ngẩm: quanh giếng khoan với bán kính
	≥25
	-

	Hồ chứa, đập nước chuyên dùng để cấp nước sinh hoạt, từ mép hồ:

-
Bờ hồ bằng phẳng

-
Bờ hồ dốc
	≥ 100

≥ 300
	Toàn lưu vực

Toàn lưu vực

	Nhà máy nước, trạm cấp nước, từ chân tường công trình xử lý:
	≥ 30
	-

	Đường ống cấp nước, từ mép ngoài đường ống:

-
Kích thước 300 mm đến < 1 000 mm

-
Kích thước ≥ 1 000 mm
	-
	≥7

≥ 15

	CHÚ THÍCH 1 Trong khu vực bảo vệ cấp I nghiêm cấm các hoạt động sau: xây dựng công trình nhà ở; xả nước thải, CTR, chăn nuôi, chăn thả gia súc, gia cầm, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, khai thác khoáng sản; sử dụng hóa chất độc, phân hữu cơ và phân khoáng để bón cây;

CHÚ THÍCH 2:Trong khu vực bảo vệ cấp II, nước thải, chất thải từ các hoạt động sinh hoạt, dịch vụ và sản xuất phải được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn về môi trường.


5. Định hướng phát triển hệ thống thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

a. Căn cứ thiết kế
- Bản đồ địa hình khu vực lập quy hoạch.

- QCVN 01:2021 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng.

- QCVN 07: 2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- QCVN 14:2025/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.

- Các tiêu chuẩn về môi trường có liên quan.
b. Định hướng xử lý nước thải

* Chỉ tiêu thiết kế:

Tiêu chuẩn thoát nước lấy bằng 100% tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt.

Nước sinh hoạt: Tỷ lệ thu gom đạt 80%.

* Dự báo lưu lượng thoát nước thải:

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Đến năm 2035
	Đến năm 2045

	
	
	
	Số 
lượng
	Tiêu chuẩn
	Lưu 
lượng
	Số 
lượng
	Tiêu chuẩn
	Lưu 
lượng

	
	
	
	
	Po
	Đơn vị
	(m3/ngđ)
	
	Po
	Đơn vị
	(m3/ngđ)

	1
	Nước thải từ khu dân cư- Qsh
	người
	21.210
	100
	lít/ng/
ngđ
	1.697
	25.000
	100
	lít/ng/
ngđ
	2.000

	2
	Nước thải từ công trình công cộng, dịch vụ- Qccdv
	%Qsh
	 
	10
	%
	170
	 
	10,0
	%
	200

	3
	Nước thải từ sản xuất TTCN- Qsx
	%Qsh
	 
	8
	%
	136
	 
	8,0
	%
	160

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	2.002
	 
	 
	 
	2.360

	 
	Làm tròn
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	2.360


Lượng nước thải cần thu gom và xử lý là:
+ Giai đoạn 2035: 2.000 m3/ngđ.

+ Giai đoạn 2045: 2.360 m3/ngđ.

* Giải pháp thiết kế:

- Hệ thống thoát nước thải dự kiến trong phạm vi lập quy hoạch là hệ thống thoát nước hỗn hợp gồm hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn giữa nước mưa và nước thải cho khu trung tâm xã, thoát nước chung cho khu vực hiện trạng. 

- Khu trung tâm xã:

Nước thải được thu gom bằng mạng lưới cống có đường kính D300- D400mm chạy dọc các tuyến đường giao thông và đưa về trạm xử lý nước thải. Công suất đến năm 2035 công suất khoảng 450m3/ngđ, đến năm 2045 khoảng 900m3/ngđ. (Vị trí, công suất cụ thể, công nghệ xử lý nước thải cụ thể được xác định trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết). Nước thải sinh hoạt phải được xử lý đạt giới hạn A của tiêu chuẩn QCVN14-2025/BTNMT trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

- Đối với các bản còn lại: Nước thải của khu vực dân cư sẽ được thu gom theo hệ thống thoát nước thải hoặc xử lý cục bộ bằng các bể tự hoại đúng tiêu chuẩn trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung.

- Nước thải các khu vực chăn nuôi: Các cơ sở, trang trại chăn nuôi tập trung phải thực hiện thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn chăn nuôi theo quy định, bảo đảm yêu cầu về vệ sinh môi trường trước khi xả thải ra môi trường. Căn cứ quy mô chăn nuôi và số lượng gia súc, gia cầm, các cơ sở cần đầu tư, xây dựng hệ thống xử lý chất thải phù hợp (như bể biogas, hệ thống các bể xử lý sinh học...) nhằm hạn chế phát sinh ô nhiễm môi trường.

c. Quản lý chất thải rắn

* Chỉ tiêu tính toán:

- Chất thải rắn sinh hoạt: 0,9kg/người/ngày 

* Dự báo khối lượng chất thải rắn phát sinh:

	STT
	Thành phần CTR
	Đến năm 2035
	Đến năm 2045

	
	
	Tiêu chuẩn
(kg/ng/ngày)
	Quy mô
(người)
	Khối lượng
(tấn)
	Tiêu chuẩn
(kg/ng/ngày)
	Quy mô
(người)
	Khối lượng
(tấn)

	1
	Sinh hoạt
	0,9
	21.210
	19,1
	0,9
	25.000
	22,5

	2
	Khác
	20%
	 
	3,8
	20%
	 
	4,5

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	22,9
	 
	 
	27,0


Lượng chất thải rắn đến năm 2035 là 22,9 tấn, đến năm 2055 là 27 tấn.
* Giải pháp thu gom và xử lý chất thải rắn, vệ sinh môi trường:

- Thu gom rác thải:

Thành lập đội thu gom rác thải của xã.

Tại từng bản sẽ thiết lập hệ thống điểm tập kết CTR phù hợp; sử dụng kết hợp giữa phương tiện thu gom thủ công tại nguồn và xe ép rác chuyên dụng trên các trục giao thông chính để vận chuyển về khu xử lý. 

Khuyến khích và hướng dẫn nhân dân phân loại chất thải rắn (CTR) ngay tại nguồn thành 03 nhóm chính:

+ Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: Giấy, nhựa, kim loại, cao su, thủy tinh... Các hộ gia đình tự lưu giữ hoặc chuyển giao cho các cơ sở thu mua phế liệu hoặc đơn vị thu gom địa phương.

+ Nhóm chất thải thực phẩm: Thức ăn thừa, rau củ quả hỏng, xác động vật nhỏ... Tại khu dân cư tập trung: Thu gom hàng ngày để đưa về khu xử lý tập trung hoặc sản xuất phân bón hữu cơ. Tại các hộ gia đình có vườn: Khuyến khích tận dụng làm thức ăn chăn nuôi hoặc ủ phân hữu cơ (compost) tại chỗ.

+ Nhóm chất thải rắn sinh hoạt khác: Các loại chất thải không thuộc hai nhóm trên, được thu gom và vận chuyển đến khu xử lý tập trung theo quy định.

- Xử lý chất thải rắn:

Chất thải rắn được thu gom và đưa về điểm tập kết CTR của bản, xã; sau đó vận chuyển về khu xử lý chất thải rắn theo quy hoạch tỉnh tại KXL Mường Báng, xã Tủa Chùa.

- Vệ sinh môi trường:

Phải xây dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, không xả chất thải trực tiếp xuống hồ, ao, hầm cá.

+ Phấn đấu đạt 100% dân cư, công trình công cộng sử dụng nhà vệ sinh đạt chuẩn.

+ Chuồng trại chăn nuôi gia súc phải cách nhà ở và đường đi chung ít nhất 5 m và có cây xanh che chắn. Chất thải từ chuồng, trại chăn nuôi phải được thu gom và có giải pháp xử lý hợp vệ sinh;

+ 100% với các hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn xây dựng bể biogas xử lý phân và chất thải chuồng trại, đồng thời tạo năng lượng đun bếp và thắp sáng.

d. Định hướng quy hoạch nghĩa trang

Giữ nguyên vị trí và diện tích các nghĩa trang hiện trạng tại các bản trên địa bàn toàn xã. Quy hoạch vành đai cây xanh cách ly xung quanh nghĩa trang tập trung, đảm bảo thoát nước và vệ sinh môi trường.

Tổng diện tích đất nghĩa trang khoảng 8,41 ha.

Các nghĩa trang không đảm bảo khoảng cách vệ sinh môi trường, tạm dừng tiếp nhận.

6. Định hướng phát triển hạ tầng viễn thông 

- Bưu chính:
Điểm bưu chính: nâng cấp đầu tư các thiết bị hiện đại, linh động trong việc khai thác nhằm sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Trong những năm tới đây xu hướng chung của cả nước là mở rộng phạm vi phục vụ và đa dạng hóa dịch vụ Bưu chính, chú trọng phát triển dịch vụ mới như: Ngân hàng, bảo hiểm, trả lương lưu, dịch vụ nhờ thu, phát, thư quảng cáo...Khi lập quy hoạch chi tiết và thực hiện xây dựng các khu vực trong đô thị cần bố trí xây dựng mới hoặc quy hoạch mở rộng các đài, trạm, bưu cục, để đảm bảo mạng bưu chính - viễn thông khai thác được ổn định và tạo điều kiện cho việc mở rộng mạng lưới, đáp ứng nhu cầu của xã hội về thông tin.

- Về chuyển mạch:

Phát triển hệ thống hạ tầng viễn thông theo định hướng chung của tỉnh, hệ thống này đồng bộ với hệ thống tỉnh cũng như hệ thống vùng.

Phát triển mạng chú trọng ứng dụng công nghệ, chất lượng, xây dựng mạng đồng bộ theo mô hình mạng thế hệ mới NGN (Next Generation Network). Khu vực nào còn công nghệ cũ dần chuyển đổi sang công nghệ mới theo từng giai đoạn.

Cụ thể: Từng bước thay thế tổng đài Host bằng thiết bị Multi - sever Switch, nâng cao năng lực chuyển mạch của các mạng lưới. Phát triển các thuê bao mới là các thuê bao NGN.

- Về truyền dẫn và mạng ngoại vi:

Mạng truyền dẫn thế hệ mới phải được áp dụng công nghệ truyền dẫn tiên tiến, có cấu trúc đơn giản trên cơ sở mạng truyền dẫn hiện có.

Triển khai mạng truy nhập quang (FTTx) tới khách hàng, đảm bảo nâng cấp đa dạng dịch vụ yêu cầu băng thông cao như: truy nhập internet tốc độ cao, đa dạng dịch vụ (y tế, giáo dục...), truyền hình độ nét cao...

Hạ ngầm các loại cáp trên đường phố xuống cống bể khu vực trung tâm xã để đảm bảo chất lượng thông tin và mỹ quan cho khu vực. Và đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác để tiết kiệm chi phí khi thi công.

Các cống bể cáp và nắp bể đã được chuẩn hoá về kích thước cũng như kiểu dáng - theo quy chuẩn của ngành.

Các tủ, hộp cáp bố trí tại các ngã ba, ngã tư nhằm thuận lợi cho việc lắp đặt và quản lý sau này.

- Mạng di động:

Mạng thông tin di động sẽ phát triển theo hướng mở rộng, nâng cao chất lượng vùng phủ sóng và đa dạng hoá dịch vụ gia tăng.

Độ phủ sóng: Mạng băng rộng di động 5G phủ sóng 99% dân số.

Hạ tầng mạng 4G/5G phải được quy hoạch và triển khai song song với hạ tầng giao thông, điện, chiếu sáng và các công trình ngầm khác.

- Hạ tầng kỹ thuật viễn thông:

Khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông phối hợp chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật (trạm thu phát sóng, công trình ngầm, nhà trạm) để tối ưu hóa nguồn lực và bảo đảm mỹ quan đô thị.

- Phổ cập điện thoại thông minh:

Phổ cập điện thoại thông minh tới hầu hết người dân trên địa bàn.

Chương trình phổ cập điện thoại thông minh được thúc đẩy sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ phổ cập smartphone, làm cơ sở cho việc tắt sóng công nghệ cũ 2G trong thời gian tới.

- Mạng Internet:

Điều chuyển thiết bị truy nhập viễn thông băng rộng đến hầu hết các khu vực thôn/xóm/bản trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nhu cầu phát triển thuê bao, cung cấp dịch vụ Internet băng rộng tới mọi người dân trên địa bàn toàn đô thị, phục vụ phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao dân trí.

Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao bằng cáp quang đến thuê bao (FTTx: FTTH, FTTB…) trên địa bàn toàn đô thị.

Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ Internet băng rộng tới trường học, hỗ trợ phát triển giáo dục, các khu du lịch, đáp ứng nhu cầu khách du lịch, tạo nền tảng phát triển du lịch thông minh.

Tỷ lệ mỗi hộ gia đình có một đường Internet cáp quang đến năm 2045 đạt trên 90%.

- Truyền hình, truyền thanh và dịch vụ khác:

Kết hợp truyền tín hiệu vô tuyến và hữu tuyến.

Vô tuyến:  Hệ thống hiện nay được giữ nguyên, đồng thời nâng cấp và thay thế thiết bị mới.

Hữu tuyến: Tín hiệu được các nhà khai thác cung cấp cho các thuê bao dựa trên hạ tầng dùng chung với các hạ tầng kỹ thuật khác.

- Hạ tầng thông tin cơ sở:

Toàn bộ các cơ quan hành chính nhà nước sử dụng cổng/trang thông tin điện tử và mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người dân về việc thực hiện quản lý nhà nước của ngành, của địa phương. Các trang điện tử cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng internet đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nội dung thông tin, xác thực người dùng.

100% bản có đài truyền thanh cơ sở.

Tích hợp các cơ sở dữ liệu về thông tin cơ sở thông qua một nền tảng chung thống nhất, đảm bảo tích hợp, liên thông với các hệ thống trong và ngoài tỉnh.

Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh truyền hình. Tăng thời lượng và chất lượng chương trình phát thanh, truyền hình tự sản xuất theo định hướng của ngành.

- Định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quy hoạch chung xã: 

Thực hiện theo Kế hoạch số 216-KH/TU ngày 28/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Điện Biên và Kế hoạch số 2185/KH-UBND ngày 20/5/2025 của UBND tỉnh Điện Biên. Theo đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được tỉnh Điện Biên xác định là nền tảng thiết yếu, giữ vai trò động lực then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đảm bảo đồng bộ, phù hợp với Quy hoạch chung của tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại hoạch chung của tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại.
7. Định hướng phòng chống thiên tai
Khu vực quy hoạch với địa hình đồi núi dốc, các nguy cơ như như áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, cháy rừng... Trước tác động của tình hình thiên tai phức tạp cần chủ động lồng ghép công tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai vào các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tết xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng và các khu dân cư trong khu vực. Giải pháp cụ thể :
- Đầu tư xây dựng lắp đặt thêm các trạm quan trắc khí tượng thủy văn tự động để đáp ứng thông tin dự báo về diễn biến thời tiết, tình hình bão, áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm khác xảy ra ảnh hưởng tới địa phương, tới các cấp, các ngành và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ người dân phòng, tránh thiên tai.

- Hệ thống công trình thủy lợi, kênh mương, ao hồ: Rà soát, sửa chữa, kiên cố hóa, nâng cấp, kiên cố các công trình thủy lợi, hồ chứa nước, kè chống sạt lở bờ sông, suối, phòng lũ lụt; 

- Hệ thống điện lưới: Ngành điện tổ chức dự trữ vật tư kỹ thuật, nguồn tài chính sẵn sàng khắc phục, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật điện, dây điện gặp sự cố, không đảm bảo an toàn do thiên tai. 

- Chuẩn bị các địa điểm tránh trú tạm thời cho dân cư trong tình huống khẩn cấp do thiên tai (bão, lũ lụt …) gây ra: Kiên cố hóa các trường học, bệnh viện, trạm y tế xã, nhà văn hóa nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Xác định nhóm các công trình công có thể được huy động là nơi tránh trú tạm thời cho người dân khi có thiên tai xảy ra, gồm: công trình nhà văn hóa, các trường học, bệnh viện, trạm y tế xã, phường và các công trình có thể tạm trú khác. 

- Những nơi chưa thể di dời được cần lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát, cảnh báo để kịp thời sơ tán, di chuyển, giảm thiểu rủi ro khi xảy ra thiên tai, kết hợp với xây dựng công trình phòng, chống thiên tai. Hướng dẫn, hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở bảo đảm phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, nhất là mưa đá, giông lốc; có chính sách phù hợp hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn xây dựng nhà ở bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai. Xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu kết hợp sơ tán dân tại những vùng thường xuyên xảy ra bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

- Theo dõi sát tình hình thiên tai, kịp thời đáp ứng yêu cầu ứng phó khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai Về nhà ở, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội tại vùng bị thiên tai.

- Về sản xuất nông nghiệp, dự phòng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp đảm bảo sản xuất trước tác động tiêu cực của thiên tai. Bảo vệ cây trồng, vật nuôi trước thiên tai.

- Thực hiện hỗ trợ thiệt hại thiên tai đúng quy định; lồng ghép hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai với với hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

- Về cơ sở hạ tầng tập trung sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống hồ, đập bảo đảm chủ động phòng chống mưa, lũ theo mức thiết kế.

- Hạn chế việc san lấp sông, suối; củng cố, nâng cấp bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước. Nâng cấp hệ thống trữ nước, tiêu thoát nước, phòng chống ngập úng do mưa lớn, lũ. Đầu tư khắc phục các vị trí đường giao thông gây cản trở thoát lũ để đảm bảo an toàn, không làm gia tăng rủi ro thiên tai. Xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, kết hợp đa mục tiêu các trụ sở cơ quan, công trình công cộng như: Y tế, giáo dục, văn hóa thể thao, du lịch, nhà văn hoá cộng đồng thành nơi tránh trú khi xảy ra thiên tai.

- Theo dõi sát tình hình thiên tai, không để xảy ra tình trạng người dân bị thiếu lương thực, nhất là tại các khu vực đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đảm bảo đúng quy định, hiệu quả; các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai được thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định. Triển khai, thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; trưng dụng các trụ sở cơ quan, trường học, cơ sở y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng,… tại khu vực xảy ra thiên tai để tiếp nhận người dân và sơ, cấp cứu người bị nạn; hỗ trợ hộ gia đình có người bị chết, bị thương do thiên tai theo quy định; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân vùng bị thiên tai, trong đó ưu tiên các đối tượng là người già, người tàn tật, phụ nữ, trẻ em. Vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; bình ổn giá cả thị trường; đề xuất giải pháp khôi phục, sửa chữa, nâng cấp công trình hạ tầng phòng chống thiên tai, các công trình công cộng, các công trình hạ tầng nông thôn, công trình trọng điểm, các dự án khẩn cấp cần hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

- Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung ưu tiên nguồn lực nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; thực hiện các hoạt động phòng chống thiên tai; xử lý dứt điểm các công trình trọng điểm, xung yếu; bảo đảm an toàn hồ, đập phòng chống thiên tai; di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi khu vực thiên tai nguy hiểm; xử lý sạt lở bờ sông, suối; nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Tăng cường phân cấp, phân quyền đảm bảo huy động kinh phí kịp thời đáp ứng yêu cầu ứng phó khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai...

- Tăng cường trồng, bảo vệ rừng phòng hộ.

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các phương pháp tưới tiết kiệm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách về quản lý khai thác , bảo vệ các công trình thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai.

8. Định hướng khung hạ tầng phục vụ sản xuất

- Hệ thống giao thông nội đồng: 

Nâng cấp, cải tạo, xây mới các tuyến giao thông nội đồng, lộ giới tối thiểu 2,0m, cứng hóa đến năm 2045 đạt 100%. 

+ Nâng cấp các tuyến trọng điểm trục trung tâm xã.
+ Tuyến nhánh nội đồng (Cấp Dnt): Cải tạo hệ thống đường nội đồng đường ra khu sản xuất.

+ Quy hoạch mở mới các tuyến đường dẫn vào các vùng sản xuất tập trung mới, các khu vực kinh tế trang trại và vùng trồng rừng sản xuất chưa có đường giao thông tiếp cận.

- Hệ thống thủy lợi: 

Hoàn thiện kiên cố hóa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn xã: Tập trung nguồn lực để bê tông hóa kênh đất, phấn đấu đạt tỷ lệ kiên cố hóa mạng lưới kênh mương 100%.
IX.  CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIỀN ĐẦU TƯ

1. Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư 

1.1. Nguyên tắc xác định của chương trình, dự án ưu tiên đầu tư:

(1) Phù hợp mục tiêu phát triển và định hướng quy hoạch: Việc xác định các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư phải bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã trong từng giai đoạn, đồng thời phù hợp với định hướng tổ chức không gian, phân vùng phát triển và cơ cấu sử dụng đất đã được xác định trong đồ án quy hoạch, đảm bảo phát huy lợi thế từng khu vực và phát triển đồng bộ toàn xã.

(2) Ưu tiên đầu tư hạ tầng khung và khu trung tâm xã: Ưu tiên các dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung như giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường và hạ tầng số, đồng thời tập trung đầu tư hoàn chỉnh khu trung tâm xã và các điểm dân cư tập trung nhằm tạo động lực phát triển, nâng cao khả năng kết nối và hình thành bộ mặt không gian trung tâm rõ nét.

(3) Đáp ứng nhu cầu cấp thiết và nâng cao chất lượng sống: Các dự án ưu tiên phải giải quyết các nhu cầu thiết yếu của người dân như giáo dục, y tế, văn hóa, nước sạch, vệ sinh môi trường, giao thông dân sinh, góp phần cải thiện điều kiện sống, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư.

(4) Đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và gắn với phát triển sản xuất: Việc lựa chọn dự án phải phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn và khả năng huy động các nguồn lực xã hội, ưu tiên các dự án có hiệu quả cao, có thể triển khai sớm và tạo tác động lan tỏa; đồng thời gắn với phát triển sản xuất, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho 
người dân.

(5) Bảo vệ môi trường, đảm bảo đồng bộ và phân kỳ đầu tư hợp lý: Các dự án phải đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển bền vững, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ giữa các hệ thống hạ tầng và liên kết vùng; việc đầu tư được phân kỳ theo các giai đoạn phù hợp, trong đó giai đoạn đầu ưu tiên các công trình hạ tầng thiết yếu, giai đoạn sau tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng phát triển.

2. Giải pháp về nguồn vốn đầu tư 

2.1 Giải pháp về thu hút vốn đầu tư

- Cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp: Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn xã theo hướng minh bạch, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin quy hoạch, danh mục dự án và các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh. Đẩy mạnh công tác hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, lập dự án và triển khai đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và công khai danh mục dự án: Tổ chức công bố, giới thiệu rộng rãi quy hoạch; tăng cường xúc tiến đầu tư gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, thương mại – dịch vụ. Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về quỹ đất, hiện trạng hạ tầng, định hướng phát triển và các cơ chế ưu đãi của tỉnh để thu hút các nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu và triển khai dự án.

- Huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư: Tăng cường huy động nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh) kết hợp với các nguồn vốn hợp pháp khác như vốn doanh nghiệp, vốn cộng đồng dân cư và các nguồn xã hội hóa. Ưu tiên bố trí vốn ngân sách cho các công trình hạ tầng thiết yếu, hạ tầng khung; đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào các lĩnh vực có khả năng thu hồi vốn như thương mại, dịch vụ, du lịch, sản xuất.

- Khuyến khích xã hội hóa và hợp tác công - tư (PPP): Đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và dịch vụ công; khuyến khích áp dụng các hình thức hợp tác công - tư (PPP) đối với các dự án hạ tầng có khả năng thu hút nguồn lực xã hội như cấp nước, xử lý chất thải, hạ tầng du lịch, thương mại - dịch vụ. Tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia đầu tư, quản lý, vận hành các công trình theo quy định.

- Tạo quỹ đất và điều kiện triển khai dự án: Chủ động rà soát, bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch để phục vụ thu hút đầu tư; thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định; tạo mặt bằng sạch để kêu gọi đầu tư. Đảm bảo kết nối hạ tầng thiết yếu đến các khu vực dự án, góp phần nâng cao tính khả thi và sức hấp dẫn của dự án.

- Chính sách hỗ trợ đầu tư và phát triển sản xuất: Áp dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của tỉnh đối với các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, chế biến nông sản và ngành nghề nông thôn. Khuyến khích phát triển các mô hình liên kết sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.

- Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn: Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án; đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ đầu tư. Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư xây dựng; kịp thời xử lý các vi phạm, hạn chế thất thoát, lãng phí nguồn lực.

2.2. Giải pháp thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực 

- Xây dựng kế hoạch thu hút và phát triển nguồn nhân lực tại địa phương: Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của xã, trong đó chú trọng thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật phục vụ các lĩnh vực trọng tâm như quản lý xây dựng, nông - lâm nghiệp, du lịch, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật; đồng thời khuyến khích lực lượng lao động tại chỗ tham gia phát triển kinh tế địa phương.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát triển nhân lực: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đào tạo, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường phối hợp giữa chính quyền xã với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong việc định hướng, hỗ trợ đào tạo và bố trí nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển.

- Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển kỹ năng lao động: Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, đào tạo lại và bồi dưỡng kỹ năng cho người lao động; phối hợp với các cơ sở đào tạo, trung tâm giáo dục nghề nghiệp để tổ chức các chương trình đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, dịch vụ và du lịch.

- Đẩy mạnh xã hội hóa trong đào tạo và phát triển nhân lực: Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; huy động các nguồn lực xã hội để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu lao động tại chỗ và phục vụ phát triển kinh tế của xã.

- Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động và phát triển sản xuất: Định hướng đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thực tế của các ngành kinh tế chủ lực; hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong việc đào tạo, đào tạo lại và nâng cao tay nghề cho người lao động; tăng cường liên kết giữa đào tạo và sử dụng lao động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

2.3. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách và quản lý sử dụng ngân sách

- Tăng cường khai thác các nguồn thu trên địa bàn: Tăng cường khai thác hiệu quả các nguồn thu hợp pháp trên địa bàn, đặc biệt là nguồn thu từ đất thông qua việc quản lý, sử dụng quỹ đất theo quy hoạch; thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu vực có điều kiện, tạo nguồn vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng. Đồng thời, phát huy các nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Huy động nguồn lực từ cộng đồng và các thành phần kinh tế: Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển hạ tầng, sản xuất, kinh doanh và các công trình phúc lợi công cộng; huy động sự đóng góp của cộng đồng dân cư trong việc xây dựng, cải tạo các công trình hạ tầng thiết yếu theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tăng cường thu hút đầu tư và tạo nguồn thu bền vững: Chủ động thu hút các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài vào các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp hàng hóa, du lịch, thương mại - dịch vụ; đặc biệt là du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, qua đó mở rộng cơ sở thu ngân sách và tạo nguồn thu ổn định, lâu dài cho địa phương.

- Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn vốn ngân sách: Quản lý chặt chẽ việc sử dụng ngân sách, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình hạ tầng thiết yếu, các dự án trọng điểm theo quy hoạch; thực hiện nguyên tắc tập trung, không dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư công và hạn chế thất thoát, lãng phí.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát và minh bạch tài chính: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn đầu tư; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý tài chính và đầu tư xây dựng; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cộng đồng trong giám sát, đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng ngân sách.
X. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÃ

1. Nhóm giải pháp về quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch
1.1. Công bố, công khai quy hoạch

- Tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các thông tin về định hướng phát triển không gian, sử dụng đất, hệ thống hạ tầng và các khu chức năng theo quy hoạch được duyệt. Việc công bố quy hoạch cần được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp, dễ tiếp cận, dễ hiểu nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cộng đồng trong quá trình triển khai thực hiện.

- Hồ sơ quy hoạch được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã Sính Phình, các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng và các khu vực tập trung dân cư; đồng thời được cập nhật lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu do cấp tỉnh quản lý để phục vụ công tác quản lý nhà nước, giám sát thực hiện và nhu cầu tra cứu của người dân, doanh nghiệp. Đối với các khu vực trọng điểm như trung tâm xã, các điểm dân cư tập trung, các tuyến giao thông chính và các khu vực dự kiến phát triển mới, cần có hình thức công khai trực quan như sơ đồ, bản đồ, pano để người dân dễ theo dõi và giám sát.

1.2. Quản lý không gian, đất đai và trật tự xây dựng

- Tổ chức quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất, phát triển không gian và hoạt động xây dựng trên địa bàn xã theo đúng quy hoạch được duyệt. Trên cơ sở định hướng quy hoạch, cần cụ thể hóa các khu vực phát triển, khu vực ổn định, khu trung tâm xã, khu sản xuất, khu vực bảo vệ cảnh quan, môi trường và các khu chức năng khác để làm căn cứ quản lý thống nhất.

- Thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa đối với các khu vực phát triển, các tuyến giao thông chính, các công trình hạ tầng kỹ thuật, khu vực công cộng và các khu chức năng quan trọng; bảo đảm đồng bộ với hồ sơ địa chính và kế hoạch sử dụng đất, làm cơ sở phục vụ công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và kiểm soát hoạt động xây dựng. Việc cắm mốc giới cần được thực hiện rõ ràng, dễ nhận biết và có cơ chế quản lý, bảo vệ mốc giới lâu dài.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất và trật tự xây dựng trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm như xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm hành lang giao thông, xây dựng trên đất quy hoạch hạ tầng hoặc đất công cộng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện xây dựng theo quy hoạch nhằm hạn chế vi phạm ngay từ đầu, góp phần đảm bảo phát triển không gian theo đúng định hướng.

1.3. Tổ chức triển khai quy hoạch và các dự án đầu tư

- Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch trên cơ sở các mục tiêu, định hướng phát triển đã được xác định; trong đó xác định rõ danh mục các công trình, dự án ưu tiên đầu tư, tiến độ thực hiện, nguồn lực dự kiến và cơ quan tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn (2026 - 2030, 2031 - 2045). Việc xây dựng kế hoạch cần bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện nguồn lực của địa phương và định hướng phát triển chung của tỉnh.

- Tổ chức lập quy hoạch chi tiết đối với các khu vực trọng điểm như khu trung tâm xã, các điểm dân cư tập trung, các khu chức năng và các khu vực có yêu cầu quản lý chặt chẽ về xây dựng; làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư cụ thể. Đồng thời, cần gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch với kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia để đảm bảo tính đồng bộ, tránh chồng chéo và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

- Việc triển khai các dự án đầu tư cần ưu tiên các công trình hạ tầng kỹ thuật khung, các công trình công cộng thiết yếu như giao thông, cấp điện, cấp nước, trường học, trạm y tế, công trình môi trường; tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đồng thời, cần khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp như thương mại, dịch vụ, du lịch, sản xuất, góp phần đa dạng hóa nguồn lực đầu tư.

1.4. Kiểm tra, giám sát và điều chỉnh quy hoạch

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục đối với việc triển khai quy hoạch và các dự án đầu tư trên địa bàn; đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục. Nội dung giám sát cần bao gồm việc sử dụng đất, phát triển không gian, tiến độ thực hiện các công trình, chất lượng đầu tư xây dựng và các vấn đề môi trường, xã hội liên quan.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát, định kỳ rà soát, đánh giá mức độ phù hợp của quy hoạch với tình hình phát triển thực tế, các biến động về kinh tế - xã hội, dân số, nhu cầu sử dụng đất và các yếu tố tác động khác. Trường hợp có sự thay đổi lớn hoặc phát sinh yêu cầu mới, cần kịp thời đề xuất điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính linh hoạt nhưng vẫn giữ được định hướng phát triển 
lâu dài.

- Việc điều chỉnh quy hoạch cần được thực hiện có trọng tâm, có cơ sở khoa học và thực tiễn, tránh điều chỉnh cục bộ làm phá vỡ cấu trúc tổng thể; đồng thời bảo đảm tính kế thừa, ổn định và hiệu quả trong tổ chức thực hiện quy hoạch.

2. Nhóm giải pháp hỗ trợ thực hiện và phát triển bền vững

2.1. Phát triển nguồn nhân lực

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương thông qua đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng và sử dụng hiệu quả lực lượng lao động tại chỗ, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã. Nội dung đào tạo cần gắn với nhu cầu thực tiễn, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng tâm như sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, phát triển thương mại - dịch vụ, đặc biệt là đào tạo về du lịch, quản lý môi trường và xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề, các trường chuyên nghiệp và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề cho người lao động. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý ở cấp xã về quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý nhà nước.

- Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đào tạo, đào tạo lại và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương; gắn đào tạo với giải quyết việc làm, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Việc phát triển nguồn nhân lực cần được thực hiện đồng bộ, lâu dài, góp phần nâng cao năng lực nội tại của địa phương trong quá trình triển khai quy hoạch.

2.2. Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số
- Tổ chức xây dựng và vận hành hệ thống GIS để quản lý toàn bộ dữ liệu quy hoạch, đất đai và hạ tầng trên địa bàn xã. Các lớp thông tin như sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, khu chức năng… được số hóa, chuẩn hóa và tích hợp đồng bộ với hệ thống cơ sở dữ liệu do cấp tỉnh quản lý. Việc ứng dụng GIS giúp trực quan hóa thông tin theo từng khu vực, từng thửa đất, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, giám sát xây dựng, đồng thời tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tra cứu thông tin quy hoạch một cách thuận tiện, minh bạch.

- Từng bước triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, theo dõi biến động hạ tầng và giám sát thực hiện các dự án đầu tư. Tăng cường cập nhật, chia sẻ dữ liệu giữa các cấp quản lý; nâng cao hiệu quả xử lý công việc, giảm thủ tục hành chính và tăng tính minh bạch. Việc thúc đẩy chuyển đổi số góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

2.3. Phát huy vai trò của cộng đồng

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung quy hoạch để người dân hiểu rõ định hướng phát triển, từ đó tạo sự đồng thuận và chủ động tham gia thực hiện. Nội dung tuyên truyền cần đơn giản, dễ hiểu, gắn với các khu vực cụ thể như trung tâm xã, điểm dân cư, đất ở, đất sản xuất, các khu vực phát triển du lịch để người dân dễ nắm bắt.

- Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng trong quá trình triển khai các dự án, đặc biệt là các công trình hạ tầng công cộng và các dự án sử dụng ngân sách. Khuyến khích người dân tham gia đóng góp, hiến đất, chỉnh trang không gian sống, thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, góp phần nâng cao tính khả thi và hiệu quả thực hiện quy hoạch.

XI. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Hiện trạng môi trường

1.1. Hiện trạng và xu thế diễn biến các thành phần môi trường tự nhiên

Trên địa bàn xã Sính Phình tình hình phát triển kinh tế - xã hội cơ bản phát triển ổn định, các hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và sinh hoạt dân cư diễn ra thường xuyên. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình phát triển kinh tế - xã hội đã và đang tác động nhất định đến môi trường, chủ yếu là phát sinh chất thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, chất thải trong chăn nuôi và một số hoạt động sản xuất nhỏ lẻ.

1.2. Các xu thế diễn biến các thành phần môi trường tự nhiên.
1.2.1. Môi trường nước

- Nguồn nước mặt cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt; một số thời điểm có nguy cơ ô nhiễm cục bộ do nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý. 

- Cần giám sát, theo dõi chặt chẽ hơn các khu vực đang bị ô nhiễm trên địa bàn xã nhằm xác định chính xác nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng nước mặt tốt hơn trong thời gian tới.

1.2.2. Môi trường không khí, tiếng ồn 

Do công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển nên chất lượng môi trường không khí được đánh giá tương đối tốt. Ô nhiễm môi trường không khí chỉ xuất hiện cục bộ ở một số điểm trên địa bàn xã  chủ yếu phát sinh từ bụi cục bộ trong hoạt động giao thông và sinh hoạt.
1.2.3. Môi trường đất: 

Nhìn chung ổn định, chưa phát hiện điểm ô nhiễm nghiêm trọng, tuy nhiên tại một số điểm bản còn tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định.

1.2.4. Hệ sinh thái: 

Không có biến động lớn, các khu vực rừng, cảnh quan tự nhiên tiếp tục được quản lý, bảo vệ theo quy định.

2. Đánh giá môi trường chiến lược

2.1. Xác định các mục tiêu và vấn đề môi trường chính liên quan đến 
quy hoạch

2.1.1. Đánh giá môi trường

Đánh giá môi trường chiến lược gắn với điều chỉnh quy hoạch chung xã , phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và với từng đơn vị không gian lãnh thổ; đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên, nâng cao năng lực quản lý môi trường theo không gian lãnh thổ quy hoạch và theo các ngành; đảm bảo sự hài hòa giữa môi trường nhân tạo và môi trường tự nhiên; bảo tồn đa dạng sinh học; 

- Yêu cầu xây dựng hệ thống thoát, xử lý nước thải sinh hoạt, y tế cho từng công trình trước khi xả ra môi trường.
- Bảo tồn và phát triển khu vực rừng phòng hộ, bảo vệ hệ sinh thái.

- Cải thiện chất lượng nước.

- Có các biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

2.1.2. Các chỉ tiêu cụ thể


- Phát triển công nghiệp sạch, 100% các cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề có hệ thống thu gom, xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

- Đảm bảo 100% lượng chất thải phát sinh được thu gom, phân loại, xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Quy hoạch nghĩa địa cho các bản đảm bảo tiêu chí kỹ thuật, phù hợp với phong tục, tín ngưỡng địa phương, xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải, chất thải phát sinh.

- Tiến tới nền nông nghiệp sạch, hạn chế tối đa sử dụng hóa chất trong sản xuất; Xây dựng hệ thống thu gom chất thải rắn nguy hại nông nghiệp, công trình xử lý nước thải, chất thải chăn nuôi.

2.1.3. Các vấn đề môi trường chính cần xem xét khi lập quy hoạch
- Cơ sở xác định các vấn đề môi trường chính khi lập quy hoạch chung cấp xã.

- Việc xác định các vấn đề môi trường chính khi quy hoạch được tiến hành dựa trên các cơ sở khoa học và thực tiễn sau đây:

+ Hiện trạng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh nói chung và phạm vi nghiên cứu trên địa bàn xã nói riêng, đối chiếu với thực tiễn khai thác, sử dụng chúng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

+ Hiện trạng và xu thế diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh trong những năm qua.

+ Hiện trạng các nguồn gây ô nhiễm trên diện rộng và trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch.

+ Dự báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các nguồn tài nguyên trên 
địa bàn xã.

+ Dự báo diễn biến môi trường, dưới các sức ép của gia tăng dân số và phát triển kinh tế - xã hội theo các chiến lược, quy hoạch đã được duyệt.

- Nhận diện các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch:

+ Các vấn đề về môi trường kinh tế - xã hội.

+ Suy giảm trữ lượng và chất lượng nước mặt.

+ Suy giảm chất lượng không khí, tiếng ồn.

+ Suy thoái chất lượng đất.

+ Suy giảm đa dạng sinh học và vấn đề về biến đổi khí hậu.

2.2. Phân tích diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch xây dựng
2.2.1. Diễn biến môi trường

Đồ án quy hoạch chung xã Sính Phình đến năm 2045 đã thiết lập, phát triển, mở rộng quy mô khu trung tâm xã; Các công trình hạ tầng xã hội (văn hóa, thể dục thể thao, y tế, giáo dục, công viên, cây xanh…), kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường…), hạ tầng kinh tế (dịch vụ, du lịch, công nghiệp…) được đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế, cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.… Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tạo ra các tác động tiêu cực đến môi trường kinh tế, xã hội của địa phương:

- Quá trình phát triển các khu dân cư, khai thác có thể gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

- Công tác chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất cũng kéo theo các vấn đề về dân sinh, các hộ dân có đất ở, đất sản xuất nằm trong diện quy hoạch bị mất đất sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm chỗ ở mới, chuyển đổi nghề nghiệp,… các vấn đề mâu thuẫn, thất nghiệp, tệ nạn xã hội,… có thể nảy sinh gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội của địa phương.

- Phát triển giao thông góp phần đảm bảo sự kết nối các khu, vùng chức năng của xã, đảm bảo sự gắn kết và phát triển các ngành nghề kinh tế, sự đi lại thuận tiện của người dân, tạo động lực phát triển kinh tế và thu hút đầu tư. Song bên cạnh đó các vấn đề về môi trường, tai nạn giao thông cũng tăng lên.

- Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đồ án sẽ có một bộ phận dân cư phải di dời, giải toả; quá trình thi công cũng sẽ gây ra những bất ổn tạm thời trong đời sống, dẫn đến nhưng tác động tiêu cực đến chất lượng sống, tâm lý người dân.

2.2.2. Các tác động đến chất lượng nước mặt

- Căn cứ vào định hướng phát triển, xác định các vấn đề gây ô nhiễm, mức độ tác động đến môi trường nước trong khu vực nghiên cứu quy hoạch được thể hiện trong bảng sau:    

Bảng 25: Nguồn gây ô nhiễm và mức độ tác động đến môi trường nước

	Hoạt động
	Thành phần chất ô nhiễm
	Khu vực và

mức độ tác động

	Phát triển hệ thống dân cư
	Chứa thành phần chất hữu cơ như: BOD5, COD, SS, tổng P, tổng N cao; vi sinh vật gây bệnh; dầu mỡ, chất tẩy rửa...
	Môi trường nước mặt, nước ngầm. Mức độ tác động mạnh.

	Phát triển tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi tập trung
	Chứa thành phần chất hữu cơ như: BOD5, COD, SS, tổng P, tổng N cao; kim loại nặng, vi sinh vật gây bệnh; dầu mỡ, chất tẩy rửa, chất hoạt động bề mặt...
	Môi trường nước mặt, nước ngầm. Mức độ tác động rất mạnh.

	Phát triển du lịch
	Chứa thành phần chất hữu cơ như: BOD5, COD, SS, tổng P, tổng N cao; vi sinh vật gây bệnh; dầu mỡ, chất tẩy rửa...
	Môi trường nước mặt; Trữ lượng nước ngầm ; Mức độ tác động mạnh.

	Phát triển hệ thống y tế
	Các chất hữu cơ; các chất dinh dưỡng của ni-tơ (N), phốt-pho (P); các chất rắn lơ lửng và các vi trùng, vi khuẩn gây bệnh.
	Môi trường nước mặt. Tác động mạnh

	Phát triển nông nghiệp, thủy sản
	Các chất hữu cơ; các chất dinh dưỡng của (ni-tơ, phốt-pho); các chất độc hữu cơ, kim loại nặng, thuốc kháng sinh, vi trùng, vi khuẩn gây bệnh...
	Môi trường nước mặt. Tác động trung bình (có thể mạnh nếu việc kiểm soát sử dụng hóa chất không được thực hiện tốt).


2.2.3. Đánh giá các tác động tới chất lượng nước

* Nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư và khu thương mại, dịch vụ

Lưu lượng nước thải: Lưu lượng nước thải tính toán đến năm 2045 tổng lưu lượng nước thải được tính bằng 80% tổng lượng nước cấp. Thành phần nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa cặn bã, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng và vi sinh vật.
Tải lượng ô nhiễm : Theo tính toán thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới tại nhiều quốc gia đang phát triển, khối lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt do mỗi người đưa vào môi trường (nếu không qua xử lý) như bảng sau.
Bảng 26: Khối lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt

	TT
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	BOD5
	g/người/ngày
	45 - 54

	2
	COD
	g/người/ngày
	82 - 102

	3
	Chất rắn lơ lửng
	g/người/ngày
	70 - 145

	4
	Tổng Nitơ
	g/người/ngày
	6 - 12

	5
	Amoni
	g/người/ngày
	2,8 -4,8

	6
	Tổng phos pho
	g/người/ngày
	0,8 - 4,0

	7
	Tổng Coliform
	MPN/100 ml
	106- 109


(Nguồn: Đánh giá nhanh nguồn gây ô nhiễm không khí, nước và đất - Phần 1, WHO, 1993)
- Căn cứ các dự báo phát triển kinh tế, quy hoạch, dự báo tải lượng các chất ô nhiễm trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch khi không có và có biện pháp xử lý môi trường được trình bày trong bảng dự báo dưới đây. Cũng trên cơ sở đó, nhận thấy nếu nước thải sinh hoạt được xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14-2025/BTNMT thì tải lượng chất ô nhiễm vào nguồn tiếp nhận giảm đi 7-10 lần so với nếu không xử lý. Vì vậy, cần đầu tư xây dựng xử lý nước thải cho các công trình công cộng, khu dân cư để đảm bảo chất lượng môi trường nước mặt, phát triển bền vững tài nguyên nước.

* Nước thải do hoạt động nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi tập trung
- Với dự báo phát triển công nghiệp, nông nghiệp trong tương lai, ước tính tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động sản xuất trên địa bàn các chất ô nhiễm do hoạt động nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đưa vào môi trường là không nhỏ. Ngoài các thành phần hữu cơ, nước thải chăn nuôi tập trung còn có thể chứa nhiều chất nguy hại, có độc tính cao, gây nguy hại đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Do đó, rất cần xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải chăn nuôi tập trung và kiểm soát chặt chẽ hoạt động của hệ thống.
2.2.4. Chất lượng không khí và tiếng ồn

* Nguồn gây ô nhiễm và mức độ tác động

Bảng 27: Nguồn gây ô nhiễm và tác động đến môi trường không khí

	Hoạt động gây tác động
	Thành phần chất ô nhiễm
	Khu vực và mức độ tác động

	Phát triển hệ thống dân cư
	Các chất ô nhiễm không khí như bụi, khí CO, SO2, VOC…
	Tác động môi trường không khí dạng diện, Mức độ tác động trung bình.

	Phát triển khu, chăn nuôi, làng nghề
	Các chất ô nhiễm không khí như bụi, khí CO, SO2, NOx, VOC, …,tiếng ồn
	Tác động môi trường không khí dạng điểm, khu vực. Mức độ tác động rất mạnh.

	Phát triển nông nghiệp
	Các chất ô nhiễm không khí như CO, CH4, NH3, SO2, NOx, VOC, hơi hóa chất, 
	Môi trường không khí dạng điểm, có thể diện và theo thời điểm (mùa vụ);. Mức độ tác động trung bình.

	Phát triển giao thông vận tải và xây dựng
	Phát sinh Bụi, tiếng ồn, khí thải động cơ : CO2, CO, SO2, NOx, Pb… 
	Tác động môi trường dạng điểm và tuyến, Mức độ tác động trung bình đến mạnh.


2.2.5. Các tác động đến môi trường đất 

- Các hoạt động phát triển tiểu thủ công nghiệp nếu không được kiểm soát tốt sẽ gây nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các chất thải phát sinh nếu không được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường, các thành phần ô nhiễm đi vào đất, gây ô nhiễm môi trường đất, có thể thẩm thấu, ngấm xuống mạch nước ngầm, gây ô nhiễm môi trường nước.

- Các hoạt động trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của người dân gây ảnh hưởng đáng kể đến ô nhiễm môi trường đất. Việc sử dụng quá liều lượng cho phép làm tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là vôi sử dụng trong khử trùng ao nuôi trồng thủy sản, cải tạo đất phèn trên địa bàn làm kết tủa vôi gây chai hóa đất, phá vỡ hệ keo của đất cũng như chất dinh dưỡng của đất.

- Gia tăng dân số, phát triển công nghiệp, trong khi diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, khiến áp lực lương thực, thực phẩm gia tăng dẫn đến nhu cầu tăng năng suất tăng khiến cho việc lạm dụng hóa chất, chế phẩm nông nghiệp tăng gây ảnh hưởng đến môi trường, an toàn thực phẩm, sức khỏe cộng đồng.

- Các hoạt động khai thác vật liệu xây dựng cũng làm gia tăng nguy cơ suy thoái môi trường đất, gia tăng sạt lở bờ sông, các vấn đề liên quan đến địa chất, thủy văn trong khu vực.

3  Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường

3.1 Phân vùng bảo vệ môi trường

Căn cứ vào mức độ và phạm vi tác động môi trường, mục tiêu bảo vệ môi trường chính. Khu vực nghiên cứu quy hoạch được chia thành 06 khu vực bảo vệ chính:

- Khu vực trung tâm xã: Xây dựng các công trình hài hòa, phù hợp, gắn với bảo vệ cảnh quan cây xanh, mặt nước; xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải cho từng công trình, chất thải rắn phát sinh trong khu vực, giải pháp phòng chống ngập lụt và các tai biến thiên nhiên.

- Khu vực khu dân cư: Xây dựng khu dân cư với mật độ xây dựng thấp, phát triển hài hòa cảnh quan và môi trường. Bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường sống văn minh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

- Khu vực phát triển chăn nuôi tập trung: Định hướng phát triển chăn nuôi hướng tới “sạch” không gây ô nhiễm môi trường, quan trắc định kỳ chất lượng môi trường hàng năm. Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao trách nhiệm, trình độ, kỹ năng của các cán bộ chuyên trách môi trường.

- Khu vực phát triển văn hóa, du lịch: Phát triển du lịch, gắn với bảo vệ môi trường, phát huy các giá trị văn hóa địa phương. Thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý ô nhiễm, nghiêm cấm các hành vi phá hoại, gây ảnh hưởng đến các giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của các quần thể, công trình.

- Khu vực nông nghiệp: Phát triển nền nông nghiệp sạch, hiện đại; Kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, sử dụng hóa chất bảo vệ thực phẩm, chế phẩm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi; Thực hiện tốt công tác thu gom chất thải nguy hại trong nông nghiệp (bao bì hóa chất, thuốc kháng sinh…).

- Khu vực đất lâm nghiệp: Phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, tạo không gian xanh, cải tạo môi trường vi khí hậu của địa phương. Có kế hoạch khai thác hợp lý, hiệu quả, tăng cường trồng rừng, phủ xanh đất trống.

3.2  Các qui định về môi trường và vùng đệm cảnh quan đối với từng khu vực

Căn cứ theo mức độ tác động tới môi trường xung quanh và các quy định trong quy chuẩn hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đề xuất các quy định cụ thể nhằm quản lý các nguồn và hoạt động tác động đến môi trường thuộc khu vực quy hoạch trong bảng thống kê như sau:

Bảng 28: Các quy định quản lý các nguồn và hoạt động 
tác động đến môi trường trong khu vực lập quy hoạch

	Khu vực nhạy cảm môi trường
	Các quy định quản lý cụ thể

	Khu vực phát triển tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi tập trung
	Khu tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi đặt ở vị trí không nằm trong khu dân cư và ở cuối nguồn nước. Khoảng cách ly tối thiểu với khu vực dân cư là 500m. Diện tích cây xanh được bố trí  dày trong từng cơ sở công nghiệp với diện tích lớn, tạo khoảng cách ly vệ sinh với khu dân cư. 

	Lưu vực sông, kênh và ven hồ cảnh quan tự nhiên
	Các thủy vực trong khu vực như ven sông, kênh, rạch các hồ cảnh quan… cần đảm bảo vùng đệm xanh cách ly tối thiểu 20 m tới công trình xây dựng.

	Các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (đường giao thông, bãi đỗ xe, nghĩa địa…)
	- Đảm bảo cách ly cây xanh đối với công trình ven trục giao thông tối thiểu 5-10m.

- Khu vực bãi đỗ xe: xung quanh bãi đỗ xe cần tính toán việc trồng cây xanh bao phủ xung quanh bãi đỗ xe, nghiên cứu biện pháp bố trí khuất tầm mắt không gây ảnh hưởng đến khu dân cư.
- Nghĩa địa: quản lý, xử lý rác thải.


3.3 Các giải pháp quản lý và giảm thiểu tác động môi trường

3.3.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường đến người dân bằng nhiều hình thức phù hợp (họp thôn, bản; lồng ghép trong sinh hoạt các đoàn thể).

- Vận động Nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tham gia giám sát, tuyên truyền bảo vệ môi trường.

3.3.2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường:

- Thực hiện tốt công tác quản lý môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao; lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn cấp trên trong công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn.

- Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc theo dõi, nắm bắt tình hình môi trường tại cơ sở.

3.3.3. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm về môi trường:

- Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường để xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

- Tập trung kiểm tra các điểm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường như khu dân cư tập trung, chợ, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ.

- Thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về môi trường, góp phần nâng cao tính răn đe.

3.3.4. Cải thiện công tác môi trường : 

- Môi trường không khí:

+ Sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường: Xe đạp, xe điện…

+ Sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như pin mặt trời, gió… bổ sung cho nguồn cấp điện.

+ Thiết lập cây xanh cách ly dọc các tuyến, nút giao giao thông chính của khu vực. Trồng cây theo tầng và lớp khác nhau nhằm tối ưu hóa khả năng hạn chế nguy cơ ô nhiễm không khí, tiếng ồn từ trục giao thông. Xanh hóa mặt công trình ven đường giao thông chính.

+ Áp dụng thiết kế đưa không gian xanh, mảng xanh vào công trình xây dựng.

 - Môi trường nước:

+ Đối với các khu, cụm và các xí nghiệp công nghiệp cần sử dụng các biện pháp sau: Thu gom và xử lý triệt để nước thải phát sinh từ các nhà máy thành viên trong KCN bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất. Xử lý nước thải phải bảo đảm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành trước khi xả ra môi trường.

+ Nước thải khu dân cư: Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường khu dân cư, khuyến khích các hộ dân sử dụng hố xí tự hoại và hố xí hợp vệ sinh tại khu vực dân cư nông thôn.

+ Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ cho hệ thống các điểm du lịch trong xã để xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường

+ Hạn chế việc khai thác trái phép nguồn nước ngầm trong các hộ gia đình và các khu dân cư. Với nguồn nước ngầm đã có dấu hiệu ô nhiễm cần có biện pháp khoanh vùng hoặc đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch quy mô nhỏ đạt tiêu chuẩn, ưu tiên sử dụng nguồn nước mặt. 

+ Cần nghiên cứu các giải pháp mới về thoát nước trong các quy hoạch chi tiết và dự án thoát nước (ví dụ: thoát nước xanh, bền vững, thoát nước sân vườn tiểu khu…) để tăng cường năng lực tiêu thoát, bổ sung nước ngầm, thậm chí hỗ trợ cấp nước tại chỗ cho khu dân cư và tạo cảnh quan.

+ Nghiêm cấm việc xả thải trực tiếp các nguồn thải chưa qua xử lý đạt chuẩn vào các khu vực sông, suối

+ Duy trì, cải tạo và chống san lấp, lấn chiếm, thu hẹp hệ thống ao, hồ, sông, suối trong khu dân cư, thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy.

+ Đầu tư các công trình thủy lợi xây dựng đồng bộ hệ thống tiêu và thoát nước; bố trí các trạm bơm và hồ điều hòa cho các khu vực có điều kiện tiêu thoát nước khó khăn và những khu vực có hệ thống đê bao, hệ thống thủy lợi chưa hoàn chỉnh. 

+ Xây dựng hệ thống dự trữ hồ, ao, bể chứa, kênh mương,..... bảo quản nguồn nước ngọt (nước mưa, nước sông, suối, nước ngầm) đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống; có thể xây dựng hệ thống kênh, mương, đường ống phù hợp dẫn nước ngọt từ nơi gần nhất đến đáp ứng nhu cầu đời sống và sản xuất.

 - Môi trường đất:
+ Xây dựng kế hoạch tu bổ, bảo dưỡng, nâng cấp kè những khu vực có nguy cơ sạt lở ven sông tập trung đầu tư xây dựng bờ kè từng đoạn tại từng khu vực nguy cơ xói lở mạnh để bảo vệ cho công trình.

+ Ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm tại các khu tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật, khu vực chua hóa trong canh tác nông nghiệp.

+ Sử dụng các biện pháp dùng nước ngọt, nước mưa để thau chua hoặc bón vôi phù hợp để khử đất chua.

 - Ứng phó với biến đổi khí hậu và tai biến thiên nhiên:

+ Tăng cường không gian xanh thẩm thấu tập trung và cục bộ trong các khu dân cư, duy trì và tăng cường hệ thống rừng phòng hộ, cấu trúc không gian phù hợp địa hình đặc biệt bảo vệ khu vực thoát nước tự nhiên; Duy trì không gian mặt nước, thiết kế thích ứng chống chịu gió bão, thiết kế lưu vực giữ nước phòng chống hạn hán phục vụ tưới tiêu, vật liệu chịu úng, vật liệu thẩm thấu cho lưu vực giữ nước.

+ Quy hoạch tái định cư cho các khu vực dân cư có khả năng bị ảnh hưởng bởi yếu tố biến đổi khí hậu.

+ Đối với chuẩn bị kỹ thuật: tính toán cốt nền, thủy văn cần xem xét tới yếu tố biến đổi khí hậu, cần phải tính toán tới yếu tố thoát nước tự nhiên. Cân bằng đào đắp trong những khu dân cư mới.

+ Đề xuất vật liệu, kết cấu để xây dựng công trình giao thông có hệ số thấm cao, như bê thông đục lỗ, trồng cỏ tại các bãi đỗ xe.

+ Mở các vùng ngập lũ bằng cách tăng cường khu chứa nước kết hợp với vùng ngập nước tự nhiên và nông nghiệp.

+ Thoát nước mưa và nước thải cần phải nâng cao năng lực bằng việc tính toán cốt nền thoát nước, điều kiện biên tính toán, vị trí các công trình đầu mối, hướng thoát nước, vật liệu có độ tin cậy cao đảm bảo thích ứng được với biến đổi khí hậu, hiện tượng thời tiết cực đoan. 

+ Xây dựng phương án thích nghi giảm thiểu thiệt hại và ứng phó kịp thời đối với công trình cấp nước và đối với bản thân các đối tượng sử dụng nước.

+ Quản lý việc sử dụng nước theo hướng tiết kiệm (tái sử dụng, tuần hoàn…) và đảm bảo nhu cầu thực tế.

- Về vệ sinh môi trường: 

+ Giải quyết cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, làm giảm các bệnh dịch, nhất là các bệnh do quá trình đô thị hoá gây ra. Đảm bảo 100% hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh, không còn tình trạng xả thải trực tiếp ra nguồn.

+ Cần chú ý vệ sinh khu dân cư, ngăn ngừa ô nhiễm không khí, tiếng ồn, tai nạn giao thông, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội...

4. Kết luận phần môi trường

- Nội dung đánh giá môi trường chiến lược đã đề cập đến nhiều vấn đề môi trường hiện tại cũng như trong tương lai.

- Tuy nhiên, quá trình phát triển xây dựng, không tránh khỏi những mặt tiêu cực ảnh hưởng tới môi trường. Mặc dù các định hướng quy hoạch đã hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và những tác động xuất hiện chỉ có tính cục bộ trong phạm vi từng khu chức năng, nhưng những ảnh hưởng tích hợp của chúng nếu không được phòng ngừa, giảm thiểu và kiểm soát ngay từ nguồn phát sinh thì sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng. 

- Vì vậy để bảo vệ môi trường một cách hiệu quả, ngoài việc quản lý xây dựng theo quy hoạch cần thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đã được đề xuất trong bản đánh giá môi trường chiến lược, đối với mỗi dự án xây dựng cụ thể trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch cần thực hiện tốt công tác đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường theo quy định; cùng với đó là sự kết hợp hiệu quả, chặt chẽ giữa các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư trong quản lý và bảo vệ môi trường.

XII.  KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- Quy hoạch chung xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên đến năm 2045 là cơ sở quan trọng để định hướng tổ chức không gian phát triển, sử dụng đất, bố trí dân cư và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của xã, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên và điều kiện thực tế của địa phương.

- Đồ án đã đánh giá toàn diện hiện trạng phát triển của xã Sính Phình về điều kiện tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội, sử dụng đất và hệ thống hạ tầng; làm rõ tiềm năng, lợi thế phát triển nông - lâm nghiệp hàng hóa, đặc biệt tiềm năng du lịch, làm cơ sở đề xuất các định hướng phát triển đến năm 2035 và giai đoạn dài hạn đến năm 2045.

- Quy hoạch đã xác lập phương án phân vùng và cơ cấu phát triển không gian hợp lý, hình thành các tiểu vùng chức năng với vai trò, chức năng rõ ràng; trong đó tiểu vùng I phía Đông Nam là trung tâm hành chính – chính trị, văn hoá – xã hội, dịch vụ; tiểu vùng II phát triển điện mặt trời và nông lâm nghiệp kết hợp du lịch trọng tâm của xã; tiểu vùng III phát triển khai thác năng lượng thủy điện - điện mặt trời và nông lâm nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và trải nghiệm của xã.
- Đồ án đã định hướng phát triển hệ thống khu chức năng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó hệ thống giao thông được tổ chức theo hướng đa phương thức, lấy TL140, 140B làm trục đối ngoại chủ đạo, kết hợp mạng lưới đường liên xã, đường xã từng bước nâng cao khả năng kết nối, cải thiện điều kiện đi lại, sản xuất, giao thương và chất lượng sống của người dân, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong dài hạn.

2. Kiến nghị

- Sau khi Quy hoạch chung xã Sính Phình được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt, đề nghị cơ quan có liên quan tổ chức công bố, quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng quy định; làm cơ sở lập các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch đầu tư công trên địa bàn xã.

- Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên quan tâm hỗ trợ, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của xã, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối liên xã, liên vùng; hạ tầng phục vụ sản xuất nông - lâm nghiệp và phát triển du lịch.
- Đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã Sính Phình trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt; đồng thời nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống giao thông đối ngoại và giao thông liên xã, nâng cấp các tuyến đường trục xã, đường liên bản và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu nhằm tăng cường khả năng kết nối vùng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã Sính Phình trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước, rừng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn; đồng thời tham mưu UBND tỉnh triển khai các chương trình, dự án phát triển nông - lâm nghiệp bền vững, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế rừng và kinh tế dưới tán rừng, gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn lực đầu tư công và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai các dự án ưu tiên theo quy hoạch; đồng thời hỗ trợ xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông - lâm sản, phát triển thương mại - dịch vụ, đặc biệt là du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

- Đề nghị các Sở, ngành khác có liên quan của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với UBND xã Sính Phình trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch; hướng dẫn lồng ghép các chương trình, dự án phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn xã; đồng thời hỗ trợ đầu tư phát triển các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, thực hiện hiệu quả quy hoạch sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

- Khuyến khích triển khai các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông - lâm nghiệp giá trị cao, kinh tế rừng, kinh tế dưới tán rừng; gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân.

- Nghiên cứu xây dựng và áp dụng các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, đồng thời bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên.

- Tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch; bảo đảm quy hoạch được triển khai hiệu quả, đồng bộ và bền vững.

PHẦN PHỤ LỤC 
1. BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT CÁC GIAI ĐOẠN
	TT
	Loại đất
	Hiện trạng năm 2025
	Quy hoạch năm 2035
	Quy hoạch năm 2045

	 
	Tổng diện tích
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	17.429,52
	100,00
	17.429,52
	100,00
	17.429,52
	100,00

	I
	Nhóm đất nông nghiệp
	16.723,06
	95,95
	15.792,06
	90,61
	15.739,65
	90,30

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	8.714,96
	50,001
	7.081,96
	40,632
	7.031,48
	40,342

	 
	Đất trồng lúa
	1.653,77
	9,488
	1.041,00
	5,973
	1.021,46
	5,861

	 
	Đất trồng trọt khác
	7.061,19
	40,513
	6.040,96
	34,659
	6.010,02
	34,482

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	8.004,89
	45,927
	8.677,39
	49,786
	8.677,39
	49,786

	 
	Đất rừng đặc dụng
	 
	0,000
	 
	0,000
	 
	0,000

	 
	Đất rừng phòng hộ
	5.165,59
	29,637
	5.465,95
	31,360
	5.465,95
	31,360

	 
	Đất rừng sản xuất
	2.839,30
	16,290
	3.211,44
	18,425
	3.211,44
	18,425

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	3,21
	0,018
	32,71
	0,188
	30,78
	0,177

	1.4
	Đất nông nghiệp khác
	 
	0,000
	 
	0,000
	 
	0,000

	II
	Nhóm đất phi nông nghiệp
	312,33
	1,792
	1.407,55
	8,076
	1.485,68
	8,524

	2.1
	Đất đơn vị ở hoặc khu dân cư
	97,99
	0,562
	187,99
	1,079
	262,95
	1,509

	2.2
	Đất công cộng
	9,14
	0,052
	34,41
	0,197
	34,41
	0,197

	 
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	0,43
	0,002
	4,13
	0,024
	4,13
	0,024

	 
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	0,85
	0,005
	1,52
	0,009
	1,52
	0,009

	 
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	7,77
	0,045
	14,44
	0,083
	14,44
	0,083

	 
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	0,09
	0,001
	5,63
	0,032
	5,63
	0,032

	 
	Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối
	 
	0,000
	2,48
	0,014
	2,48
	0,014

	 
	Đất thương mại, dịch vụ
	 
	0,000
	6,21
	0,036
	6,21
	0,036

	2.3
	Đất cây xanh, thể dục, thể thao
	0,83
	0,005
	6,50
	0,037
	6,50
	0,037

	 
	Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao
	 
	0,000
	4,31
	0,025
	4,31
	0,025

	 
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng
	0,83
	0,005
	2,19
	0,013
	2,19
	0,013

	2.4
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề
	0,97
	0,006
	8,04
	0,046
	8,04
	0,046

	 
	Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp
	 
	0,000
	5,00
	0,029
	5,00
	0,029

	 
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	0,83
	0,005
	1,82
	0,010
	1,82
	0,010

	 
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	0,14
	0,001
	1,22
	0,007
	1,22
	0,007

	2.5
	Đất hạ tầng kĩ thuật
	202,88
	1,164
	1.139,44
	6,537
	1.142,61
	6,556

	 
	Đất công trình giao thông
	171,70
	0,985
	263,35
	1,511
	263,35
	1,511

	 
	Đất công trình năng lượng
	23,97
	0,138
	831,39
	4,770
	831,39
	4,770

	 
	Đất xử lý chất thải rắn
	 
	0,000
	1,50
	0,009
	1,50
	0,009

	 
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	2,05
	0,012
	5,24
	0,030
	8,41
	0,048

	 
	Đất công trình thủy lợi
	5,06
	0,029
	35,84
	0,206
	35,84
	0,206

	 
	Đất hạ tầng kĩ thuật khác
	0,10
	0,001
	2,12
	0,012
	2,12
	0,012

	2.6
	Đất quốc phòng, an ninh
	0,18
	0,001
	9,47
	0,054
	9,47
	0,054

	 
	Đất quốc phòng
	 
	0,000
	8,20
	0,047
	8,20
	0,047

	 
	Đất an ninh
	0,18
	0,001
	1,27
	0,007
	1,27
	0,007

	2.7
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên
	0,36
	0,002
	21,70
	0,125
	21,70
	0,125

	III
	Đất khác
	394,13
	2,261
	229,91
	1,319
	204,19
	1,172

	3.1
	Đất sông ngòi, kênh rạch, suối & mặt nước chuyên dùng
	164,21
	0,942
	148,66
	0,853
	141,86
	0,814

	3.2
	Đất chưa sử dụng
	229,92
	1,319
	81,25
	0,466
	62,33
	0,358
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